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I. PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc181426173][bookmark: _Toc181427120][bookmark: _Toc181427314][bookmark: _Toc181427415][bookmark: _Toc181427924][bookmark: _Toc225698830][bookmark: _Toc57817178]1.1. Lý do và sự cần thiết:
[bookmark: _Toc225698831]Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 " đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số: 2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020. Những định hướng mới về tổ chức không gian và phân khu chức năng đã được thống nhất, đây là cơ sở cho việc tiếp tục triển khai các dự án đầu tư thành phần. 
[image: ]Khu vực phía Nam sông Hồng được định hướng phát triển thành đô thị mới của thành phố Yên Bái. Trên cơ sở định hướng của Điều chỉnh quy hoạch chung UBND tỉnh Yên Bái đã đầu tư xây dựng hệ thống giao thông khung của đô thị.
Tuyến đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn từ lý trình km85+300m đến km94+240m đường quốc lộ 32C) là 1 trong 3 trục đường chính của khu vực đô thị mới phía Nam sông Hồng, hiện nay đã được xây dựng hoàn chỉnh là cơ sở nền tảng quan trọng để đầu tư các dự án xây dựng đô thị mới phía Nam sông Hồng. 
Hướng quy hoạch sắp tới là định hướng không gian kiến trúc cảnh quan dọc tuyến đường, phát triển quỹ đất xây dựng đô thị mới, cải tạo môi trường khu dân cư hiện hữu, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tăng cường gắn kết với không gian chung của thành phố. Xây dựng một số dự án nhà ở mới, bổ sung các công trình dịch vụ, công cộng, cây xanh và các khu chức năng cấp thành phố. Quản lý hướng dẫn xây dựng dọc trục đường.
Nhằm tạo lập các ý tưởng về tổ chức không gian, khả năng sử dụng khai thác quỹ đất có hiệu quả, làm cơ sở cho các dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kiểm soát quá trình xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, cần thiết phải lập Quy hoạch phân khu Tuyến đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn từ lý trình km85+300m đến km94+240m đường quốc lộ 32C). 
[bookmark: _Toc57817179]1.2. Cơ sở nghiên cứu thiết kế:
[bookmark: _Toc57817180]1.2.1. Các văn bản pháp luật chuyên ngành:
· [bookmark: _Toc181426174][bookmark: _Toc181427121][bookmark: _Toc181427315][bookmark: _Toc181427416][bookmark: _Toc181427925][bookmark: _Toc225698832]Luật Quy hoạch số: 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khoá 14 kỳ họp thứ 4;
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số: 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội khoá 14 kỳ họp thứ 6;
· Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khoá 12 kỳ họp thứ 5;
· Luật Bảo vệ môi trường số: 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội khoá 13 kỳ họp thứ 7;
· Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội khoá 13 kỳ họp thứ 7;
· Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
· Nghị định số: 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch;
· Nghị định số: 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
· Nghị định số: 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
· Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Nghị định số: 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Nghị định số: 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
· Nghị định số: 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
· Văn bản hợp nhất số: 11/VBHN-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
· Thông tư số: 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc “ Quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù”;
· Thông tư số: 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 05 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc “ Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị”;
· Thông tư số: 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc “Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;
· 	Các văn bản chuyên ngành khác có liên quan.
[bookmark: _Toc57817181]1.2.2. Các văn bản, chủ trương của Đảng và nhà nước:
· Quyết định số: 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị Tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030;
· Quyết định số: 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030;
· Quyết định số: 2598/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái V/v Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;
· Quyết định số: 2108/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060;
· Công văn số: 3612/UBND-XD ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc “Lập một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái”;
· Quyết định số: 1153/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Yên Bái V/v Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí khảo sát lập Quy hoạch phân khu tuyến đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn từ lý trình km85+300m đến km94+240m đường quốc lộ 32C), thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;
[bookmark: _Toc57817182]1.2.3. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:
· Hồ sơ các quy hoạch, dự án phát triển đô thị và phát triển hạ tầng kỹ thuật có liên quan trên địa bàn;
· Niên giám, số liệu thống kê, các tài liệu do các cơ quan ban ngành tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên cung cấp;
· Các tài liệu và số liệu khảo sát điều tra hiện trạng có liên quan;
· Bản đồ hành chính, bản đồ địa chính, khảo sát địa hình tỷ lệ: 1/2.000 do Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cung cấp; 
· Các tài liệu, số liệu kinh tế xã hội của địa phương và ngành có liên quan;
· Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.











[bookmark: _Toc57817183]1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án:
[bookmark: _Toc181426175][bookmark: _Toc181427122][bookmark: _Toc181427316][bookmark: _Toc181427417][bookmark: _Toc181427926][bookmark: _Toc225698833][bookmark: _Toc57817184]1.3.1. Mục tiêu:
· [bookmark: _Toc181426176][bookmark: _Toc181427123][bookmark: _Toc181427317][bookmark: _Toc181427418][bookmark: _Toc181427927][bookmark: _Toc225698834]Cụ thể hóa Định hướng quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 15/9/2020; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025.
· Tạo dựng bộ mặt kiến trúc cảnh quan dọc tuyến đường, góp phần hoàn thiện quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận.
· Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh, công trình công cộng, nhu cầu ở mới, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho thành phố Yên Bái và vùng phụ cận từ khai thác hợp lý quỹ đất dọc trục đường.
· Cải thiện môi trường sống cho khu dân cư hiện hữu. Nâng cao hiệu quả năng lực, khai thác tối đa việc sử dụng quỹ đất đai phát triển đô thị.
· Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
[bookmark: _Toc57817185]1.3.2. Nhiệm vụ:
· Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch phân khu.
· Xác định danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng bao gồm: các công trình xây dựng mới, các công trình cần chỉnh trang, cải tạo, bảo tồn, tôn tạo trong khu vực quy hoạch.
· Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan và những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế.
[bookmark: _Toc8271940][bookmark: _Toc181426178][bookmark: _Toc181427125][bookmark: _Toc181427319][bookmark: _Toc181427420][bookmark: _Toc181427929][bookmark: _Toc225698835][bookmark: _Toc57817186][image: ]II.  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
[bookmark: _Toc8271941][bookmark: _Toc181426179][bookmark: _Toc181427126][bookmark: _Toc181427320][bookmark: _Toc181427421][bookmark: _Toc181427930][bookmark: _Toc225698836][bookmark: _Toc57817187]2.1.  Đặc điểm điều kiện tự nhiên:
[bookmark: _Toc181426180][bookmark: _Toc181427127][bookmark: _Toc181427321][bookmark: _Toc181427422][bookmark: _Toc181427931][bookmark: _Toc225698837][bookmark: _Toc57817188]2.1.1. Vị trí, ranh giới và phạm vi nghiên cứu:
[bookmark: _Toc181426181][bookmark: _Toc181427128][bookmark: _Toc181427322][bookmark: _Toc181427423][bookmark: _Toc181427932][bookmark: _Toc225698838]Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch nằm ở khu vực phía Nam sông Hồng thuộc ranh giới hành chính của phường Hợp Minh, xã Giới Phiên thành phố Yên Bái và xã Bảo Hưng, Minh Quân huyện Trấn Yên. 
· Phía Bắc giáp sông Hồng.
· Phía Đông giáp khu vực đồi thuộc xã Giới Phiên thành phố Yên Bái và xã Bảo Hưng, Minh Quân huyện Trấn Yên.
· Phía Tây giáp khu vực đồi thuộc phường Hợp Minh thành phố Yên Bái và xã Bảo Hưng, Minh Quân huyện Trấn Yên.
· Phía Nam giáp quốc lộ 32C. 
Quy mô lập quy hoạch khoảng: 476 ha. 
[bookmark: _Toc57817189]2.1.2.  Đặc điểm địa hình địa mạo:
[bookmark: _Toc181426182][bookmark: _Toc181427129][bookmark: _Toc181427323][bookmark: _Toc181427424][bookmark: _Toc181427933][bookmark: _Toc225698839][bookmark: _Toc8271942]Trục đường nằm phía Nam sông Hồng thuộc thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên dài khoảng 6,76 km nối quốc lộ 32c phía Bắc và 32c phía Nam. Khu vực nghiên cứu dọc trục đường có độ cao từ 30-100m, với cấu tạo địa hình gồm dải phù sa ven sông, đồng bằng phù sa cổ thềm sông, các đồi núi thấp đỉnh tròn hình bát úp, các thung lũng, khe suối len lỏi xen kẽ đồi núi và cánh đồng lượn sóng chạy dọc theo triền sông.
[bookmark: _Toc57817190]2.1.3.  Đặc điểm khí hậu:
Khu vực nghiên cứu thiết kế thuộc thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên có khí hậu nhiệt đới gió mùa: nắng và mưa nhiều với đặc trưng của khí hậu miền Bắc có mùa Đông lạnh.
Khí hậu khu vực được chia 2 mùa rõ rệt, mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3, mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 10.
* Nhiệt độ không khí:
· Nhiệt độ trung bình năm:			23,40C.
· Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 	29,10C.
· Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm:	17,50C.
* Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình năm:  86%.
* Nắng: 
Nằm ở vị trí nội chí tuyến, lượng bức xạ mặt trời là lớn và khá đồng đều. Số giờ nắng trong năm phụ thuộc vào độ che phủ của mây, những tháng nhiều mây che khuất mặt trời thì số giờ nắng giảm và ngược lại. Thành phố Yên Bái có số giờ nắng trung bình một năm là 1.454 giờ. 
* Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình năm 263mm.
* Mưa:
Thành phố Yên Bái thuộc vùng mưa nhiều, mưa lớn.
· 	Lượng mưa trung bình năm: 1805mm.
· 	Lượng mưa tháng lớn nhất: 497,2mm.
· 	Lượng mưa tháng thấp nhất: 7,2mm.
[bookmark: _Toc181426183][bookmark: _Toc181427130][bookmark: _Toc181427324][bookmark: _Toc181427425][bookmark: _Toc181427934][bookmark: _Toc225698840]* Gió, bão:
Gió mùa Đông Bắc thịnh hành ở Yên Bái từ tháng 12 đến tháng 3. Gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 11 tạo ra sự mát mẻ và mưa. Sang thời kỳ đầu mùa hè (tháng 5, 6) có gió Tây Nam xen kẽ tạo ra khí hậu khô nóng và độ ẩm thấp. Tốc độ gió trung bình 1,6m/s, tốc độ lớn nhất 27m/s.
	Mùa Hè: 
· Tốc độ gió trung bình 2,2m/s. 
· Hướng gió chủ đạo Đông Nam
	Mùa Đông:
· Tốc độ gió trung bình 2,8m/s. 
· Hướng gió chủ đạo Đông Bắc


Tốc độ gió trung bình theo các hướng 2,7m/s. 
[bookmark: _Toc57817191]2.1.4. Đặc điểm thuỷ văn:
[bookmark: _Toc181426184][bookmark: _Toc181427131][bookmark: _Toc181427325][bookmark: _Toc181427426][bookmark: _Toc181427935][bookmark: _Toc225698841]Thành phố Yên Bái và vùng phụ cận chịu ảnh hưởng chủ yếu vào chế độ thủy văn sông Hồng. Đoạn sông Hồng chảy qua thành phố Yên Bái độ dốc giảm, lòng rộng từ 100 - 200m, xuất hiện bãi bồi. Chiều sâu mùa cạn thấp nhất là 2 - 3m, mùa lũ có thể lên tới 20 - 30m.
Một số yếu tố đặc trưng của sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Yên Bái
· Lưu lượng lớn nhất 8400m3/s, tốc độ max= 3,02m/s.
· Lưu lượng nhỏ nhất 95m3/s, tốc độ min= 0,62m/s.
· Biên độ dao động mực nước năm nhiều nhất 7,53m, năm ít nhất 5,06m. Nước sông Hồng rất đục, nước mềm, rất bẩn về phương diện vi sinh.
· Mực nước ứng với các tần suất như sau:
Bảng 1: Tần suất lũ sông Hồng tại trạm Yên Ninh, thành phố Yên Bái
	P (%)
	1
	10
	20
	90

	H (m)
	34,92
	33,2
	32,2
	31,0


[image: songvantien]Các suối, ngòi: Ngoài sông Hồng chảy trên địa bàn, thành phố Yên Bái còn có một số suối, ngòi nhỏ nằm rải rác bên hữu ngạn đổ ra sông Hồng như: Ngòi Âu Lâu, Ngòi Đông, Ngòi Xẻ, Khe Ngay…
[bookmark: _Toc57817192]2.1.5.  Đặc điểm địa chất công trình:
[bookmark: _Toc181426185][bookmark: _Toc181427132][bookmark: _Toc181427326][bookmark: _Toc181427427][bookmark: _Toc181427936][bookmark: _Toc225698842]Theo tài liệu địa chất có cấu tạo như sau:
· Đất có nguồn gốc trầm tích: Có các lớp cấu tạo bằng cát, cát pha sét hoặc sét, sét pha, lớp dưới có lẫn sỏi sạn, đến lớp đá gốc. Phân bố dọc hai bờ sông Hồng một số khu vực ao hồ, lớp trên là bùn có lẫn xác động thực vật (mùn).
· Đất có nguồn gốc phong hoá: Có các lớp cấu tạo; sét pha lẫn sỏi sạn, dăm sạn lẫn đất đá phân bố theo các sườn đồi, núi, lớp dưới là đá gốc, hoặc đá biến chất.
Theo tài liệu báo cáo về dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng thì điều kiện địa chất công trình khu vực sát sông Hồng gồm 8 lớp đất đá:
· Lớp 1: Cát pha xám nâu, xám ghi, trạng thái chảy đến dẻo, bề dày lớp biến đổi từ 0,5m đến 6,2m.
· Lớp 2: Cát pha lẫn sét pha màu xám tro, xám ghi, trạng thái dẻo bề dày lớp 4,5m.
· Lớp 3: Sét pha màu xám nây, xám ghi. Trạng thái dẻo mềm, đôi chỗ kẹp cát, dẻo chảy. Bề dày lớp từ 2,0m đến 13,2m.
· Lớp 4: Cát hạt nhỏ đến trung, màu xám ghi lẫn sạn.Trạng thái chặt vừa, bề dày lớp thay đổi từ 5,0 đên 6,3m.
· Lớp 5: Cuội lẫn cát sạn, màu xám ghi, trạng thái chặt. Bề dày lớp thay đổi từ 1,5m đến 2,3m.
· Lớp 6: Sét pha màu xám vàng, xám nâu, trạng thái dẻo cứng lẫn dăm sạn. Bề dày lớp thay đổi từ 0,6m đên 9,0m.
· Lớp 7: Sét pha màu xám trắng lẫn sỏi sạn, trạng thải dẻo cứng đến cứng. Bề dày lớp biến đổi từ 4,0m đến 5,3m.
· Lớp 8: Đá cát kết màu xám trắng, xám vàng, nứt nẻ mạnh. Bề dày lớp chưa xác định do chưa khoan qua lớp này.
Nhìn chung, các lớp đất đá khu vực có khả năng chịu tải tốt. Khu vực Thành phố đã xây dựng nhiều nhà cao tầng trong nhiều năm tương đối ổn định.
[bookmark: _Toc57817193]2.1.6.  Địa chất thuỷ văn: 
[bookmark: _Toc181426186][bookmark: _Toc181427133][bookmark: _Toc181427327][bookmark: _Toc181427428][bookmark: _Toc181427937][bookmark: _Toc225698843]Tầng chứa nước lỗ hổng:
· Phân bố dọc theo hai  bờ sông Hồng ở Tuy Lộc - Bái Dương, tả ngạn sông Hồng, Âu Lâu, chiều dày lớp nước từ 1m - 11,1m ở độ sâu tầng chứa 3,2m - 12,8m. Diện phân bố hẹp có sự thay đổi hướng, lưu lượng 0,6-3,89 l/s. 
Tầng chứa nước khe nứt:
· Phân bố rộng 1,5km - 2km, chiều dày tầng chứa 1000m, giàu nước, nằm sâu dưới mặt đất chừng 2-3m, lưu lượng từ 0,1 - 9,37l/s. Có khả năng cung cấp cho dân sinh và sản xuất công nghiệp.
[bookmark: _Toc57817194]2.1.7. Địa chấn:  
[bookmark: _Toc181426187][bookmark: _Toc181427134][bookmark: _Toc181427328][bookmark: _Toc181427429][bookmark: _Toc181427938]Khu vực Thành phố Yên Bái nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 7 (Theo tài liệu dự báo phân vùng động đất của Viện khoa học trái đất).
[bookmark: _Toc57817195]2.1.8. Đánh giá điều kiện tự nhiên:
[bookmark: _Toc225698844]* Ưu điểm: 
· Là khu vực chủ yếu là vùng nông thôn chưa phát triển đô thị, quỹ đất tự nhiên lớn, thuận lợi cho việc phát triển đô thị trong tương lai.
· Địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên phong phú (Đồi núi, thung lũng, suối hồ...).
· Địa chất công trình, địa chất thủy văn thuận lợi cho xây dựng.
· Mạng lưới sông, suối, dòng chảy và độ dốc địa hình thuận lợi cho việc tiêu thoát nước mưa.
* Hạn chế: 
· Một số khu vực có địa hình đồi núi phức tạp, khó khăn cho việc khai thác quỹ đất xây dựng.
* Cơ hội:
· Vị trí dự án thuận lợi là cơ hội tốt để lập quy hoạch xây dựng một khu đô thị dọc trục đường hiện đại, văn minh, tăng trưởng xanh bền vững.
· Thiết kế, xác định cao độ nền xây dựng khu mới và cải tạo làng xóm hiện có sao cho đảm bảo không bị ngập úng trong tương lai.
· Tiến hành đánh giá tác động môi trường nhằm nhận dạng, giữ gìn và bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái trong khu vực.
* Thách thức:
· Tác động của các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng (Động đất, lũ lụt, sạt lở mái taluy…).
· Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng dự báo có địa chấn mạnh cấp 7 đối với công trình có tải trọng lớn cần có giải pháp kết cấu công trình và xử lý nền móng phù hợp.
[bookmark: _Toc57817196]2.2.  Hiện trạng sử dụng đất:
Khu đất nghiên cứu thiết kế có diện tích khoảng 476 ha; Trong đó đất đơn vị ở chiếm 6,66%, đất công cộng, dịch vụ, sản xuất kinh doanh chiếm 1,03%, đất giao thông chiếm 9,49 %, đất tôn giáo tín ngưỡng chiếm 0,05%, đất nghĩa trang chiếm 0,13%, đất công nghiệp chiếm 0,51%... Còn lại là các loại đất như mặt nước, nông nghiệp, đất đồi rừng, đất khác v. v. Diện tích đất đã sử dụng cho xây dựng phát triển đô thị chiếm khoảng 18%, đất chưa xây dựng còn khoảng 82% (hầu hết là đồi núi địa hình dốc) để nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị.
Bảng 2: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	[bookmark: _Toc181426189][bookmark: _Toc181427136][bookmark: _Toc181427330][bookmark: _Toc181427431][bookmark: _Toc181427940][bookmark: _Toc225698845][bookmark: _Toc57817197][bookmark: _Toc8271943]STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng diện tích hiện trạng
	476,00
	100,00

	1
	Đất đơn vị ở
	31,71
	6,66

	2
	Đất các công trình công cộng, dịch vụ, SXKD hỗn hợp
	4,91
	1,03

	3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,23
	0,05

	4
	Mặt nước 
	26,38
	5,54

	5
	Đất giao thông
	45,16
	9,49

	6
	Đất nông nghiệp 
	94,37
	19,83

	7
	Đất rừng sản xuất
	225,67
	47,41

	8
	Đất nghĩa trang
	0,60
	0,13

	9
	Đất khác
	44,55
	9,36

	10
	Đất công nghiệp
	2,42
	0,51


2.3. Hiện trạng dân số, lao động:
[bookmark: _Toc225698846][bookmark: _Toc57817198]2.3.1. Dân số:
[bookmark: _Toc225698847]Dân số trong khu vực nghiên cứu thiết kế có khoảng 1.600 nhân khẩu, tương đương khoảng 400 hộ, tốc độ tăng dân số khoảng 1,1 -1,2 %/năm. Mật độ dân số rất thấp do khu vực này chủ yếu là đồi núi nông, lâm nghiệp.
[bookmark: _Toc57817199]2.3.2. Lao động: 
Dân số trong độ tuổi lao động có khoảng 880 ngưòi chiếm khoảng 55% dân số trong khu vực thiết kế. Lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 85% (chủ yếu là trồng rừng sản xuất), lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 15% chủ yếu vẫn là buôn bán, sửa chữa và sản xuất nhỏ và làm việc ở các đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp.
[bookmark: _Toc181426190][bookmark: _Toc181427137][bookmark: _Toc181427331][bookmark: _Toc181427432][bookmark: _Toc181427941][bookmark: _Toc181522623][bookmark: _Toc225698849][bookmark: _Toc57817200]2.4. Hiện trạng cảnh quan, kiến trúc và xây dựng công trình:
[bookmark: _Toc225698850][bookmark: _Toc57817201]2.4.1. Hiện trạng cảnh quan:
Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch có ba vùng cảnh quan chính: 
· [image: ]Vùng cảnh quan mặt nước dọc ngòi Đong.
· Vùng cảnh quan sinh thái đồi rừng. 
· Vùng cảnh quan nông nghiệp xen kẽ dân cư và lâm nghiệp.
· Cảnh quan các hồ, đầm nước.
Ngòi Đong là một trong các ngòi chính của khu vực thành phố phía Nam sông Hồng là hành lang thoát nước chính của khu vực. Khu vực đồi rừng cũng đã được xác định là vùng cảnh quan thiên nhiên và nông nghiệp, không gian xanh tự nhiên của thành phố. 








[bookmark: _Toc225698851][bookmark: _Toc57817202]2.4.2. Hiện trạng kiến trúc và xây dựng công trình:
a. Nhà ở: 
Nhà ở trong khu vực chủ yếu là nhà ở nông thôn. Có hai loại nhà ở chính.
· Nhà ở liền kề dọc theo các tuyến đường tầng cao từ 1-3 tầng tập trung chủ yếu ở dọc các tuyến đường chính trong phường Hợp Minh thành phố Yên Bái.
· Nhà vườn tầng cao từ 1-2 tầng với quy mô đất đai từ 300-2.000m2/hộ, xen kẽ với các khu vực đồi núi, thuộc các xã trong khu vực nghiên cứu.
[image: ][image: ][image: ]    





Hiện trạng nhà ở trong khu vực


Ngoài ra là các khu nhà ở tái định cư theo dạng tập trung bố trí dọc đường Âu Cơ.                                
b. Các công trình xây dựng khác: 
Trong khu vực nghiên cứu có một số công trình ngoài nhà ở như: Chi nhánh ô tô Thaco (đại lý Vinh Hoa), hợp tác xã chè Bảo Hưng, nhà văn hóa thôn Ngòi Đông xã Bảo Hưng, nhà hàng Thuyền Chài nhà xưởng sản xuất công nghiệp, nhà thờ họ.
Trong khu vực chưa có các công trình hạ tầng xã hội cấp phường, xã như: Trung tâm hành chính, trường học, nhà văn hóa, chợ, bưu điện, trạm y tế, sân chơi, thể thao…
[bookmark: _Toc181426191][bookmark: _Toc181427138][bookmark: _Toc181427332][bookmark: _Toc181427433][bookmark: _Toc181427942][bookmark: _Toc225698852][bookmark: _Toc57817203][image: ]2.5.  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Toc181426192][bookmark: _Toc181427139][bookmark: _Toc181427333][bookmark: _Toc181427434][bookmark: _Toc181427943][bookmark: _Toc225698853][bookmark: _Toc57817204]2.5.1.  Hiện trạng giao thông: 	
a. Giao thông đường bộ:
* Giao thông đô thị: 
· Quốc lộ 32C (đường Hoàng Quốc Việt) chạy một phần qua khu vực nghiên cứu chiều dài 1725m; tuyến chạy qua địa phận phường Hợp Minh, xã Minh Quân quy mô Bn = 6,5-9m.Đường nối QL32C-QL32C)

· [image: ]Đường trục dọc qua khu vực nghiên cứu nối QL 32C với QL32C chiều dài 6759m, quy mô mặt cắt 33m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 5m, phân các giữa 2m, tuyến mới hoàn thành đưa vào sử dụng chất lượng mặt đường còn tốt.
· Đường trục ngang khu vực nghiên cứu bao gồm 2 đoạn với tổng chiều dài 1858m quy mô mặt cắt 33m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 5m, phân các giữa 2m, tuyến mới đưa vào sử dụng chất lượng mặt đường còn tốt.Đường Âu Cơ

· [image: ]Đường Âu Cơ quy mô 50m chiều dài 634 m mô 50m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 10m, phân các giữa 9m, hiện tại chất lượng tốt. 
· Các tuyến đường mới xây dựng đều được xây dựng hệ thống mương thoát nước mưa và hào kỹ thuật đồng bộ 2 bên đường.
* Giao thông trong khu vực nghiên cứu thiết kế: 
Giao thông trong khu dân cư tại phường Hợp Minh, xã Giới Phiên, xã Bảo Hưng, xã Minh Quân là các tuyến đường bề rộng 5-7 m, 95% đã được trải nhựa - bê tông hoá với mặt rộng khoảng 3-5 m. Các tuyến, tổng chiều dài khoảng 20km, chất lượng mặt đường trung bình.
* Tổng diện tích giao thông đường bộ hiện trạng khoảng: 45,16 ha trong đó giao thông đô thị là 33,16 ha.
Bảng 3: Tổng hợp diện tích giao thông hiện trạng
	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Quy mô (m)
	Diện Tích(m2)

	1
	Đường Hoàng Quốc Việt (quốc lộ 32C)
	1725
	6,5-9
	15525

	2
	Đường Âu Cơ
	634
	50
	31700

	3
	Trục dọc nối 32C với 32C
	6759
	33
	223047

	4
	Trục ngang
	1858
	33
	61314

	5
	Đường nội bộ phường, xã
	20000
	6
	120000

	
	 Tổng cộng
	 
	 
	451586


b. Giao thông đường thủy:
Sông Hồng chạy phía Bắc khu vực nghiên cứu, là một trong những sông lớn Việt Nam, cung cấp nguồn nước cho nuôi trồng thủy sản, có hoạt động giao thông thuỷ, là loại sông cấp IV, các phương tiện có mớn nước dưới 1,2m đi lại quanh năm.
c.  Phân tích đánh giá hiện trạng:
· [bookmark: _Toc181426193][bookmark: _Toc181427140][bookmark: _Toc181427334][bookmark: _Toc181427435][bookmark: _Toc181427944][bookmark: _Toc225698854]Khu vực nghiên cứu là khu vực mới phát triển của thành phố Yên Bái, hệ thống giao thông đô thị mới xây dựng, thuận lợi cho việc kết nối với các khu vực khác. 
· Tuyến đường trong các khu dân cư hiện trạng chưa có chỉ giới rõ ràng, chất lượng đường một số đoạn còn xấu, lưới đường bố trí chưa mạch lạc, không thuận lợi cho việc phát triển mở rộng.
[bookmark: _Toc57817205]2.5.2.  Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:
a. Hiện trạng nền xây dựng:
* Khu vực đã xây dựng:
· Đường Hoàng Quốc Việt có cao độ từ +33,4 m đến +59,00m.
· Đường Âu Cơ có cao độ từ +46,0m đến +52, 5m.
· Đường trục dọc nối QL32C- QL32C  có cao độ từ +39,50m đến +62,50m.
· Đường trục ngang 1 kết nối cầu Tuần Quán có cao độ từ +44,50m đến +50,00m.
· Đường trục ngang 2 có cao độ từ +42,00m đến +58,40m.
· Khu vực dân cư hiện trạng có cao độ từ +31,50m  đến +58,50m.
* Khu vực còn lại:
Khu vực đồi núi có cao độ từ +50,90m đến +98,5m.
* Tình hình ngập úng: 
Khu vực có địa hình cao không bị ngập, chỉ bị úng tại các điểm tụ thủy khi có mưa lớn, do việc tiêu thoát nước chậm.
[image: E:\niem\quyhoachphankhu\namcuong\anhhientrang\cong.jpg]b. Hiện trạng thoát nước mưa: 
* Mạng lưới cống thoát nước:
· Dọc hai bên đường các tuyến mới xây dựng Âu Cơ, trục dọc, trục ngang đều đã có hệ thống mương nắp đan thoát nước hai bên, kích thước là B800x1000.
· Các tuyến đường cấp xã, thôn trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước. 
* Lưu vực: Địa hình tự nhiên chia làm 2 lưu vực chính. Miệng xả thoát nước

· Lưu vực 1: Khu vực phường Hợp Minh, 1 phần phía Bắc xã Bảo Hưng, xã Giới Phiên nước mưa chảy theo địa hình tự nhiên và mương nắp đan ra các hồ, ngòi tự nhiên và ra sông Hồng. 
· Lưu vực 2: Phần còn lại của xã Bảo Hưng, xã Minh Quân nước mưa chảy theo địa hình tự nhiên thoát ra các khe, suối, hệ thống mương nắp đan nằm trên các tuyến đường sau đó thoát ra ngòi Đong.
[image: ]* Hướng thoát chính: Hướng thoát chính của khu vực là ra ngòi Đong và sông Hồng.
c. Hiện trạng thủy lợi và các công trình đầu mối. 
· Hệ thống kênh, mương: Các kênh trong khu vực chưa được kiên cố hóa vừa có chức năng dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa có chức năng thoát nước mưa.
d. Đánh giá hiện trạng CBKT.
[bookmark: _Toc181426194][bookmark: _Toc181427141][bookmark: _Toc181427335][bookmark: _Toc181427436][bookmark: _Toc181427945][bookmark: _Toc225698855]* Ưu điểm:Mương thoát nước

· Nền xây dựng các tuyến đường giao thông là tương đối an toàn.
· Công tác thoát nước mưa tương đối thuận lợi do có hệ thống khe tụ thủy, suối và các tuyến đường chính đều đã có hệ thống mương nắp đan thoát nước.
· Một số tuyến đường lớn mới xây dựng đã có hệ thống mương nắp đan thoát nước đồng bộ thuận lợi cho việc thoát nước nhanh.
* Nhược điểm:
· Một số khu vực có cao độ tương đối thấp không dễ dàng cho việc nâng cấp nền xây dựng và khó khăn khi phải ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu.
· Khu vực dự kiến phát triển ở những đồi bát úp có độ dốc tuy không lớn nhưng cần gia cố nền và các thềm bậc khi san gạt mặt bằng để xây dựng.
[bookmark: _Toc57817206]2.5.3.  Hiện trạng cấp nước:   
[bookmark: _Toc181426199][bookmark: _Toc181427146][bookmark: _Toc181427340][bookmark: _Toc181427441][bookmark: _Toc181427950][bookmark: _Toc225698856]a. Hiện trạng nguồn cấp nước: 
Thành phố Yên Bái được cấp nước từ nhà máy nước Yên Bình công suất hiện nay 16.500 m3/ngđ (hiện nay đã sử dụng vượt quá công suât) lấy nguồn nước thô từ hồ Thác Bà ngoài ra hệ thống cấp nước còn có 2 đài nước dung tích W = 500m3 và trạm bơm tăng áp có công suất 175 m3/h.
Khu vực nghiên cứu chủ yếu các hộ dân sử dụng nguồn nước mặt và nước ngầm tại chỗ.
b. Mạng lưới đường ống:
· Tuyến ống cấp nước thô D300 chạy dọc đường Âu Cơ.
· Hiện nay chưa có mạng lưới cấp nước dịch vụ đến các hộ tiêu thụ.
c. Đánh giá hiện trạng cấp nước:
· Nguồn nước hồ Thác Bà cấp nước cho thành phố Yên Bái có trữ lượng và chất lượng tốt và đảm bảo cấp nước ổn định.
· Tỷ lệ người dân sử dụng nước máy của thành phố còn rất thấp.
· Khu vực nghiên cứu chưa có mạng lưới cấp nước dịch vụ tới các hộ tiêu thụ.
[bookmark: _Toc57817207]2.5.4.  Hiện trạng cấp điện:
a. Nguồn điện.
Nguồn điện cung cấp cho khu vưc nghiên cứu hiện nay do nguồn điện của lưới điện  quốc gia cung cấp. Nguồn cấp điện trực tiếp cho các phụ tải do trạm 110kv Yên Bái, vị trí trạm tại km9.
b. Lưới điện.
* Lưới 110KV: Đường dây 110KV chạy phía Nam xã bảo Hưng.
* Lưới 35KV: Đường dây 35kv cung cấp điện cho khu vực nghiên cứu cung cấp điện cho cho xã Bảo Hưng, xã Minh Quân tổng chiều dài qua khu vực khoảng 1.000m. 
* Lưới 0,4KV và chiếu sáng:
[image: ]Mạng lưới hạ áp 0,4kV cung cấp điện cho sinh hoạt bố trí đi nổi, tuyến đi dọc các tuyến đường trong khu vực bảo đảm cung cấp điện cho các khu dân cư.
 Tuyến chiếu sáng được bố trí khắp các tuyến đường chính, các ngõ phố trong khu vực, sử dụng bóng cao áp, đảm bảo đường được chiếu sáng vào ban đêm.
* Trạm biến áp:
Các trạm cấp điện phục vụ sinh hoạt, chiếu sáng. Toàn bộ trong khu vực có 6 trạm 35/0,4kV, với tổng công suất là 800 Kva, các trạm dùng loại ngoài trời treo trên cột. 
Bảng 4: Thống kê trạm biến áp hiện trạng
	STT
	Tên Trạm
	Công suất (KVA)

	A
	Trạm 35/0,4 Kv
	800KVA

	1
	Bảo Hưng 3
	160KVA

	2
	Ngòi Đong
	100KVA

	3
	Bầy Bích
	180KVA

	4
	Chiếu sang 5
	100KVA

	5
	Minh Quân
	100KVA

	6
	CN Bắc Thăng Long
	160KVA


[bookmark: _Toc181426200][bookmark: _Toc181427147][bookmark: _Toc181427341][bookmark: _Toc181427442][bookmark: _Toc181427951]c. Nhận xét và đánh giá hiện trạng.
· [bookmark: _Toc225698857]Nguồn điện cao thế cung cấp cho khu vực nghiên cứu tương đối đảm bảo.
· Lưới điện trung thế đã được xây dựng từ lâu, chỉ đảm bảo cung cấp cho dân cư hiện trạng, không đảm bảo cho nhu cầu phát triển.
· Lưới điện hạ thế cung cấp cho các khu dân cư hiện trạng, phù hợp cấp điện cho trong giai đoạn trước mắt.
· Phụ tải chủ yếu là sinh hoạt và công cộng. Bình quân tiêu thụ điện năng theo đầu người còn thấp so với tiêu chuẩn đô thị thành phố.
[bookmark: _Toc57817208]2.5.5.  Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:
[bookmark: _Toc181426201][bookmark: _Toc181427148][bookmark: _Toc181427342][bookmark: _Toc181427443][bookmark: _Toc181427952][bookmark: _Toc8271944]a. Hiện trạng thoát nước thải.
Hệ thống thoát nước thải các khu dận cư trập trung hiện trạng trong khu vực nghiên cứu đang sử dụng hệ thống thoát nước chung cho nước mưa và nước thải sinh hoạt. Kích thước B600-B800mm, hiện có tại các trục đường chính của phường, xã.
Hệ thống thoát nước thải các khu dận cư trạng rải rác phân tán trong khu vực nghiên cứu đa phần thoát ra bề mặt ao suốt tự nhiên, số ít có bể tự thoại để xử lý. 
b. Hiện trạng thu gom chất thải rắn (CTR)-Vệ sinh môi trường.
· CTR sinh hoạt: Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành đang chịu trách nhiệm thu gom rác thải trên địa bàn Thành phố Yên Bái. Việc thu gom rác thải được thực hiện trên đường phố, tại các khu công cộng, dân cư, bến tàu… Khối lượng CTR thu gom trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 80 tấn/ngày (chiếm 80% lượng CTR phát sinh, chủ yếu tập trung tại khu vực TP và các xã ven đô). Toàn bộ CTR được vận chuyển về xã VănTiến, diện tích 35 ha để xử lý. 
· Khu vực nghiên cứu dân cư sống rải rác theo dạng nhà nông thôn nên chưa có hệ thống thu gom, người dân tự xử lý tại vườn nhà hoặc khu vực gần đó.
c. Hiện trạng nghĩa trang: 
Khu vực có các nghĩa trang phân tán nhỏ ở các thôn xóm xã Bảo Hưng, Giới Phiên, Minh Quân. Phường Hợp Minh hiện có nghĩa trang Đồng Lạc diện tích tổng khoảng 0,5 ha. 
 d. Đánh giá hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường.
Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải sinh hoạt. Vệ sinh môi trường:
· Thu gom CTR trên địa bàn chưa đảm bảo hiện chỉ tập trung tại các khu tập trung đông dân cư. Các khu làng xóm phân tán còn xả và đốt tại chỗ.
· Nghĩa trang quy mô nhỏ rằm rải rác.
[bookmark: _Toc57817209]2.5.6.  Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc:
a. Viễn thông:
* Chuyển mạch: Hệ thống chuyển mạch trong khu vực thiết kế nằm trong hệ thống chuyển mạch chung của thành phố Yên Bái.
* Mạng thông tin di động: 
Hiện nay mạng thông tin di động khu vực nghiên cứu đang sử dụng công nghệ 3G, 4G với 4 nhà cung cấp dịch vụ chính: Vinaphone, Mobiphone, Viettel Vietnammobile. Vùng phủ sóng của 4 nhà cung cấp này đã phủ hết trên khu vực nghiên cứu và vùng phụ cận. Tuy nhiên, chất lượng các dịch vụ thông tin di động 4G còn chưa được đảm bảo, do việc  đầu tư cơ sở hạ tầng còn chư theo kịp với tốc độ phát triển dịch vụ, tình trạng nghẽn mạng, đặc biệt là trong các ngày lễ, tết hay tại các địa điểm tập trung đông người vẫn xảy ra.
Trong khu vực có hệ thống các cột thu phát song của các nhà mạng, với tổng số cột là 3 cột.
* Mạng internet: Mạng internet trong khu vực nghiên cứu dùng đường truyền ADSL và cáp quang.
b. Bưu chính:
Khu vực nghiên cứu sử dụng mạng bưu chính chung của thành phố Yên Bái, trong đó chủ yếu của ViettelPost và EMSPost, trong khu vực chưa có các điểm bưu điện, bưu chính.
[bookmark: _Toc57817210]2.6.  Danh mục các dự án đang triển khai trên địa bàn nghiên cứu:
[bookmark: _Toc181426202][bookmark: _Toc181427149][bookmark: _Toc181427343][bookmark: _Toc181427444][bookmark: _Toc181427953][bookmark: _Toc225698858]Hiện nay tuyến đường trong khu vực thiết kế đã hoàn thành và thông tuyến. Trong khu vực thiết kế có một số dự án đang được triển khai. Cụ thể như sau:
Bảng 5: Danh mục các dự án chính đang triển khai trên địa bàn nghiên cứu:
	TT
	Tên dự án
	Vị trí
	Quy mô dự án
	Quy mô trong phạm vi nghiên cứu
	Ghi chú

	1
	Quy hoạch phân khu hai bên trục đường 32C mở rộng đoạn từ UBND xã Phúc Lộc đến cầu Yên Bái
	P. Hợp Minh
	191,45 ha
	13,46 ha
	Đã phê duyệt

	2
	Quy hoạch phân khu dọc tuyến đường Âu Cơ đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai
	X. Bảo Hưng
	281,8 ha
	33,54 ha
	Đang triển khai

	3
	Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bảo Hưng
	X. Bảo Hưng
	254,6 ha
	79 ha
	Đang triển khai

	4
	Quy hoạch tổng mặt bằng công ty Vina Hòa Bình
	X. Bảo Hưng
	5,3 ha
	5,3 ha
	Đã phê duyệt

	5
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư đầu cầu Yên Bái
	P.Hợp Minh
	24,5 ha
	2 ha

	Đã phê duyệt

	6
	Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Giới Phiên
	P.Hợp Minh, X. Giới Phiên
	144,9ha
	71,44 ha

	Đang triển khai


* Nhận xét:
Về cơ bản các dự án đều tuân thủ quy hoạch chung được duyệt năm 2012. Đồ án quy hoạch phân khu đã cập nhật và vi chỉnh các dự án đã được triển khai trên địa bàn. Các khu dân cư xen dặm chủ yếu vào các khu vực đất trống không ảnh hưởng đến việc di dời các công trình hiện trạng.
[bookmark: _Toc57817211]2.7.  Đánh giá chung về hiện trạng khu vực thiết kế:
[bookmark: _Toc8271945]Khu vực nghiên cứu chủ yếu là khu vực tự nhiên của thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, nằm trong định hướng phát triển đô thị mới phía Nam sông Hồng. Hiện tại chủ là khu vực sản xuất nông nghiệp vì vậy điều kiện kinh tế - xã hội còn chưa phát triển, với tỷ trọng lao động nông nghiệp chiếm >80%. Về cơ bản công tác xây dựng trên địa bàn còn nhỏ lẻ, mới bắt đầu có một số dự án về phát triển hạ tầng kỹ thuật, vì vậy còn có nhiều cơ hội để phát triển theo hướng văn minh, hiện đại trên cơ sở nền tảng là hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đã được tỉnh Yên Bái đầu tư. 
Khu vực nghiên dọc trục đường có diện tích tự nhiên khá lớn, quỹ đất dành cho phát triển đô thị còn nhiều vì vậy có nhiều thuận lợi trong việc phát triển đô thị mới của thành phố Yên Bái và vùng phụ cận. Các vấn sắp tới cần phải nghiên cứu như: Hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị mới, phát triển các khu chức năng, phát triển hạ tầng xã hội, phát triển các khu cụm công nghiệp, quản lý xây dựng trên địa bàn đảm bảo an toàn, bảo vệ không gian tự nhiên, tăng cường không gian xanh đô thị vui chơi giải trí… cần được quan tâm và giải quyết trong kỳ lập quy hoạch.
Khu vực nghiên cứu có vị trí thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội do có hệ thống giao thông chính của thành phố mới được đầu tư xây mới, đồng thời cũng có nhiều dự án đã được định hướng phát triển, tạo nền tảng quan trọng trong việc phát triển đô thị mới Nam sông Hồng.
Tuy nhiên để có thể thực sự trở thành một khu đô thị dọc trục đường văn minh hiện đại, mang bản sắc đô thị miền núi, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển và phát triển bền vững, cần có những giải pháp quy hoạch phù hợp và có tính khả thi cao, tận dụng được tối đa các nguồn lực địa phương ngay trong giai đoạn đầu và quan tâm đến các hiệu quả kinh tế - xã hội đối với người dân địa phương trong giai đoạn trước mắt và hiệu quả tổng thể đối với sự phát triển thành phố trong lâu dài. 
[bookmark: _Toc181426203][bookmark: _Toc181427150][bookmark: _Toc181427344][bookmark: _Toc181427445][bookmark: _Toc181427954][bookmark: _Toc225698859][bookmark: _Toc57817212]III.  CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc225698860][bookmark: _Toc57817213]3.1.  Tính chất:
[bookmark: _Toc225698861]- Là trục đường trung tâm của đô thị mới phía Nam sông Hồng.
- Là khu vực phát triển đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện hữu của thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, có hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, liên kết với các trục đường và khu đô thị ngoại vi, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.
[bookmark: _Toc57817214]3.2.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:
Căn cứ các quy định của tiêu chuẩn quy phạm hiện hành, đồ án xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu như sau: 
Bảng 6: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	I
	Dân số
	
	

	1.1
	Dân số trong khu vực thiết kế
	người
	13.165

	1.2
	Mật độ cư trú brutto
	người/ha đất các công trình trong đơn vị ở
	83

	1.3
	Mật độ cư trú netto
	người/ha đất đơn vị ở
	154

	II
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	2.1
	Đất công trình trong đơn vị ở
	
	

	
	- Đất nhà ở hiện trạng cải tạo
	m2 đất/hộ
	150-500

	
	- Đất nhà ở xây mới
	m2 đất/hộ
	100-200

	2.2
	Tầng cao 
	
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	 - Đất nhà ở hiện trạng cải tạo
	Tầng
	1-5

	
	 - Đất nhà ở xây mới
	Tầng
	max=5

	
	 - Công trình giáo dục
	Tầng
	1-5

	
	 - Công trình DVCC khác
	Tầng
	2-30

	2.3
	Mật độ xây dựng trong các lô XD
	%
	

	
	 - Đất nhà ở hiện trạng cải tạo
	%
	40-80

	
	 - Đất nhà ở xây mới
	%
	40-80

	
	 - Công trình giáo dục
	%
	30-60

	
	 - Công trình DVCC khác
	%
	30-60

	III
	Hạ tầng xã hội
	
	

	3.1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	cháu/1000dân
	50-60

	
	
	m2 đất/cháu
	25

	3.2
	Trường tiểu học
	hs/1000dân
	80-100

	
	
	m2 đất/hs
	18,5

	3.3
	Trường THCS
	hs/1000dân
	70-80

	
	
	m2 đất/hs
	19

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	4.1
	Tiêu chuẩn cấp nước
	L/ng,ngđ
	180

	4.2
	Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt
	kw/hộ
	2-5

	4.3
	Tiêu chuẩn nước thải
	L/ng,ngđ
	162

	4.4
	Lượng rác thải bình quân
	kg/ng ngđ
	1,0

	4.5
	Mật độ giao thông đô thị
	km/km2
	8,46

	4.6
	Tỷ lệ đất giao thông đô thị (trên diện tích đất xây dựng đô thị)
	%
	20,87

	4.7
	Tỷ lệ đất giao thông đô thị (trên diện tích đất quy hoạch)
	%
	20,0


[bookmark: _Toc8271946][bookmark: _Toc181426204][bookmark: _Toc181427151][bookmark: _Toc181427345][bookmark: _Toc181427446][bookmark: _Toc181427955][bookmark: _Toc225698862][bookmark: _Toc57817215]IV.  QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
[bookmark: _Toc225698863][bookmark: _Toc57817216][bookmark: _Toc8271947][bookmark: _Toc181426205][bookmark: _Toc181427152][bookmark: _Toc181427346][bookmark: _Toc181427447][bookmark: _Toc181427956]4.1. Tầm nhìn phát triển đô thị:
[bookmark: _Toc225698864]Tầm nhìn: 
[image: ]Xây dựng không gian trục đường theo hướng xanh, hài hòa, hạnh phúc. Phát triển các chức năng đô thị văn minh, hiện đại có bản sắc hấp dẫn đầu tư. Có môi trường sống chất lượng cao, gắn kết với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với văn hoá, lối sống của dân cư địa phương. 


[bookmark: _Toc57817217][bookmark: _Toc181426206][bookmark: _Toc181427153][bookmark: _Toc181427347][bookmark: _Toc181427448][bookmark: _Toc181427957][bookmark: _Toc181522639][bookmark: _Toc225698865]4.2. Các chiến lược chính phát triển đô thị:
[bookmark: _Toc57817218]4.2.1. Định hướng phát triển khu vực đã được xác định trong quy hoạch chung thành phố:
a. Khái quát định hướng phát triển không gian thành phố Yên Bái và vùng phụ cận
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060 đã phân vùng chức năng và các trục không gian chính của thành phố bao gồm:
a.1. Phân vùng chức năng:
- Vùng đô thị trung tâm: Là trung tâm phát triển của khu quy hoạch, bao gồm các khu vực đô thị hiện hữu và các khu vực đô thị phát triển mới lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển năng động.
[image: D:\PJ\★YenBai\☆Dieu chinh Ho so duyet Final\200901 Sua trinh duyet\200901 Cac so do\Ban do dinh huong phat trien khong gian\アートボード 1@2x-80.jpg]
























Bản đồ định hướng phát triển không gian
- Vùng công nghiệp – dịch vụ tại nút giao đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai: Là 2 vùng công nghiệp – dịch vụ liên kết chặt chẽ với các nút giao đường cao tốc IC12, IC 13 và các đường trục chính của đô thị, nằm tiếp giáp với vùng đô thị trung tâm, tại đây thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ logistic và thương mại dịch vụ, du lịch.
- Vùng công nghiệp: Là vùng công nghiệp phía Đông Nam vùng đô thị trung tâm, phát triển trên cơ sở tiếp tục đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phía Nam Thành phố Yên Bái. 
- Vùng đô thị dịch vụ du lịch hồ Thác Bà: Vùng phát triển đa dạng các loại hình du lịch sinh thái phát huy thiên nhiên của hồ Thác Bà; phát triển mở rộng đô thị tại thị trấn Yên Bình trở thành đô thị thương mại dịch vụ hậu cần cho Khu du lịch hồ Thác Bà.
- Vùng du lịch sinh thái hồ Vân Hội: Vùng phát triển du lịch và nông lâm nghiệp công nghệ cao ở hồ Vân Hội và khu vực xung quanh.
- Vùng nông lâm nghiệp – nông thôn: Các vùng sản xuất nông lâm nghiệp và dân cư nông thôn nằm xung quanh vùng đô thị và công nghiệp.
a.2. Các trục không gian chính
- 3 trục không gian trọng yếu làm bộ khung phát triển đô thị:
+ Trục văn hóa – du lịch: Trục từ hồ Thác Bà về hồ Vân Hội, đi qua đô thị trung tâm, kết nối các khu du lịch, các khu đô thị mới, các trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm công nghiệp với nút giao IC12. Tăng cường kết nối về mặt không gian và các hoạt động kinh tế giữa các khu đô thị hiện hữu, các khu đô thị mới dọc hành lang sông Hồng với trục này. 
+ Trục lịch sử phát triển đô thị: Trục đô thị kết nối giữa đô thị hiện hữu với các trung tâm phát triển mới trong tương lai và với nút giao IC12, IC13. Một nhánh đi từ nút giao IC13 kết nối các trọng điểm đô thị hiện hữu phía Bắc sông Hồng của Thành phố Yên Bái và trung tâm dịch vụ, du lịch tại thị trấn Yên Bình, một nhánh kết nối từ đô thị hiện hữu đi qua sông Hồng qua cầu Bách Lẫm kết nối với các trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm công nghiệp, các đô thị mới ở phía Nam sông Hồng.
+ Trục sông Hồng – trục năng động: Là bộ khung phát triển các đô thị mới hiện đại bên sông Hồng, sẽ trở thành biểu tượng của sự phát triển kinh tế vượt bậc, đô thị hóa mạnh mẽ của Thành phố Yên Bái trong tương lai, hiện thực hóa mô hình cấu trúc đô thị theo hướng: “Phát triển hợp lý thành phố hai bên bờ sông Hồng, hạn chế các nguy cơ ngập lụt và giảm thiểu chi phí phát triển đất; xây dựng các khu đô thị gắn với tạo lập hệ thống không gian xanh và công cộng dọc theo hai bên bờ sông Hồng”.
- Các trục giao thông chính: 
+ Trục giao thông liên vùng: các trục đường cao tốc, quốc lộ kết nối khu quy hoạch với các vùng kinh tế trong và ngoài nước.
+ Các trục giao thông đô thị: Các trục giao thông chính của đô thị theo hướng vành đai và xuyên tâm kết nối các trọng điểm chính của đô thị và các trọng điểm công nghiệp.
Khu vực nghiên cứu quy hoạch có lợi thế về vị trí và các mối quan hệ với các khu vực chức năng quan trọng của thành phố và vùng phụ cận. Cụ thể:
· Nằm trong định hướng phát triển đô thị mới phía Nam sông Hồng.
· Liên kết thuận lợi với các khu chức năng của thành phố và vùng phụ cận bằng các tuyến đường giao thông chính như đường 32C, đường Âu Cơ, đường dẫn cầu Tuần Quán.
· Khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nằm trong hệ thống phát triển cảnh quan và du lịch của thành phố.
b. Phân khu chức năng:
[bookmark: _Toc25164947][bookmark: _Toc35862032]Theo định hướng quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận được phân thành 12 phân khu phát triển. Khu vực nghiên cứu thuộc phân khu số 4 và 5a. 
Phân khu 4: Phân khu đô thị mới tại hữu ngạn sông Hồng, là Trung tâm chính trị, hành chính tổng hợp của thành phố Yên Bái
a) Tổng quan:
· Diện tích: 1145 ha
· Dân số đến năm 2040: khoảng 27.000 người
· Bao gồm: một phần xã Giới Phiên, một phần phường Hợp Minh, một phần xã Bảo Hưng.
· Di dời trung tâm hành chính TP Yên Bái đến đô thị mới tại Giới Phiên, làm động lực thúc đẩy phát triển đô thị mới.
· Bố trí quỹ đất cơ quan, văn phòng khu vực xung quanh trung tâm hành chính TP Yên Bái để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển trụ sở các cơ quan hành chính, văn phòng doanh nghiệp, cơ quan cấp vùng, … trong tương lai.
· Bố trí đất cây xanh quy mô lớn ở trung tâm của đô thị, kết nối với các dải đất cây xanh từ núi và sông Hồng, là khu vực bảo tồn địa hình đặc trưng của Thành phố Yên Bái. Ở trung tâm bố trí Công viên văn hóa miền Tây Bắc, là trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng, với khu bảo tồn lịch sử, văn hóa các dân tộc miền Tây Bắc, phục vụ cư dân đô thị và thu hút khách du lịch. 
· Xây dựng trung tâm thể dục thể thao cấp vùng, là nơi có thể tổ chức các sự kiện thể dục thể thao của vùng Tây Bắc.
· Nâng cấp trung tâm y tế tỉnh Yên Bái trở thành trung tâm y tế cấp vùng.
· Thu hút đầu tư các trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng; xây dựng các khu dân cư ven sông và các khu dân cư kết nối các trục cây xanh lớn trong đô thị.
b) Các khu chức năng
· Các khu hiện có
+ Các khu vực hiện trạng ổn định: Từng bước cải tạo kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của các khu vực hiện trạng.
+ Các khu hạn chế phát triển: Các khu vực đất quân sự, đất tôn giáo, di tích sẽ được xây dựng, cải tạo chỉnh trang theo nhu cầu và định hướng riêng của cơ quan có thẩm quyền. Hạn chế phát triển tại các khu vực đã xác định định hướng bảo tồn đất cây xanh tại quy hoạch chung này.
+ Các khu cần bảo tồn, tôn tạo: Giữ lại khu vực đồi trong đô thị hình thành mạng lưới cây xanh liên tục trong phân khu, kiểm tra định kỳ và thực hiện các giải pháp chống sạt lở khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bảo tồn mạng lưới suối hiện trạng để tạo cảnh quan và đảm bảo chức năng thoát nước mưa cho toàn phân khu. Bảo tồn, kiểm tra định kỳ các công trình tôn giáo, di tích lịch sử để trung tu, tôn tạo khi cần thiết.
· Các khu phát triển mới: Phát triển các khu đô thị mới, các trung tâm công cộng, thương mại dịch vụ liên kết với các tuyến đường trục chính đang được xây dựng, kết nối với mạng lưới cây xanh mặt nước quy mô lớn trong đô thị, hình thành đô thị sinh thái có môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.
· Các khu cấm xây dựng: Cấm xây dựng tại các khu vực thuộc hành lang thoát lũ của sông, suối, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đường cao tốc.
· Các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm: Khuyến khích đi ngầm cáp điện, cáp thông tin tại các khu vực xây dựng mới. Đây là phân vùng có diện tích phát triển mới cao nên có điều kiện về quỹ đất so với đô thị hiện hữu, việc xây dựng công trình ngầm tại các khu vực công cộng, thương mại dịch vụ sẽ theo nhu cầu của nhà đầu tư khi nghiên cứu dự án phát triển đô thị.
[image: D:\PJ\★YenBai\☆Dieu chinh Ho so duyet Final\200901 Sua trinh duyet\200901 Cac so do\He thong cac phan khu\Phan khu 4_Phan khu.jpg]






















Phân khu 4
[bookmark: _Toc25164948][bookmark: _Toc35862033]Phân khu 5a: Các phân khu đô thị công nghiệp, dịch vụ, logistic
a) Tổng quan:
· Diện tích: Phân khu 5a quy mô 2018 ha.
· Dân số đến năm 2040: Phân khu 5a khoảng 12.000 người.
· Vị trí: Phân khu 5a: Một phần xã Bảo Hưng, một phần xã Giới Phiên, một phần xã Minh Quân.
· Mở rộng khu công nghiệp hiện có đáp ứng nhu cầu tương lai, và đảm bảo diện tích khu công nghiệp mới tận dụng lợi thế nút giao IC. Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp thân thiện môi trường; công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ sản xuất lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện tử; các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động; công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; công nghiệp chế biến sâu nông, lâm sản (chế biến gỗ), thực phẩm, chế biến dược phẩm; khuyến khích phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ, nghề truyền thống.
· Bố trí đất xây dựng nhà ở, thương mại văn phòng, công trình công cộng lân cận khu công nghiệp.
· Xây dựng đường kết nối khu công nghiệp với đô thị, liên kết chức năng đô thị và nâng cao tính tiếp cận cho giao thông đi làm, từ đó tăng sức hấp dẫn của khu công nghiệp.
· Là Đô thị công nghiệp, logistic, thương mại dịch vụ phát huy nút giao IC12. Thu hút đầu tư xây dựng các KCN IC12, KCN Minh Quân, trung tâm Logistic tiếp cận nút giao IC12; hoàn thành dự án sân gôn Đầm Hậu; xây dựng các khu thương mại dịch vụ hỗn hợp ven trục đường Âu Cơ.
b) Các khu chức năng
- Các khu hiện có
+ Các khu vực hiện trạng ổn định: Từng bước cải tạo kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của các khu vực hiện trạng.
+ Khu hạn chế phát triển: Các khu vực đất tôn giáo, di tích sẽ được xây dựng, cải tạo chỉnh trang theo nhu cầu và định hướng riêng của cơ quan có thẩm quyền. Hạn chế phát triển tại các khu vực đã xác định định hướng bảo tồn đất cây xanh tại quy hoạch chung này.
+ Khu cần bảo tồn, tôn tạo: Bảo tồn, kiểm tra định kỳ các công trình tôn giáo, di tích lịch sử để trung tu, tôn tạo khi cần thiết.
· Các khu phát triển mới: Phát triển các khu công nghiệp, khu du lịch, các khu dân cư, trung tâm công cộng, thương mại dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu nhà ở của người lao động làm việc tại trong khu vực.
· Các khu cấm xây dựng: Cấm xây dựng tại các khu vực thuộc hành lang thoát lũ của sông, suối, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực cách ly công trình xử lý nước thải, rác thải.
· [image: D:\PJ\★YenBai\☆Dieu chinh Ho so duyet Final\200901 Sua trinh duyet\200901 Cac so do\He thong cac phan khu\Phan khu 5_Phan khu.jpg]Các khu dự trữ phát triển: bố trí đất dự trữ phát triển đô thị và công nghiệp tại khu vực ven đường cao tốc và quanh CCN Minh Quân phục vụ nhu cầu mở rộng đô thị và công nghiệp trong tương lai.















Phân khu 5a
[image: ]Từ định hướng quy hoạch chung cụ thể hoá các nội dung quy hoạch phân khu dọc trục đường.
Những vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch phân khu, nhằm cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060 được xác định như sau: 
[bookmark: _Toc225698866]1. Hoàn chỉnh tuyến đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn từ lý trình km85+300m đến km94+240m đường quốc lộ 32C) xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị liên quan đến tuyến đường đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.Sơ đồ mối quan hệ khu vực quy hoạch trục đường trong quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận.

2. Xây mới hệ thống hạ tầng xã hội thiết yếu đặc biệt là hệ thống cây xanh, vườn hoa vui chơi giải trí khu đô thị mới dọc tuyến đường.
3. Phát triển mới các khu chức năng đô thị và dân cư đô thị mới dọc tuyến đường trên cơ sở sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo hài hòa cảnh quan môi trường thiên nhiên.
4. Bảo vệ và nâng cấp cảnh quan thiên nhiên hiện có trong khu vực (đồi núi và mặt nước tự nhiên). Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan dọc tuyến đường và khu đô thị mới dọc tuyến đường.
5. Tăng cường liên kết tuyến đường với các khu vực chức năng của thành phố Yên Bái.
[bookmark: _Toc57817219]4.2.2. Các chiến lược phát triển:
a. Chiến lược phát triển  01: Bảo vệ tự nhiên, tạo dựng cảnh quan đô thị.
* Giải pháp:
1. Khai thác vùng cảnh quan tự nhiên đồi núi trong khu vực đóng góp hữu hiệu vào cảnh quan đô thị. Tổ chức các hàng lang xanh, công viên chuyên đề trên nền tảng cảnh quan tự nhiên.
2. Cải tạo và bảo vệ hệ thống mặt nước (hồ và suối, ngòi), trồng nhiều cây xanh góp phần tạo dựng cảnh quan và thoát nước cho đô thị.
3. Tạo dựng trục cảnh quan chính của thành phố hai bên sông Hồng, bảo tồn phát huy các di tích văn hoá, lịch sử, phát triển du lịch dọc sông.
b. Chiến lược phát triển 02: Cải tạo nâng cấp khu dân cư hiện trạng.
* Giải pháp:
1. Cải tạo môi trường sống bằng các biện pháp tăng cường và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Cải tạo, quản lý kiến trúc nhà ở.
2. Kết nối hài hòa với các khu phát triển mới.
3. Bổ sung các chức năng đô thị, nâng các chất lượng phục vụ khu dân cư.
c. Chiến lược phát triển 03: Tạo dựng cảnh quan trục đường, không gian đô thị văn minh, hiện đại theo hướng tăng trưởng xanh, hài hòa, hạnh phúc, bền vững.
* Giải pháp:
1. Hoàn chỉnh và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh dọc theo tuyến đường. Kết nối, phát triển hệ thống hạ tầng các khu vực ngoại vi tuyến đường đồng bộ hiện đại.  
2. Phát triển đô thị có chất lượng môi trường sống tốt, cấu trúc chặt chẽ, đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, hình ảnh đô thị hiện đại, hoà quyện với cảnh quan đồi núi thiên nhiên. Định hình khu trung tâm hành chính mới của thành phố, phát triển các chức năng đô thị đồng bộ hiện đại, văn minh.
3. Tạo khả năng liên kết chặt chẽ, thuận lợi giữa các khu chức năng dọc tuyến đường với các khu chức năng khác trong thành phố.
4. Giải pháp phân đợt xây dựng hợp lý để quá trình phát triển đô thị cũng như phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện từng bước theo lộ trình phù hợp với tiềm lực và nhu cầu trớc mắt cũng như phù hợp với định hướng chiến lược lâu dài đối với toàn khu, khơi dậy được và sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực hạn chế tại địa phương. Đảm bảo phát triển phù hợp trong giai đoạn trước mắt, bền vững trong tương lai lâu dài.
5. Tạo dựng được hình dáng đô thị - cấu trúc không gian đô thị tổng thể. Các vùng cảnh quan và cấu trúc đô thị chính. Các khu trung tâm của đô thị khu ở. Hệ thống không gian mở của đô thị. Các hướng nhìn chính và các điểm nhấn trong không gian của đô thị. 
d. Chiến lược phát triển 04: Xây dựng lộ trình quản lý và tạo lập công cụ quảng bá và thu hút đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
* Giải pháp:
1. Xác định các dự án chiến lược ưu tiên đầu tư.
2. Lập dự án xây dựng hoàn chỉnh phần hạ tầng cơ sở.
3. Xây dựng kế hoạch theo xu hướng hợp tác liên doanh đầu tư, quản lý trong một hệ thống điều hành.
4. Khai thác hiệu quả theo từng dự án thành phần bằng các quy chế kiểm soát.
[bookmark: _Toc225698867][bookmark: _Toc57817220]4.3. Cấu trúc không gian khu vực:
Cấu trúc không gian chính của khu vực dọc trục đường được quy hoạch trong mối tương quan với địa thế suối và đồi núi có liên quan trong vùng. Cấu trúc của đô thị dọc trục đường được xác định từ điểm nhấn trọng tâm trong khu vực. Chiều cao đô thị được quy hoạch kết hợp với các độ cao tự nhiên của đồi núi trong khu vực. 
[image: ]Định hình các khu chức năng của đô thị dọc trục đường (khu hiện hữu cải tạo, chỉnh trang, khu phát triển mới, không gian mở, khu cụm công nghiệp …) kết hợp với ưu thế về địa hình trong khu vực để tổ chức các tuyến, diện, điểm ngắm cảnh chính.
Bên cạnh việc phát triển các khu chức năng dọc trục đường cần thiết phải khai thác vùng đồi núi, sông, suối trong khu vực để phát triển xây dựng vùng cảnh quan và vui chơi giải trí, văn hóa, thể dục thể thao.                              
[bookmark: _Toc57817221][bookmark: _Toc181426207][bookmark: _Toc181427154][bookmark: _Toc181427348][bookmark: _Toc181427449][bookmark: _Toc181427958][bookmark: _Toc181522640][bookmark: _Toc225698869]4.4. Quy hoạch phân khu:
[bookmark: _Toc57817222]4.4.1. Phân vùng quy hoạch:
Khu vực nghiên cứu dọc trục đường nằm trong khu đô thị mới phía Nam sông Hồng. Các chức năng của khu đô thị mới đã được định hướng trong Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận. Dựa vào địa hình tự nhiên và ưu thế phát triển của khu vực dự kiến phân vùng quy hoạch phát triển như sau:
· Vùng 1: Vùng phát triển đô thị. 
· Vùng 2: Vùng cảnh quan đồi núi tự nhiên.
· Vùng 3: Vùng phát triển công nghiệp.
· Vùng 4: Vùng cảnh quan dọc ngòi Đong.
· Vùng 5: Vùng phát triển công viên văn hóa và trung tâm thể dục thể thao.Sơ đồ phân vùng quy hoạch

[bookmark: _Toc57817223]4.4.2. Quy hoạch phân khu:
Toàn bộ khu vực quy hoạch có tổng diện tích  485 ha được phân thành 04 khu chức năng chính như sau: 
[bookmark: _Toc8271952][bookmark: _Toc181426229][bookmark: _Toc181427176][bookmark: _Toc181427370][bookmark: _Toc181427471][bookmark: _Toc181427980][bookmark: _Toc225698887]Khu 1: Đoạn 1: Khu dân cư phía Bắc. Quy mô 65,5 ha. 
Khu dân cư phía Bắc được giới hạn từ đường quốc lộ 32C đến đường ngang nối với cầu Tuần Quán bao gồm: Các khu vực dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp các khu dân cư xây dựng mới, công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở, cây xanh sân chơi TDTT đơn vị ở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Tận dụng các khu vực trũng trong khu vực để xây dựng hồ điều hòa kết hợp với cảnh quan công viên cây xanh. Khu vực đồi cao được khoanh vùng bảo vệ, kết hợp giữa trồng rừng sản xuất và cảnh quan đô thị. Xây dựng kè sông Hồng chống sạt lở.
Khu 2: Đoạn 2: Khu đô thị trung tâm. Quy mô 150,56 ha.
[image: ]Khu đô thị trung tâm được giới hạn nằm giữa tuyến đường ngang nối với cầu Tuần Quán và đường ngang sát cụm công nghiệp Bảo Hưng (theo quy hoạch chung), đây là khu vực chính để phát triển trung tâm đô thị phía Nam sông Hồng bao gồm: các khu vực dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang, phát triển khu dân cư xây dựng mới tại các khu đồi thấp, Trung tâm hành chính thành phố, trung tâm dịch vụ thương mại, trung tâm văn hóa, trung tâm cây xanh TDTT, công viên văn hóa...Các công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở, cây xanh sân chơi TDTT đơn vị ở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Một số đồi trong khu vực được khoanh vùng bảo vệ, phát triển hành lang xanh, chống sạt lở. Mặt nước trong khu vực được tận dụng tối đa để thoát nước, chống ngập, tạo dựng cảnh quan đô thị.
Khu 3: Đoạn 3: Khu dân cư và công nghiệp. Quy mô 143,94 ha.
Khu dân cư và công nghiệp được giới hạn nằm giữa đường ngang phía Bắc khu công nghiệp Bảo Hưng và đường Âu Cơ bao gồm: khu vực dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang và các khu dân cư xây dựng mới, công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở, cây xanh sân chơi TDTT đơn vị ở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Phát triển khu công nghiệp Bảo Hưng. Bố trí cụm công trình dịch vụ, thương mại tại ngã tư giao cắt giữa trục đường và đường Âu Cơ tạo điểm nhấn trong đô thị. Ngòi Đong được cải tạo, mở rộng, kè bờ và xây dựng đường giao thông hai bên ngòi.
Khu 4: Đoạn 4: Khu dân cư và công nghiệp phía Nam. Quy mô 116 ha.
Khu dân cư và công nghiệp phía Nam được giới hạn nằm giữa đường Âu Cơ và đường quốc lộ 32C bao gồm: khu vực dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang và các khu dân cư xây dựng mới phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp, công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở, cây xanh sân chơi TDTT đơn vị ở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Phát triển khu công nghiệp Bảo Hưng, Minh Quân. Bố trí cụm công trình dịch vụ, thương mại tại ngã tư giao cắt giữa trục đường và đường Âu Cơ và ngã ba giao cắt với đường quốc lộ 32C, tạo điểm nhấn trong đô thị. 
Bảng 7: Tổng hợp quy hoạch phân khu
	TT
	Phân khu
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	

	1
	Khu I
	Khu dân cư phía Bắc
	65.50
	13.76

	2
	Khu II
	Khu đô thị trung tâm
	150.56
	31.63

	3
	Khu III
	Khu dân cư và công nghiệp 
	143.94
	30.24

	3
	Khu IV
	Khu dân cư và công nghiệp phía Nam
	116.00
	24.37

	 
	 
	Tổng cộng
	476
	100,00


[bookmark: _Toc57817224]4.5. Quy hoạch sử dụng đất:
[bookmark: _Toc181426209][bookmark: _Toc181427156][bookmark: _Toc181427350][bookmark: _Toc181427451][bookmark: _Toc181427960][bookmark: _Toc225698871][bookmark: _Toc57817225]4.5.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn khu:
Khu vực thiết kế có tổng diện tích 476 ha, trong đó đất xây dựng đô thị có diện tích 455,31 ha chiếm 95,65% tổng diện tích đất quy hoạch bao gồm đất các khu chức năng; đất khác có diện tích 20,7 ha chiếm 4,35% tổng diện tích đất quy hoạch bao gồm: Đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, diện tích mặt nước riêng.
Bảng 8: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn khu vực thiết kế:
	[bookmark: _Toc181426210][bookmark: _Toc181427157][bookmark: _Toc181427351][bookmark: _Toc181427452][bookmark: _Toc181427961][bookmark: _Toc225698872]STT
	Loại đất
	Quy hoạch

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng diện tích quy hoạch
	476,00
	100,00

	1
	Đất đơn vị ở
	85,50
	17,96

	1.1
	Đất ở hiện trạng cải tạo, chỉnh trang
	19,30
	4,05

	1.2
	Đất ở xây mới
	66,20
	13,91

	2
	Đất các công trình công cộng, dịch vụ, SXKD hỗn hợp
	36,88
	7,75

	3
	Đất y tế
	0,40
	0,08

	4
	Đất giáo dục
	2,99
	0,63

	5
	Đất đào tạo chuyên nghiệp
	3,96
	0,83

	6
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	10,51
	2,21

	7
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,18
	0,04

	8
	Đất công viên cây xanh mặt nước
	121,96
	25,62

	9
	Diện tích mặt nước riêng
	0,96
	0,20

	10
	Đất giao thông
	91,34
	19,19

	11
	Đất giao thông tĩnh (bãi đỗ xe)
	3,69
	0,78

	12
	Đất công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật
	2,21
	0,46

	13
	Đất công nghiệp
	97,89
	20,57

	14
	Đất rừng sản xuất
	17,53
	3,68


Công trình công cộng, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và hỗn hợp được thiết kế theo hai cấp, cấp phục vụ đô thị và cấp phục vụ đơn vị ở với tổng diện tích là 36,88 ha chiếm 7,75% tổng diện tích đất. 
· Các công trình công cộng và dịch vụ đô thị diện tích bao gồm: Các công trình phục vụ chung cho toàn khu vực và thành phố như: Công trình dịch vụ tổng hợp, thương mại, dịch vụ, khách sạn....
· Các công trình dịch vụ và công cộng trong đơn vị ở bao gồm: chợ, nhà văn hoá tổ dân phố, hành chính phường, xã trạm y tế và một số dịch vụ công cộng cần thiết khác..... Bán kính phục vụ tối đa của các công trình công cộng trong đơn vị ở là 500m. 
· Các công trình kinh doanh có điều kiện như cây xăng được bố trí tại các khu đất dự kiến là đất công cộng, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và hỗn hợp đảm bảo các yêu cầu của Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng quy định theo Thông tư số: 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
Các công trình giáo dục tổng diện tích là 4,99 ha chiếm 0,63% bao gồm: Trường THPT, trường THCS, tiểu học, trường mầm non..... Bán kính phục vụ tối đa của các công trình là 500m. 
 Các khu cây xanh – TDTT và mặt nước với tổng diện tích là 121,96 ha (trong đó bao gồm cả diện tích mặt nước) chiếm 25,62% tổng diện tích đất, được phân bố tương đối đồng đều trong khu vực và chia thành hai cấp độ:
· Cây xanh công viên có chức năng phục vụ cho đô thị và liên khu vực bao gồm: công viên cây xanh, TDTT, công viên chuyên đề, cây xanh tập trung, cây xanh cảnh quan, cây xanh tự nhiên dọc suối, cây xanh cách ly khu cụm công nghiệp...
· Các khu cây xanh sân chơi phục vụ trong các đơn vị ở bao gồm vườn hoa, sân chơi, sân thể thao nhỏ....
[bookmark: _Toc181426217][bookmark: _Toc181427164][bookmark: _Toc181427358][bookmark: _Toc181427459][bookmark: _Toc181427968][bookmark: _Toc181428259][bookmark: _Toc181522650]Đất đơn vị ở có tổng diện tích 85,5 ha chiếm 17,96% tổng diện tích đất quy hoạch. Tổng số dân là: 13.165 người; Tổng số hộ là: 3.335 hộ. Đất ở được quy hoạch với 2 loại hình nhà ở.
· Nhà ở hiện trạng cải tạo xen cấy diện tích 19,3 ha chiếm 22,57% diện tích đất ở. Số hộ: 429 hộ, số dân 1.630 người.
· Nhà ở xây mới diện tích 66,2 ha chiếm 77,43% diện tích đất ở. Số hộ 2.906hộ, số dân 11.536 người. Nhà ở xây mới bao gồm các loại hình đa dạng như nhà vườn, biệt thự, nhà liền kề, nhà chung cư, nhà ở xã hội.
Đất giao thông có tổng diện tích 95,03 chiếm 20,00% trên tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 20,87% trên tổng diện tích đất xây dựng đô thị (đạt tiêu chuẩn đô thị loại II).
Ghi chú: Diện tích đất ở bao gồm cả đường nội bộ, đường làng, ngõ xóm và sân chơi nhỏ trong khu dân cư. Việc bóc tách sẽ được thực hiện ở đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy trình của hướng dẫn đồ án quy hoạch đô thị.
[bookmark: _Toc57817226][image: ]4.5.2. Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng đô thị:
a. Khu 1: Khu dân cư phía Bắc.
· Vị trí: Khu dân cư phía Bắc được giới hạn từ đường quốc lộ 32C đến đường ngang nối với cầu Tuần Quán. 
· Tính chất: Là khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp một phần xây dựng mới có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. 
· Quy mô: 65,5 ha chiếm 13,51% tổng diện tích đất nghiên cứu. Trong đó:
+ Đất đơn vị ở: 16,06 ha. Số hộ 655, số dân 2.611 người. 
+ Đất công cộng, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và hỗn hợp: 2,25 ha.
+ Đất giáo dục, đào tạo: 4,48 ha.
+ Đất cây xanh, TDTT: 27,97 ha. 
+ Mặt nước riêng: 0,1 ha. 
+ Đất tôn giáo di tích: 0,18 ha.
+ Đất rừng sản xuất: 0,19 ha.
+ Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 0,46 ha.
+ Đất giao thông: 13,82 ha.
Bảng 9: Các chỉ tiêu sử dụng đất khu 1
	Stt
	Thuộc lô đất
	Hạng mục
	Diện tích đất (ha)
	Mật độ XD(%)
	Tầng cao khống chế (tầng)
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	Khu I
	Khu dân cư phía Bắc
	65.50
	
	

	I.1
	
	Đất đơn vị ở
	16.06
	
	

	1
	OH 1.1
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.15
	40-80
	1-5

	2
	OH 1.2
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.71
	40-80
	1-5

	3
	OH 1.3
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.06
	40-80
	1-5

	4
	OH 1.4
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.77
	40-80
	1-5

	5
	OH 1.5
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.35
	40-80
	1-5

	6
	OM 1.1
	Đất ở xây mới 
	0.41
	40-80
	2-5

	7
	OM 1.2
	Đất ở xây mới 
	0.28
	40-80
	2-5

	8
	OM 1.3
	Đất ở xây mới 
	0.11
	40-80
	2-5

	9
	OM 1.4
	Đất ở xây mới 
	0.09
	40-80
	2-5

	10
	OM 1.5
	Đất ở xây mới 
	0.71
	40-80
	2-5

	11
	OM 1.6
	Đất ở xây mới 
	1.21
	40-80
	2-5

	12
	OM 1.7
	Đất ở xây mới 
	1.51
	40-80
	2-5

	13
	OM 1.8
	Đất ở xây mới 
	2.34
	40-80
	2-5

	14
	OM 1.9
	Đất ở xây mới 
	1.69
	40-80
	2-5

	15
	OM 1.10
	Đất ở xây mới 
	1.08
	40-80
	2-5

	16
	OM 1.11
	Đất ở xây mới 
	0.84
	40-80
	2-5

	17
	OM 1.12
	Đất ở xây mới 
	0.64
	40-80
	2-5

	18
	OM 1.13
	Đất ở xây mới 
	0.71
	40-80
	2-5

	19
	OM 1.14
	Đất ở xây mới 
	1.18
	40-80
	2-5

	20
	OM 1.15
	Đất ở xây mới 
	0.63
	40-80
	2-5

	21
	OM 1.16
	Đất ở xây mới 
	0.47
	40-80
	2-5

	22
	OM 1.17
	Đất ở xây mới 
	0.12
	40-80
	2-5

	I.2
	
	Đất công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	2.25
	
	

	1
	CC 1.1 
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	0.37
	30-60
	3-5

	2
	CC 1.2
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	0.16
	30-60
	3-5

	3
	CC 1.3
	Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái
	1.33
	30-60
	5-10

	4
	CC 1.4
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	0.39
	30-60
	5-15

	I.3
	
	Đất giáo dục đào tạo
	4.48
	30-60
	

	1
	GD 1.1
	Trường học, mầm non mới
	0.52
	30-60
	1-5

	2
	ĐT 1.1
	Trường chính trị tỉnh Yên Bái
	3.96
	30-60
	3-5

	I.4
	
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	27.97
	
	

	1
	CX 1.1
	Đất cây xanh cảnh quan
	0.79
	
	

	2
	CX 1.2
	Đất cây xanh cảnh quan
	0.14
	
	

	3
	CX 1.3
	Đất cây xanh vườn hoa
	1.96
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 1.3
	0.45
	
	

	4
	CX 1.4
	Đất cây xanh mặt nước
	7.60
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 1.4
	1.38
	
	

	5
	CX 1.5
	Đất cây xanh mặt nước
	12.60
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 1.5
	5.91
	
	

	6
	CX 1.6
	Đất cây xanh cảnh quan
	0.26
	
	

	7
	CX 1.7
	Đất cây xanh mặt nước
	3.82
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 1.7
	1.82
	
	

	8
	CX 1.8
	Đất cây xanh vườn hoa
	0.33
	
	

	9
	CX 1.9
	Đất cây xanh vườn hoa
	0.29
	
	

	10
	CX 1.10
	Đất cây xanh mặt nước
	0.18
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 1.9
	0.03
	
	

	I.5
	
	Mặt nước riêng
	0.10
	
	

	I.6
	
	Đất di tích, tôn giáo
	0.18
	
	

	
	TG 1.1
	Nhà thờ Đồng Lạc
	0.18
	
	

	I.7
	
	Đất rừng sản xuất
	0.19
	
	

	I.8
	HTKT
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	0.46
	
	

	I.9
	
	Đất giao thông
	13.82
	
	

	1
	P 1.1
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.25
	
	

	2
	P 1.2
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.11
	
	

	3
	P 1.3
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.10
	
	

	4
	
	Đất đường giao thông
	13.36
	
	



[image: ]b. Khu 2: Khu đô thị trung tâm.
· Vị trí: Khu đô thị trung tâm được giới hạn nằm giữa tuyến đường ngang nối với cầu Tuần Quán và đường ngang sát khu công nghiệp Bảo Hưng (theo quy hoạch chung).
· Tính chất: Là khu đô thị trung tâm đa năng thành phố phía Nam sông Hồng có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. 
· Quy mô: 150,56 ha chiếm 31,04 % tổng diện tích đất nghiên cứu. Trong đó:
+ Đất đơn vị ở: 23,78 ha. Số hộ: 989. Số dân: 3.944 người. 
+ Đất công cộng, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và hỗn hợp: 8,81 ha.
+ Đất cơ quan, văn phòng: 11,71 ha. 
+ Đất giáo dục, đào tạo: 0,49 ha.
+ Đất cây xanh, TDTT: 70,07 ha.
+ Đất rừng sản xuất: 7,55 ha.
+ Đất giao thông: 28,16 ha.
Bảng 10:  Các chỉ tiêu sử dụng đất khu 2
	Stt
	Thuộc lô đất
	Hạng mục
	Diện tích đất (ha)
	Mật độ XD(%)
	Tầng cao khống chế (tầng)

	
	Khu II 
	Khu đô thị trung tâm
	150.56
	
	

	II.1
	
	Đất đơn vị ở
	23.78
	
	

	1
	OH 2.1
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.23
	40-80
	1-5

	2
	OH 2.2
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.21
	40-80
	1-5

	3
	OH 2.3
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.15
	40-80
	1-5

	4
	OH 2.4
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.12
	40-80
	1-5

	5
	OH 2.5
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.10
	40-80
	1-5

	6
	OH 2.6
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.15
	40-80
	1-5

	7
	OH 2.7
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.20
	40-80
	1-5

	8
	OH 2.8
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	1.22
	40-80
	1-5

	9
	OM 2.1
	Đất ở xây mới 
	0.07
	40-80
	2-5

	10
	OM 2.2
	Đất ở xây mới 
	0.21
	40-80
	2-5

	11
	OM 2.3
	Đất ở xây mới ( nhà ở xã hội)
	0.95
	40-80
	3-9

	12
	OM 2.4
	Đất ở xây mới ( nhà ở xã hội)
	0.46
	40-80
	3-9

	13
	OM 2.5
	Đất ở xây mới ( nhà ở xã hội)
	0.71
	40-80
	2-5

	14
	OM 2.6
	Đất ở xây mới 
	0.46
	40-80
	2-5

	15
	OM 2.7
	Đất ở xây mới 
	0.43
	40-80
	2-5

	16
	OM 2.8
	Đất ở xây mới 
	1.50
	40-80
	2-5

	17
	OM 2.9
	Đất ở xây mới 
	2.84
	40-80
	2-5

	18
	OM 2.10
	Đất ở xây mới 
	0.21
	40-80
	2-5

	19
	OM 2.11
	Đất ở xây mới 
	1.62
	40-80
	2-5

	20
	OM 2.12
	Đất ở xây mới 
	0.60
	40-80
	2-5

	21
	OM 2.13
	Đất ở xây mới 
	1.38
	40-80
	2-5

	22
	OM 2.14
	Đất ở xây mới 
	1.89
	40-80
	2-5

	23
	OM 2.15
	Đất ở xây mới 
	1.65
	40-80
	2-5

	24
	OM 2.16
	Đất ở xây mới 
	2.48
	40-80
	2-5

	25
	OM 2.17
	Đất ở xây mới 
	2.04
	40-80
	2-5

	26
	OM 2.18
	Đất ở xây mới 
	1.73
	40-80
	2-5

	27
	OM 2.19
	Đất ở xây mới 
	0.15
	40-80
	2-5

	II.2
	
	Đất công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	8.81
	
	

	1
	CC 2.1 
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	0.64
	30-60
	3-9

	2
	CC 2.2
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	3.13
	30-60
	5-30

	3
	CC 2.3
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	2.13
	30-60
	5-30

	4
	CC 2.4
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	2.26
	30-60
	5-15

	5
	CC 2.5
	Nhà văn hóa mới
	0.26
	30-60
	1-2

	6
	CC 2.6
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	0.38
	30-60
	3-5

	II.2
	
	Đất cơ quan
	11.71
	30-60
	

	1
	CQ 2.1 
	Cơ quan hành chính mới
	4.92
	30-60
	5-15

	2
	CQ 2.2 
	Cơ quan hành chính mới
	2.87
	30-60
	5-15

	3
	CQ 2.3
	Cơ quan hành chính mới
	0.98
	30-60
	5-15

	4
	CQ 2.4
	Cơ quan hành chính mới
	1.74
	30-60
	5-15

	5
	CQ 2.5
	Trung tâm hành chính xã Bảo Hưng
	1.20
	30-60
	3-5

	II.3
	
	Đất giáo dục đào tạo
	0.49
	
	

	1
	GD 2.1
	Trường học, mầm non mới
	0.49
	30-60
	1-5

	II.4
	
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	70.07
	
	

	1
	CX 2.1
	Công viên văn hóa tây bắc
	31.79
	10-20
	1-3

	
	
	Mặt nước trong cx 2.1
	4.11
	
	

	2
	CX 2.2
	Khu liên hợp thể dục thể thao
	12.35
	15-25
	1-5

	
	
	Mặt nước trong cx 2.2
	1.75
	
	

	3
	CX 2.3
	Đất cây xanh mặt nước
	5.55
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 2.3
	1.66
	
	

	4
	CX 2.4
	Đất cây xanh mặt nước
	4.19
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 2.4
	1.09
	
	

	5
	CX 2.5
	Đất cây xanh cảnh quan
	1.84
	
	

	6
	CX 2.6
	Đất cây xanh cảnh quan
	3.96
	
	

	7
	CX 2.7
	Đất cây xanh cảnh quan
	0.93
	
	

	8
	CX 2.8
	Đất cây xanh mặt nước
	2.15
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 2.8
	0.29
	
	

	9
	CX 2.9
	Đất cây xanh vườn hoa
	0.36
	
	

	10
	CX 2.10
	Đất cây xanh mặt nước
	1.16
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 2.10
	0.26
	
	

	11
	CX 2.11
	Đất cây xanh mặt nước
	0.57
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 2.11
	0.29
	
	

	12
	CX 2.12
	Đất cây xanh vườn hoa
	1.81
	
	

	13
	CX 2.13
	Đất cây xanh vườn hoa
	2.11
	
	

	14
	CX 2.14
	Đất cây xanh mặt nước
	1.30
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 2.14
	0.45
	
	

	II.5
	
	Đất rừng sản xuất
	7.55
	
	

	II.6
	
	Đất giao thông
	28.16
	
	

	1
	P 2.1
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.35
	
	

	2
	P 2.2
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.27
	
	

	3
	P 2.3
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.16
	
	

	4
	P 2.4
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.32
	
	

	5
	P 2.5
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.25
	
	

	6
	P 2.6
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.75
	
	

	7
	P 2.7
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.63
	
	

	8
	P 2.8
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.14
	
	

	9
	
	Đất đường giao thông
	25.29
	
	


c. Khu 3: Khu dân cư và công nghiệp.
· [image: ]Vị trí: Khu dân cư và công nghiệp được giới hạn nằm giữa đường ngang phía Bắc khu công nghiệp Bảo Hưng và đường Âu Cơ.
· Tính chất: Là khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Là khu công nghiệp sạch hiện đại ít gây ô nhiễm môi trường. 
· Quy mô: 143,94 ha chiếm 30,24 % tổng diện tích đất nghiên cứu. Trong đó:
+ Đất đơn vị ở: 25,64 ha, số hộ 977 hộ, số dân 3.877 người. 
+ Đất công cộng, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và hỗn hợp: 16,96 ha.
+ Đất giáo dục, đào tạo: 1,44 ha. 
+ Đất cây xanh, TDTT: 15,47 ha.
+ Mặt nước riêng: 0,07 ha. 
+ Đất công nghiệp: 48,01 ha.
+ Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 1,75 ha.
+ Đất rừng sản xuất: 7,66 ha.
+ Đất giao thông: 26,94 ha.
Bảng 11:  Các chỉ tiêu sử dụng đất khu 3
	Stt
	Thuộc lô đất
	Hạng mục
	Diện tích đất (ha)
	Mật độ XD(%)
	Tầng cao khống chế (tầng)
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	Khu III
	Khu dân cư  và công nghiệp 
	143.94
	
	

	III.1
	
	Đất đơn vị ở
	25.64
	
	

	1
	OH 3.1
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.13
	40-80
	1-5

	2
	OH 3.2
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.57
	40-80
	1-5

	3
	OH 3.3
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.28
	40-80
	1-5

	4
	OH 3.4
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.32
	40-80
	1-5

	5
	OH 3.5
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.08
	40-80
	1-5

	6
	OH 3.6
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.08
	40-80
	1-5

	7
	OH 3.7
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.49
	40-80
	1-5

	8
	OH 3.8
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.07
	40-80
	1-5

	9
	OH 3.9
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.14
	40-80
	1-5

	10
	OH 3.10
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.32
	40-80
	1-5

	11
	OH 3.11
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.18
	40-80
	1-5

	12
	OH 3.12
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.26
	40-80
	1-5

	13
	OH 3.13
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.28
	40-80
	1-5

	14
	OH 3.14
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.10
	40-80
	1-5

	15
	OH 3.15
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.09
	40-80
	1-5

	16
	OH 3.16
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.20
	40-80
	1-5

	17
	OH 3.17
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.22
	40-80
	1-5

	18
	OH 3.18
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.93
	40-80
	1-5

	19
	OH 3.19
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.13
	40-80
	1-5

	20
	OH 3.20
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.39
	40-80
	1-5

	21
	OH 3.21
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.10
	40-80
	1-5

	22
	OH 3.22
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.19
	40-80
	1-5

	23
	OH 3.23
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.16
	40-80
	1-5

	24
	OH 3.24
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.09
	40-80
	1-5

	25
	OH 3.25
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.14
	40-80
	1-5

	26
	OH 3.26
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.16
	40-80
	1-5

	27
	OH 3.27
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.16
	40-80
	1-5

	28
	OH 3.28
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.10
	40-80
	1-5

	29
	OH 3.29
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.19
	40-80
	1-5

	30
	OM 3.1
	Đất ở xây mới 
	0.21
	40-80
	2-5

	31
	OM 3.2
	Đất ở xây mới 
	0.23
	40-80
	2-5

	32
	OM 3.3
	Đất ở xây mới 
	0.23
	40-80
	2-5

	33
	OM 3.4
	Đất ở xây mới 
	0.84
	40-80
	2-5

	34
	OM 3.5
	Đất ở xây mới 
	0.48
	40-80
	2-5

	35
	OM 3.6
	Đất ở xây mới 
	0.63
	40-80
	2-5

	36
	OM 3.7
	Đất ở xây mới 
	0.45
	40-80
	2-5

	37
	OM 3.8
	Đất ở xây mới 
	1.64
	40-80
	2-5

	38
	OM 3.9
	Đất ở xây mới 
	0.32
	40-80
	2-5

	39
	OM 3.10
	Đất ở xây mới 
	0.22
	40-80
	2-5

	40
	OM 3.11
	Đất ở xây mới 
	0.12
	40-80
	2-5

	41
	OM 3.12
	Đất ở xây mới 
	0.73
	40-80
	2-5

	42
	OM 3.13
	Đất ở xây mới 
	0.45
	40-80
	2-5

	43
	OM 3.14
	Đất ở xây mới 
	0.39
	40-80
	2-5

	44
	OM 3.15
	Đất ở xây mới 
	0.46
	40-80
	2-5

	45
	OM 3.16
	Đất ở xây mới 
	0.88
	40-80
	2-5

	46
	OM 3.17
	Đất ở xây mới 
	3.20
	40-80
	2-5

	47
	OM 3.18
	Đất ở xây mới 
	1.77
	40-80
	2-5

	48
	OM 3.19
	Đất ở xây mới 
	0.53
	40-80
	2-5

	49
	OM 3.20
	Đất ở xây mới 
	1.15
	40-80
	2-5

	50
	OM 3.21
	Đất ở xây mới 
	0.29
	40-80
	2-5

	51
	OM 3.22
	Đất ở xây mới 
	0.29
	40-80
	2-5

	52
	OM 3.23
	Đất ở xây mới 
	2.38
	40-80
	2-5

	53
	OM 3.24
	Đất ở xây mới 
	1.24
	40-80
	2-5

	III.2
	
	Đất công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	16.96
	
	

	1
	CC 3.1
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	0.51
	30-60
	2-5

	2
	CC 3.2
	Nhà văn hóa thôn Ngòi Đong
	0.05
	30-60
	1-2

	3
	CC 3.3
	Nhà văn hóa mới
	0.24
	30-60
	1-2

	4
	CC 3.4
	Trạm y tế mới
	0.40
	30-60
	3-5

	5
	CC 3.5
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	0.38
	30-60
	3-5

	6
	CC 3.6
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	1.55
	30-60
	3-5

	7
	CC 3.7
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	6.76
	30-60
	5-30

	8
	CC 3.8
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	2.80
	30-60
	5-30

	9
	CC 3.9
	Công ty vina hòa bình
	4.27
	30-60
	3-7

	III.3
	
	Đất giáo dục đào tạo
	1.44
	
	

	1
	GD 3.1
	Trường học, mầm non mới
	0.52
	30-60
	1-5

	2
	GD 3.2
	Trường học, mầm non mới
	0.92
	30-60
	1-5

	III.4
	
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	15.47
	
	

	1
	CX 3.1
	Đất cây xanh mặt nước
	1.15
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 3.1
	0.07
	
	

	2
	CX 3.2
	Đất cây xanh mặt nước
	1.01
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 3.2
	0.20
	
	

	3
	CX 3.3
	Đất cây xanh mặt nước
	0.52
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 3.3
	0.06
	
	

	4
	CX 3.4
	Đất cây xanh mặt nước
	1.47
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 3.4
	0.21
	
	

	5
	CX 3.5
	Đất cây xanh mặt nước
	0.35
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 3.5
	0.06
	
	

	6
	CX 3.6
	Đất cây xanh mặt nước
	0.42
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 3.6
	0.03
	
	

	7
	CX 3.7
	Đất cây xanh mặt nước
	0.83
	
	

	
	
	Mặt nước trong cx 3.7
	0.06
	
	

	8
	CX 3.8
	Đất cây xanh vườn hoa
	0.53
	
	

	9
	CX 3.9
	Đất cây xanh vườn hoa
	0.26
	
	

	10
	CX 3.10
	Đất cây xanh vườn hoa
	0.32
	
	

	11
	CX 3.11
	Đất cây xanh vườn hoa
	0.08
	
	

	12
	CX 3.12
	Đất cây xanh cách ly
	3.05
	
	

	13
	CX 3.13
	Đất cây xanh cách ly
	4.20
	
	

	14
	CX 3.14
	Đất cây xanh cách ly
	0.42
	
	

	15
	CX 3.15
	Đất cây xanh vườn hoa
	0.88
	
	

	III.5
	
	Mặt nước riêng
	0.07
	
	

	III.6
	
	Đất công nghiệp
	48.01
	
	

	1
	CN 3.1
	Đất công nghiệp
	16.26
	40-70
	1-5

	2
	CN 3.2
	Đất công nghiệp
	22.17
	40-70
	1-5

	3
	CN 3.3
	Đất công nghiệp
	9.58
	40-70
	1-5

	III.7
	HTKT
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	1.75
	
	

	III.8
	
	Đất rừng sản xuất
	7.66
	
	

	III.9
	
	Đất giao thông
	26.94
	
	

	1
	P 3.1
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.20
	
	

	2
	P 3.2
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.13
	
	

	3
	P 3.3
	Bãi đỗ xe tập trung
	0.14
	
	

	4
	
	Đất đường giao thông
	26.47
	
	


d. Khu 4: Khu dân cư và công nghiệp phía Nam.
· [image: ]Vị trí: Khu dân cư và công nghiệp phía Nam được giới hạn nằm giữa đường Âu Cơ và đường quốc lộ 32C.
· Tính chất: Là khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Là khu công nghiệp sạch hiện đại ít gây ô nhiễm môi trường.
· Quy mô: 116 ha chiếm 24,37 % tổng diện tích đất nghiên cứu. Trong đó:
+ Đất đơn vị ở: 20,03 ha, số hộ 693 hộ, số dân 2733 người. 
+ Đất công cộng, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và hỗn hợp: 7,72 ha.
+ Đất giáo dục đào tạo: 0,55 ha.
+ Đất cây xanh, TDTT: 8,45 ha.
+ Mặt nước riêng: 0,8 ha. 
+ Đất công nghiệp: 49,88 ha.
+ Đất rừng sản xuất: 2,46 ha.
+ Đất giao thông: 26,11 ha.
Bảng 12:  Các chỉ tiêu sử dụng đất khu 4
	Stt
	Thuộc lô đất
	Hình thức đầu tư
	Diện tích đất (ha)
	Mật độ XD(%)
	Tầng cao khống chế (tầng)

	[bookmark: _Toc57817227]
	Khu IV
	Khu dân cư  và công nghiệp phía Nam
	116.00
	
	

	IV.1
	
	Đất đơn vị ở
	20.03
	
	

	1
	OH 4.1
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	3.21
	40-80
	1-5

	2
	OH 4.2
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	4.55
	40-80
	1-5

	3
	OH 4.3
	Đất ở hiện trạng cải tạo, xen cấy
	0.62
	40-80
	1-5

	4
	OM 4.1
	Đất ở xây mới 
	2.77
	40-80
	2-5

	5
	OM 4.2
	Đất ở xây mới 
	8.88
	40-80
	2-5

	IV.2
	
	Đất công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	7.72
	
	

	1
	CC 4.1
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	1.97
	30-60
	1-2

	6
	CC 4.2
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	0.33
	30-60
	3-5

	7
	CC 4.3
	Công trình công cộng, dịch vụ, sxkd hỗn hợp
	4.37
	30-60
	5-15

	9
	CC 4.4
	Công ty cn bắc thăng long
	1.05
	30-60
	3-5

	IV.3
	
	Đất giáo dục đào tạo
	0.55
	
	

	1
	GD 4.1
	Trường học, mầm non mới
	0.55
	30-60
	1-5

	IV.4
	
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	8.45
	
	

	1
	CX 4.1
	Đất cây xanh cảnh quan
	0.40
	
	

	2
	CX 4.2
	Đất cây xanh vườn hoa
	1.26
	
	

	3
	CX 4.3
	Đất cây xanh cách ly
	0.97
	
	

	4
	CX 4.4
	Đất cây xanh cách ly
	1.75
	
	

	5
	CX 4.5
	Đất cây xanh cách ly
	1.11
	
	

	6
	CX 4.6
	Đất cây xanh cách ly
	0.65
	
	

	7
	CX 4.7
	Đất cây xanh cách ly
	1.18
	
	

	7
	CX 4.8
	Đất cây xanh cách ly
	1.13
	
	

	IV.5
	
	Mặt nước riêng
	0.80
	
	

	IV.6
	
	Đất công nghiệp
	49.88
	
	

	1
	CN 4.1
	Đất công nghiệp
	7.76
	40-70
	1-5

	2
	CN 4.2
	Đất công nghiệp
	8.22
	40-70
	1-5

	3
	CN 4.3
	Đất công nghiệp
	4.41
	40-70
	1-5

	4
	CN 4.4
	Đất công nghiệp
	7.38
	40-70
	1-5

	5
	CN 4.5
	Đất công nghiệp
	6.21
	40-70
	1-5

	6
	CN 4.6
	Đất công nghiệp
	6.72
	40-70
	1-5

	7
	CN 4.7
	Đất công nghiệp
	4.69
	40-70
	1-5

	8
	CN 4.8
	Đất công nghiệp
	4.50
	40-70
	1-5

	IV.7
	
	Đất rừng sản xuất
	2.46
	
	

	IV.8
	
	Đất giao thông
	26.11
	
	

	
	
	Đất đường giao thông
	26.11
	
	


4.6. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan. 
[bookmark: _Toc181426222][bookmark: _Toc181427169][bookmark: _Toc181427363][bookmark: _Toc181427464][bookmark: _Toc181427973][bookmark: _Toc225698883][bookmark: _Toc57817228]4.6.1. Quan điểm:
· [bookmark: _Toc181426223][bookmark: _Toc181427170][bookmark: _Toc181427364][bookmark: _Toc181427465][bookmark: _Toc181427974][bookmark: _Toc225698884][bookmark: _Toc8271950][image: ]Tôn trọng địa hình tự nhiên, san lấp cục bộ. Hạn chế lấp hồ và các hành lang thoát nước tự nhiên. 
· Lấy cấu trúc địa hình làm cơ sở tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch.
· Tổ hợp và hợp khối các công trình chức năng thành từng cụm để tạo không gian cảnh quan kiến trúc có nhịp điệu phong phú, kết hợp bố trí theo địa hình tạo bản sắc khu vực.
· Điều chỉnh, cải tạo và di chuyển những công trình hiện trạng cũ trong khu vực thiết kế làm ảnh hưởng lớn đến sự đồng bộ hài hoà và hoàn thiện không gian cũng như bộ mặt mỹ quan kiến trúc trong toàn khu vực.
[bookmark: _Toc57817229]4.6.2. Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc:
a) Bố cục không gian quy hoạch, kiến trúc khu đô thị:
Tổ chức không gian quy hoạch toàn trục đường theo địa hình kết hợp hình thái không gian theo tuyến, các chức năng dọc theo trục đường được tổ chức thành từng tuyến kết hợp các cụm. Tận dụng các khu vực có địa hình bằng phẳng để bố trí các chức năng chính của đô thị theo dạng tập trung. Những khu vực nhiều đồi núi hạn chế phát triển đô thị chủ yếu phát triển theo tuyến tạo các nhánh len lỏi theo địa hình để tránh san gạt quá lớn làm ảnh hưởng đến diện mạo địa hình. Duy trì các khe tụ thuỷ, tận dụng các hành lang thoát nước tự nhiên để tiêu thoát nước cho đô thị một cách thuận tiện nhất.
Không gian các khu chức năng được bố trí dựa trên khung cấu trúc hành lang xanh, lõi cây xanh và khung giao thông chính đô thị.
b) Bố cục không gian quy hoạch, kiến trúc khu chức năng:
b.1. Khu dân cư đô thị:
Dân cư trong khu vực nghiên cứu được quy hoạch thành 04 phân khu (khu dân cư số 1,2,3,4). 
Dựa trên yếu tố cấu trúc địa hình để phân khu chức năng. Các khu dân cư được phân biệt rõ ràng bởi mạng lưới đường giao thông chính trong khu vực, hoặc các ranh giới tự nhiên như suối, khe núi và được tổ chức liên hệ với nhau theo các tuyến đường khu vực và liên khu vực. Các khu dân cư được tính toán để sử dụng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Trường học, trường mầm non, nhà văn hoá, vườn hoa, sân chơi, sân TDTT nhỏ và các công trình dịch vụ thiết yếu cho đời sống.
[image: ]Các khu dân cư bao gồm dân cư hiện trạng cải tạo và dân cư xây mới. Cụ thể được quy hoạch như sau: 
b.1.1. Khu dân cư hiện trạng cải tạo:
Bảo tồn cấu trúc hiện có, truyền thống của khu dân cư. Bổ sung hệ thống công trình dịch vụ, hệ thống công trình hạ tầng xã hội như: trường mầm non, trường học, khu cây xanh nghỉ ngơi và vui chơi, nhà văn hóa khối xóm. 
Cải tạo giao thông và bổ sung đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu mới.
b.1.2. Khu dân cư xây dựng mới:
[image: ]Không gian kiến trúc khu dân cư được tổ chức hài hoà và làm tăng vẻ đẹp cảnh quan khu đô thị bằng sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình nhà ở. 
+ Nhà ở liền kề: Được tổ chức theo giải pháp ô cờ tạo ra các tuyến phố. Đồng thời phối hợp không gian "đóng-mở" dải theo trục đường nhằm hạn chế sự buồn tẻ của mặt đứng. Nhà liền kề được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. 
[image: ]+ Nhà vườn, biệt thự: Được tổ chức theo giải pháp kết hợp không gian mở theo quan hệ tuyến và phi tuyến (tự do) tạo thành các cụm không gian ở theo triền đồi, theo tuyến phố chia nhỏ và dạng quần tụ gắn không gian ở với không gian xanh (vườn cây) của từng cụm nhà ở và không gian xanh của công viên dọc trục tạo không gian sinh thái trong khu dân cư.
b.2. Khu công cộng, dịch vụ, vui chơi giải trí:
Quy hoạch thành hai cấp:
+ Cấp đô thị: Bố trí 02 điểm tập trung dọc tuyến đường bao gồm: Cụm công trình công cộng, dịch vụ, thương mại hỗn hợp thuộc khu 2 và tại ngã tư giao cắt giữa trục đường và đường Âu Cơ thuộc khu 3 và 4. Đây là các tổ hợp công trình cao tầng, hiện đại kết hợp đồng bộ với không gian xanh và giao thông tĩnh.
+ Cấp khu vực: Bố trí tại các khu dân cư phục vụ nhu cầu hàng ngày.
Không gian quy hoạch được tổ chức theo giải pháp tạo quan hệ không gian cây xanh, mặt nước, sân (quảng [image: ]trường) và công trình. Ngoài không gian giao tiếp chung của cụm, mỗi công trình đều có một không gian giao tiếp độc lập theo yêu cầu hoạt động chức năng của công trình. Không gian giao tiếp rộng hẹp tuỳ theo yêu cầu hoạt động chức năng của công trình được sắp xếp trong khu chức năng. Khu vực đồi cao xung quanh được bảo vệ, tôn tạo theo hướng đồi cảnh quan đô thị.
b.3. Khu trung tâm hành chính thành phố và xã Bảo Hưng: 
[image: ]Quy hoạch trung tâm hành chính mới của thành phố tại khu vực giao cắt giữa trục đường và đường ngang nối ra cầu Tuần Quán (theo định hướng quy hoạch chung). Tại đây quy hoạch các công trình hành chính của thành phố như: Trụ sở thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các phòng, ban thuộc thành phố, trung tâm hội nghị thành phố...quy mô đất xây dựng khoảng 12 ha. Các công trình được xây dựng mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông tĩnh đồng bộ. Cải tạo mặt nước và các khu vực đồi thành công viên tự nhiên trong trung tâm hành chính thành phố. 
[image: ]Quy hoạch mới trung tâm hành chính xã Bảo Hưng tại khu vực giao cắt giữa tuyến đường và đường ngang nối ra bệnh viện lao phổi. Khu vực trung tâm hành chính hiện hữu của xã Bảo Hưng vẫn giữa nguyên tại vị trí hiện nay. 
b.4. Hệ thống hạ tầng xã hội và di tích: 
Các công trình công cộng hạ tầng xã hội phục vụ cho đơn vị ở được bố trí vào lõi các đơn vị ở trên cơ sở tính toán cân đối các khu dân cư trong khu vực nghiên cứu và khu đô thị mới phía Nam sông Hồng bao gồm: Trường học (3 cấp; Tiểu học, THCS, THPT), mầm non, trạm y tế, nhà văn hóa, dịch vụ công cộng khu ở.
Ngoài ra trong khu vực có công trình tín ngưỡng nhà thờ giáo họ Đồng Lạc. 
b.5. Hệ thống công viên, thể dục thể thao, cây xanh và mặt nước: Nhà văn hóa
Trường mầm non
Trường học

Hệ thống công viên, cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước trong đô thị bao gồm:
b.5.1. Cây xanh cảnh quan sinh thái tự nhiên đồi núi.
Đồi núi trong khu vực là vùng cảnh quan thiên nhiên của thành phố và vùng phụ cận, vừa có chức năng tạo dựng cảnh quan đô thị, phát triển dịch vụ, sản xuất lâm nghiệp. Dự kiến bố trí quy hoạch cảnh quan khu vực đồi [image: Image result for cây xanh cảnh quan trên đồi]núi dọc tuyến đường bao gồm: 
· Duy trì hệ sinh thái tự nhiên đồi núi.
· Duy trì diện tích sản xuất lâm nghiệp. 
· Tạo dựng hệ thống mặt nước trên cơ sở các mặt nước hiện có và các vùng trũng để xây dựng chuỗi các hồ gắn kết với các khe tụ thủy, suối và các cống thoát nước để thoát nước cho khu vực. Trên cơ sở đó tạo dựng cảnh quan cây xanh cho đô thị.
b.5.2. Hệ thống cây xanh đô thị.
[image: ]* Hệ thống cây xanh chuyên đề bao gồm bao gồm:
Bố trí tại 03 cụm cây xanh chuyên đề dọc tuyến đường bao gồm: 
- Công viên văn hóa Tây Bắc: Bố trí nằm về phía Đông trục đường với quy mô khoảng 32 ha (trong tổng số khoảng 42 ha theo định hướng quy hoạch chung). Đây là cụm công trình văn hóa, cây xanh, mặt nước của đô thị, công viên tập hợp các nét đặc trưng về văn hóa của 30 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các hạng mục của công viên văn hóa Tây Bắc bao gồm:
1. Quảng trường văn hóa kết hợp mặt nước.
2. Khu công vào, phù điêu dân tộc
3. Bãi đỗ xe.
4. Trục lễ hội trung tâm.
5. Khu hành chính.
[image: Giản dị trang phục dân tộc Tày ở Hà Giang]6. Ngôi nhà chung các dân tộc Yên Bái.
7. Các khu mô phỏng không gian các dân tộc.
8. Khu dịch vụ, biểu diễn (Show thực cảnh).
9. Các khu cảnh quan.
10. Mặt nước, đồi núi. 
11. Công trình biểu tượng, tượng đài.
12. Các hạng mục khác. 
- Trung tâm thể dục thể thao: Bố trí nằm về phía Đông trục đường với quy mô khoảng 14 ha (trong tổng số khoảng 30 ha theo định hướng quy hoạch chung). Đây là cụm công trình thể dục thể thao,  cây xanh, mặt nước của đô thị. Các hạng mục của công trung tâm thể dục thể thao bao gồm:
1. Quảng trường kết hợp mặt nước. 
2. Khu công vào, phù điêu. 
[image: TPHCM yêu cầu hoàn thành đồ án quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao  trước 31/5 | Công ty TNHH Bất Động Sản và Xây Dựng Điền Thuận]3. Bãi đỗ xe.
4. Trục trung tâm.
5. Khu hành chính.
6. Khu sân vận động.
7. Khu thể thao trong nhà.
8. Khu thể thao ngoài trời.
9. Khu dịch vụ.
10. Các khu cảnh quan. 
[image: Giải nhì GTKTQG 2010 : Nhà thi đấu thể dục thể thao Đà Nẵng | Hội Kiến Trúc  Sư Việt Nam]11. Mặt nước.
11. Công trình biểu tượng, tượng đài.
12. Các hạng mục khác. 
- Trục cảnh quan cây xanh: Quy hoạch nằm tại trung tâm khu 2. Đây là trục cây xanh trung tâm lớn của thành phố phía Nam sông Hồng, kết nối các không gian cây xanh đô thị và tự nhiên. Là không gian cảnh quan, đi bộ kết hợp với các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ. Các hạng mục chính của trục cảnh quan cây xanh bao gồm:
[image: Thái Nguyên phê duyệt 176ha đất xây dựng khu liên hợp thể thao]1. Quảng trường thời đại.
2. Khu công vào, phù điêu. 
3. Bãi đỗ xe.
4. Trục trung tâm. 
5. Vui chơi, văn hóa.
7. Khu thể thao ngoài trời.
8. Khu dịch vụ.
9. Các khu cảnh quan.
10. Mặt nước, đồi núi.
11. Công trình biểu tượng, tượng đài.
12. Các hạng mục khác.
* Hệ thống cây xanh đô thị bao gồm:
· [image: Image result for cây xanh cảnh quan đô thị]Hành lanh xanh dọc sông Hồng, ngòi Đong và các suối nhỏ trong đô thị.
· Công viên đồi cảnh quan: Cải tạo xây dựng một số quả đồi trong khu vực thành công viên đồi cảnh quan đô thị. Công viên sẽ là nơi vui chơi giải trí của dân cư trong khu vực và của cả thành phố Yên Bái. 
· Tiếp tục duy trì và nâng cấp cảnh quan và hồ nước trong khu vực.
· [image: IMG_5458]Cây xanh, vườn hoa trong khu dân cư: Tại các nhóm nhà ở xây dựng các điểm cây xanh, vườn hoa tại ”Lõi” tạo không gian cây xanh và vui chơi cho dân cư trong nhóm. 
· [image: ]Cây xanh thể dục thể thao: Duy trì tất cả các sân bóng hiện có trong khu vực. Kết hợp xây dựng theo các sân tập thể thao tại các điểm cây xanh đô thị và trong khu dân cư.
· Cây xanh dọc theo các trục đường: 
· Các quảng trường đô thị được quy hoạch tại các vị trí có tính chất hội tụ giao lưu, thuận lợi về cảnh quan và giao thông. Quan tâm đến việc tạo điểm nhìn đẹp tại các quảng trường để đón các hướng nhìn từ phía các không gian mở và các trục đường chính.  
· Xây dựng hệ thống cây xanh cách ly xung quanh các khu công nghiệp.






Sơ đồ hệ thống cây xanh
[image: ]c) Quy hoạch khu sản xuất công nghiệp:
[bookmark: _Toc181426224][bookmark: _Toc181427171][bookmark: _Toc181427365][bookmark: _Toc181427466][bookmark: _Toc181427975][bookmark: _Toc225698885]Khu sản xuất công nghiệp được bố trí tại 02 vị trí, khu công nghiệp Bảo Hưng. Đây vẫn là quỹ đất sản xuất công nghiệp được quy hoạch theo định hướng phát triển công nghiệp tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận. Các khu công nghiệp này bố trí gần các khu dân cư đô thị nên việc xây dựng các khu công nghiệp phải đảm bảo tính chất: khu công nghiệp sạch, hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường. Cụm công nghiệp Bảo hưng 1
Cụm công nghiệp Bảo hưng 2














Sơ đồ cụm công nghiệp
[bookmark: _Toc57817230]4.7.  Khái toán kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc.
[bookmark: _Toc225698886]Bảng 13: Khái toán kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc
	Stt
	Hình thức đầu tư
	Quy mô
ĐVTính
	Quy mô
	Suất đầu
tư (tr.đồng)
	Thành tiền (tr.đồng)

	[bookmark: _Toc57817231]I
	Nhà ở
	
	
	
	10,228,275

	1
	Nhà ở cải tạo xen cấy (30%)
	m2sàn
	79,605
	5.00
	398,025

	2
	Nhà ở xây mới
	m2sàn
	1,092,250
	9.00
	9,830,250

	II
	Công trình công cộng khác
	
	
	
	2,390,300

	1
	Công trình dịch vụ
	m2sàn
	113,078
	7.00
	791,549

	2
	Công trình văn hóa
	m2sàn
	20,190
	4.70
	94,891

	3
	Công trình y tế
	m2sàn
	6,430
	5.00
	32,152

	4
	Cơ quan
	m2sàn
	210,244
	7.00
	1,471,708

	III
	Công trình giáo dục
	
	
	
	394,262

	1
	Mầm non
	cháu
	1,015
	50.00
	50,773

	2
	Trường tiểu học, THCS
	hs
	980
	27.00
	26,473

	3
	Trường chuyên nghiệp
	m2sàn
	63,403
	5.00
	317,016

	IV
	Cây xanh, công viên -TDTT
	
	
	
	182,940

	1
	Cây xanh, công viên -TDTT
	ha
	122.0
	1,500.00
	182,940

	V
	Dự phòng phí (5%)
	
	
	
	659,789

	
	Tổng kinh phí
	
	
	
	13,855,565



4.8.  Lồng ghép phương pháp quy hoạch đô thị tăng trưởng xanh trong quá trình lập quy hoạch phân khu.
Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về đô thị tăng trưởng xanh, bên cạnh việc thực hiện QHĐT theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cần lồng ghép các nội dung nghiên cứu lập quy hoạch đô thị theo hướng tăng trưởng xanh. Cụ thể:
Phân tích1:  Trước khi lập nhiệm vụ, thu thập dữ liệu, khảo sát đánh giá hiện trạng: Xác định các vấn đề tăng trưởng xanh trong phát triển tổng thể chung của đô thị, trả lời cho câu hỏi Định nghĩa về tăng trưởng xanh cho thành phố này là gì? (Có thể coi như các nội dung trong Chiến lược tăng trưởng xanh của địa phương, được thể hiện ngắn gọn và cụ thể). Khi xác định được vấn đề này, việc lập nhiệm vụ, thu thập dữ liệu, khảo sát đánh giá hiện trạng đã được tiến hành phân tích sâu hơn chứ không phải chung chung như trước kia, đặc biệt là cấu trúc tự nhiên của đô thị. 
Phân tích 2:  Lựa chọn tầm nhìn theo hướng TTX. Đây là việc phân tích hẹp hơn bước 1 dưới lĩnh vực PTĐT. 
Phân tích 3:  Sau khi xác định được tầm nhìn – viễn cảnh của khu vực, tiến hành phân tích theo từng nội dung quy hoạch cụ thể theo quy định của Đồ án QHC. Những phân tích này sẽ được không gian hóa/vật thể hóa cụ thể theo nội dung của các quy hoạch chuyên ngành trong đồ án QHPKĐT. 
[image: ]

































[image: ][image: ]


Bảng 14: Các nội dung đã được lồng ghép, bổ sung trong quy hoạch phân khu
	Các nội dung hiện hành
	Các nội dung cần lồng ghép, bổ sung trong quy hoạch phân khu

	Lựa chọn hình thái và cấu trúc phát triển đô thị
	· Hệ thống không gian mở dựa trên khung thiên nhiên sẽ là cấu trúc cơ bản định hình nên đô thị. Hệ thống không gian mở gồm các vùng xanh tự nhiên (đồi núi), không gian mặt nước, các khu vực thấp trũng thoát nước tự nhiên, các khu vực có nguy cơ chịu lũ, sạt lở.
· Hệ thống không gian mở vừa là không gian liên kết các khu vực chức năng, vừa là không gian giới hạn của các khu vực phát triển đô thị, đảm nhiệm vai trò kiểm soát phát triển đô thị.
-	Đô thị nên có cấu trúc phi tập trung, đảm bảo đô thị thực hiện được các chiến lược linh hoạt và giảm thiểu rủi ro, thích ứng với BĐKH. 
-	Hướng phát triển đô thị cần quan tâm tránh các khu vực nhiều nguy cơ do BĐKH.
-	Phát triển đô thị đa trung tâm, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

	 
Định hướng phân khu chức năng và chiến lược sử dụng đất đai
	· Các khu vực xây dựng nên được bố trí phi tập trung theo nguyên tắc không phát triển các khu vực kiên cố quy mô lớn, nhằm giảm thiểu rủi ro trong trường hợp có sự cố.  
· Khuyến khích sử dụng đất hỗn hợp với các chức năng không ô nhiễm, quy hoạch hệ thống công trình dịch vụ công cộng cân bằng để giảm thiểu giao thông con lắc. 
· Phát triển mạng lưới công trình hạ tầng xã hội có quy mô và chất lượng xây dựng tốt, phân bố phù hợp với mật độ dân số, gắn với chức năng làm nơi sơ tán cho dân cư đô thị và dân cư các khu vực nông thôn lân cận trong tình huống rủi ro, khẩn cấp.
· Áp dụng công nghệ tiên tiến giúp giảm tiêu thụ năng lượng.
· Quy hoạch đô thị với hệ thống giao thông công cộng, nối kết trung tâm các khu vực chức năng một cách thuận lợi. Tăng cường giao thông đi bộ và xe đạp.
· Khoanh vùng bảo vệ với khu vực đất đai không gian mở.
· Tính toán, cân đối mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số SDĐ tối ưu nhằm tăng khả năng thẩm thấu nước, tăng khả năng thông gió, chiếu sáng tự nhiên và giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.
· Quy hoạch các khu tái định cư và có biện pháp di dời đối với các khu vực dân cư hiện hữu nhiều nguy cơ, rủi ro.

	Định hướng phát triển KG và khung TKĐT  tổng thể
	Hình ảnh không gian toàn đô thị:
· Thân thiện môi trường, hoà hợp với thiên nhiên, chung sống với ảnh hưởng của BĐKH. 
Các khu vực xây dựng tập trung (có các biện pháp bảo vệ kiên cố) cân bằng với các vùng không gian mở, có diện tích mặt nước tương ứng phù hợp, đảm bảo yêu cầu thoát nước mặt đô thị, tạo cảnh quan và điều hòa khí hậu

	
	Các khu vực trung tâm: 
· Thiết kế các không gian quảng trường, sân trống biến đổi, có vai trò như một nơi trữ nước tạm thời trong trường hợp mưa lớn.
· Có thể xây dựng công trình cao tầng, hệ số SDĐ cao tạo điểm nhấn, dành không gian mặt đất cho cây xanh và thấm nước.
- Các không gian cây xanh công viên vườn hoa cần bố trí đan xen, liên hoàn trong lõi đô thị.

	
	Các vùng cảnh quan, sinh thái, cây xanh mặt nước:
· Bảo vệ các vùng cảnh quan sinh thái.
· Tạo thêm các không gian mặt nước phù hợp với địa hình tự nhiên; khuyến khích kết nối liên thông liên hoàn hệ thống mặt nước tạo thuận lợi cho thoát nước đô thị và tạo cảnh quan. 
· Thiết kế các không gian cây xanh, mặt nước tầng bậc, phong phú để phù hợp với sự biến đổi khí hậu.

	
	Các khu vực xây mới: 
· Các không gian cây xanh công viên, vườn hoa, hạ tầng xã hội được bố trí đan xen, liên hoàn trong lõi đô thị.

	
	Các khu vực cải tạo, chỉnh trang: 
· Khai thác đất trống trong lõi đô thị cũ tạo các không gian cây xanh công cộng.
· Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng khu dân cư hiện trạng; Giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm để trả lại khoảng xanh lưu không cho cây xanh và nước.

	
	Kiến trúc công trình: 
· Tạo vỏ xanh cho công trình, khuyến khích sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời.
· Khuyến khích áp dụng tiêu chí công trình xanh cho xây dựng các công trình công cộng.
· Khuyến khích giảm chỉ tiêu diện tích m2sàn/người, tăng diện tích cây xanh, khuyến khích trồng vườn trên mái nhà.
· Xây dựng công trình hướng giúp thông gió tự nhiên tốt, sử dụng các biện pháp che nắng giúp tránh nắng hướng tây chiếu trực tiếp vào mùa hè, sử dụng các loại vật liệu hợp lý nhằm tạo vi khí hậu tốt nhất, giúp giảm thiểu năng lượng làm mát công trình.

	
	Cây xanh đô thị: 
· Bảo tồn và phát triển hệ thống cây xanh hiện có, đặc biệt là hệ thống cây xanh tự nhiên.
· Nghiên cứu trồng mới cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, cây có nhiều bóng mát và có chi phí duy trì, bão dưỡng ít. 

	
	Đường phố, vỉa hè: 
· Giảm các diện tích mặt lát, khuyến khích các vật liệu lát có khả năng thẩm thấu nước.
· Tăng diện tích vỉa hè không lát dành chỗ cho bố trí các công trình tiện ích đường phố, cho trồng cây, trồng hoa cỏ để làm tăng mảng xanh và tăng diện tích thu nước cho đô thị.
· Sử dụng đèn năng lượng mặt trời cho chiếu sáng công viên, đường phố.

	 Quy hoạch chuyên ngành thành phần
	Như theo sơ đồ trên, các quy hoạch thành phần được triển khai dựa trên khung định hướng quy hoạch không gian, định hướng phân khu chức năng và chiến lược sử dụng đất đai. 


[bookmark: _Toc57817232]V. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
[bookmark: _Toc242773651][bookmark: _Toc57817233]5.1. Mục tiêu:
Tạo dựng hình ảnh về một không gian đô thị mới dọc đường trục với đặc trưng về cảnh quan sinh thái “Sơn thủy hữu tình” trung tâm thành phố mới Nam sông Hồng, phù hợp với văn hóa, lối sống của cư dân địa phương.
Xây dựng một không gian trục đường, khu đô thị được đầu tư đồng bộ nhằm thoả mãn các điều kiện về môi trường xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn đầu tư. 
Đề xuất ra các quy tắc thiết kế mang tính khống chế và chỉ đạo làm căn cứ cho các bước nghiên cứu triển khai thiết kế công trình, phân vùng cảnh quan.
Đề xuất các quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan dọc trục đường.
[bookmark: _Toc57817234]5.2. Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Đánh giá tổng quan về hiện trạng điều kiện tự nhiên, địa hình, cảnh quan và kiến trúc địa phương của khu vực.
Nhiệm vụ 2: Xác định khung không gian chính của (1) hệ thống giao thông, (2) hệ thống không gian công cộng, và (3) hệ thống không gian mở.
Xây dựng khung tổng thể thiết kế đô thị của các không gian công cộng chính. Tiêu chí để xác định và lựa chọn các không gian là:
Về tuyến và trục:
Các trục giao thông có không gian đóng góp vào bộ mặt đô thị, các trục nối kết khu dân cư; các tuyến chủ đạo trong khu dân cư; tuyến phố đi bộ, phố mua sắm, tuyến cảnh quan ven suối.
Về diện:
Là các không gian diễn ra các hoạt động công cộng với mật độ cao nhất như quảng trường, các không gian đi bộ, không gian cảnh quan ven hồ, không gian sinh hoạt cộng đồng trong các khu dân cư.
Về điểm:
Là các không gian có chứa đựng những điểm nhìn quan trọng, công trình điểm nhấn, các điểm cao tự nhiên, điểm kết nối và giao thoa của các không gian công cộng chính.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng khung thiết kế đô thị các không gian đô thị, trong đó nội dung chính bao gồm các khống chế chính về sử dụng đất, hình thái xây dựng và hướng dẫn chung về thiết kế đô thị.
Khung thiết kế đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi chủ động về tổ chức không gian cho từng khu vực cụ thể trong khu đô thị do đó sẽ xác định các khống chế về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao và định hướng về hình thái kiến trúc đặc trưng nên được lựa chọn, để tạo ra không gian hài hoà giữa các khu chức năng.
Nhiệm vụ 4: Xây dựng quy định quản lý hướng dẫn quy hoạch và xây dựng về kiến trúc và cảnh quan.
[bookmark: _Toc57817235]5.3. Đánh giá những nét đặc trưng về môi trường cảnh quan:
[bookmark: _Toc242773653][bookmark: _Toc57817236]5.3.1. Địa hình cảnh quan:
[bookmark: _Toc242773654][image: ][image: E:\niem\quyhoachphankhu\namcuong\NAM CUONG 1\doinuiphiabac.jpg]Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm ở liền kề sông Hồng, có địa hình đa dạng với sự kết hợp hữu tình giữa đồi núi với những dải ao hồ. Độ dốc của địa hình theo cao đồi của đồi núi trong khu vực. Cao độ địa hình dao động từ +30m đến +100m. Tại khu vực trung tâm của tuyến đường là vùng cảnh quan đặc trưng của một quần thể các đồi núi, hồ nước, cây xanh được xác định là khu vực có hướng nhìn đẹp, trường thị rộng để tổ chức điểm tạo cảnh quan trung tâm đô thị.
Vùng cảnh quan đồi núi trong khu vực
[bookmark: _Toc57817237]5.3.2. Hệ thống mặt nước:
Khu vực nghiên cứu có các con suối, hồ, khe tụ thủy và các kênh thoát chính cho toàn bộ khu vực. Trong tổ chức không gian cần bảo vệ được các trục tiêu thoát nước chính theo hướng từ Bắc xuống Nam ra sông Hồng. Đồng thời phải xác định yếu tố đặc trưng này là không gian trọng yếu trong tổ chức không gian đô thị.






Sơ đồ hiện trạng mặt nước và các vùng cảnh quan trong khu vực
[bookmark: _Toc242773655][bookmark: _Toc57817238]5.3.3. Các khu vực cảnh quan: 
Trong khu vực nghiên cứu chủ yếu là vùng cảnh quan lâm nghiệp. Đồi núi trồng rừng sản xuất. Dân cư trong khu vực nghiên cứu phân bố tập trung ở các khu vực bằng phẳng. Công trình nhà ở chủ yếu là nhà bán kiên cố, một số nhà kiên cố 2-3 tầng, hình thức kiến trúc không mang nét đặc trưng, nhà ở mật độ cao tập trung chủ yếu dọc các tuyến đường chính trong khu vực (đường Hoàng Quốc Việt).
[bookmark: _Toc242773656][bookmark: _Toc57817239]5.4. Phân vùng cảnh quan chủ đạo: 
[image: ]Toàn bộ khu vực nghiên cứu bao gồm 05 vùng cảnh quan chính tương ứng với 04 vùng quy hoạch: Vùng (1): Vùng cảnh quan đô thị (2): Vùng cảnh quan tự nhiên. Vùng (3): Vùng cảnh quan công nghiệp (4) Vùng cảnh quan dọc ngòi Đong. Vùng (5): Vùng cảnh quan cây xanh chuyên đề.
[bookmark: _Toc57817240]5.4.1. Vùng cảnh quan đô thị: 
Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan chính dọc trục đường và khu đô thị dọc trục được xác định theo các không gian trọng điểm sau:
· Không gian ở: gồm các loại hình nhà ở sau:
	+ Nhà ở hiện trạng cải tạo.
	+ Nhà ở liền kế.
	+ Nhà ở biệt thự, nhà vườn.
· Không gian công cộng: 
	+ Khu cây xanh, công viên, vườn hoa đô thị và trong lõi khu nhà ở.
	+ Khu thương mại dịch vụ, cơ quan, văn phòng.
	+ Các quảng trường đô thị.
· Trục không gian chính và tuyến không gian chủ đạo.
· Khu vực cửa ngõ vào đô thị.
· Tuyến cảnh quan và không gian mở.
· Công trình điểm nhấn.
[bookmark: _Toc57817241]5.4.2. Vùng cảnh quan dọc ngòi Đong: 
Vùng cảnh quan dọc ngòi Đong được thiết lập trên cơ sở tuyến thoát nước ngòi Đong, được xác định là hành lang cây xanh và thoát nước của thành phố Yên Bái và vùng phụ cận. Hành lang xanh được thiết lập trên cơ sở nối kết vùng cảnh quan đô thị với hệ thống hồ, cây xanh dọc tuyến tạo không gian xanh và kết hợp thoát nước cho khu vực và thành phố. Trong tương lai sẽ là không gian đặc thù của đô thị, trong đó có bố trí tuyến đường đi bộ ngắm cảnh, các điểm mua sắm và vui chơi giải trí.
[bookmark: _Toc57817242]5.4.3. Vùng cảnh quan đồi núi tự nhiên: 
Vùng cảnh quan đồi núi là vùng sinh thái lâm nghiệp chuyển tiếp của quá trình đô thị hoá. Đây vừa là vùng tiếp tục sản xuất lâm nghiệp, đồng thời cũng là vùng phát triển cây xanh cảnh quan, vui chơi giải trí của thành phố. Việc duy trì vùng cảnh quan đồi núi không chỉ là lưu giữ nét đặc trưng khác biệt của đô thị miền núi, mà còn đóng góp tích cực về phát triển kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở miền núi.
[bookmark: _Toc57817243]5.4.4. Vùng cảnh quan công viên chuyên đề: 
[image: ]Đô thị mới phía Nam sông Hồng được quy hoạch phát triển các khu cây xanh chuyên đề và được xác định là các không gian và trục cảnh quan xanh chủ đạo của thành phố và vùng phụ cận. Vùng cảnh quan và trục cây xanh chuyên đề được xác định là vùng có trường nhìn rộng và diễn ra nhiều hoạt động gắn kết đô thị. Khu vực này cần được kết hợp giữa cảnh quan đô thị và cảnh quan tự nhiên sinh thái, đồi núi, mặt nước. Xây dựng các không gian văn hóa, thể dục thể thao, các khu  vực ngắm cảnh, dịch vụ, gắn với các quảng trường không gian mở.
[bookmark: _Toc57817244]5.4.5. Vùng cảnh quan công nghiệp: 
Khu vực sản xuất công nghiệp là khu chức năng cấu thành của đô thị mới Nam sông Hồng dọc tuyến đường. Để đảm bảo cảnh quan chung của đô thị, các khu vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các nhà xưởng cần có kiến trúc được nghiên cứu phù hợp với cảnh quan chung, trong đó chú trọng các không gian cây xanh cách ly để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc57817245]5.5. Khung tổng thể hệ thống không gian:
[bookmark: _Toc57817246]5.5.1. Hệ thống trung tâm: 
Hệ thống trung tâm được tổ chức theo dạng cụm trung tâm. Từng khu cụm trung tâm sẽ đáp ứng những nhu cầu dịch vụ khác nhau: trung tâm khu đô thị, trung tâm khu dân cư. Tại các khu dân cư, hệ thống trung tâm được phân bổ tùy thuộc vào quy mô và bán kính phục vụ. Trong khu đô thị, hệ thống trung tâm được phân chia theo tầng bậc.
· [image: ]Cấp đô thị: 02 trung tâm với các công trình trung tâm hành chính thành phố, trung tâm dịch vụ cấp đô thị phục vụ chung cho nhu cầu của người dân thành phố. 
· Cấp khu dân cư: 03 trung tâm với hệ thống các công trình dịch vụ thiết yếu, công trình hạ tầng xã hội: trường học, trường mầm non, trạm y tế, công trình dịch vụ, nhà văn hóa, vườn hoa, sân thể thao....
[bookmark: _Toc57817247]5.5.2. Hệ thống không gian mở: 
Hệ thống liên hoàn quảng trường, hành lang xanh, vườn hoa, công viên đồi cảnh quan sẽ tăng  cường  nối kết  không gian giữa khu vực xây dựng với vùng cảnh quan đồi núi và mặt nước tự nhiên. Các quảng  trường  nước (waterfront) sẽ là điểm kết quan trọng và là điểm giao lưu của cộng đồng dân cư.
Nguyên tắc thiết kế chung:
· Đảm bảo tính liên tục và liên kết của hệ thống.
· Khai thác cảnh quan tự nhiên.
· Đa dạng các mô hình trục cây, cây xanh, vườn, công viên.
· Khuyến khích thành phần đại chúng được tiếp cận dễ dàng.
[bookmark: _Toc57817248]5.5.3. Hệ thống giao thông:
 Được tổ chức trên quan điểm: Hiệu quả và an toàn; Đa dạng và kinh tế; Phù hợp với cảnh quan môi trường.
Hệ thống giao thông được tổ chức thành tầng bậc:
· Hệ thống đường chính: Được tổ chức thành khung giao thông chính như: đường quốc lộ 32C, đường Âu Cơ, các tuyến ngang dọc mặt cắt 33m… kết nối tuyến đường quy hoạch với các khu chức năng của thành phố, giao cắt của các đường chính là những điểm cửa ngõ đô thị và điểm liên kết quan trọng. Điều này đảm bảo giao thông hiệu quả và an toàn. 
· Hệ thống giao thông liên khu vực và khu vực: 
Hình thành 09 trục không gian chính:
· Tuyến quốc lộ 32C phía Bắc (đường Hoàng Quốc Việt). 
· 05 tuyến ngang quy mô 33m.
· Tuyến dọc nối QL32C phía Bắc với QL32C phía Nam. 
· Tuyến Âu Cơ.
· Tuyến quốc lộ 32C phía Nam. 
Ngoài chức năng giao thông, các trục chính còn có chức năng cảnh quan đô thị vì hầu hết các công trình quan trọng có giá trị và bộ mặt kiến trúc trong khu vực được tổ chức dọc theo các trục này. Do đó các yếu tố thiết kế đô thị sẽ phản ảnh và khuếch trương các không gian dọc trục.
Hệ thống giao thông khu vực: Hình thành nên các tuyến không gian chủ đạo trong các khu chức năng, được tổ chức với vỉa hè rộng và trồng cây bóng mát theo từng chủ đề để  tạo môi trường cảnh quan hấp dẫn. 
Các tuyến đi bộ kết hợp với tuyến cây xanh: Hệ thống giao thông thân thiện với  môi trường chủ yếu là đi bộ và xe đạp dưới hệ thống đường dạo và kết hợp tuyến cây xanh, nối kết trực tiếp với các bãi đỗ xe, hay không gian công cộng. 
[bookmark: _Toc57817249][bookmark: _Toc242773659][bookmark: _Toc242773657]5.6. Các nguyên tắc và giải pháp thiết kế đô thị:
[bookmark: _Toc242773658][bookmark: _Toc57817250]5.6.1. Nguyên tắc:
· Cho phép tạo nên sự linh hoạt trong phân chia các lô đất nhằm đạt được các mục đích đầu tư song vẫn đảm bảo được cơ cấu tổng thể và đặc điểm khu vực.
· Nhấn mạnh hình ảnh chủ đạo của khu đô thị bằng đường trục chính, các không gian công cộng, không gian mở và các không gian ở. Tạo tính liên hoàn trong khu đô thị bằng cấu trúc mạng giao thông. Sử dụng các hình thức kiến trúc đặc trưng để nhấn mạnh và tạo hình ảnh đặc trưng cho khu vực.
· Tạo các không gian cây xanh trong khu dân cư gắn kết với các trung tâm công cộng, kết nối với không gian xanh công viên trung tâm và hành lang xanh, nhấn mạnh cây xanh trên trục chính, tạo nên một mạng lưới liên hoàn.
· Khai thác triệt để địa hình tự nhiên, giảm thiểu khối lượng đào đắp và đảm bảo các hướng thoát nước tự nhiên.
· [bookmark: _Toc8271960][bookmark: _Toc181426058][bookmark: _Toc181426261][bookmark: _Toc181427208][bookmark: _Toc181427402][bookmark: _Toc181427503][bookmark: _Toc181428012][bookmark: _Toc225698915][bookmark: _Toc104867640]Thiết lập khu nhà ở rõ ràng, tiết kiệm đất xây dựng, khai thác được các yếu tố tự nhiên để tổ chức cảnh quan.
[bookmark: _Toc57817251][image: ]5.6.2. Mật độ xây dựng và tầng cao xây dựng:
· Khu trung tâm: Gồm các công trình công cộng, dịch vụ cấp đô thị và phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của cư dân đô thị, các công trình hạ tầng xã hội trong khu dân cư như trường học, nhà văn hóa.... yêu cầu mật độ xây dựng tối đa 60%; tầng cao xây dựng ≤ 15 tầng. Các công trình điểm nhấn mật độ xây dựng tối đa 60%; tầng cao xây dựng ≤ 30 tầng. 
· Khu nhà ở liên kế: Diện tích lô cơ bản 10mx20m/lô đất; Mật độ xây dựng tối đa 80%; Tầng cao xây dựng ≤ 5 tầng.
· Khu nhà ở biệt thự, nhà vườn: Diện tích lô cơ bản 20mx20m; Mật độ xây dựng tối đa 45%; Tầng cao xây dựng ≤ 3 tầng. 
· Khu dân cư hiện trạng cải tạo: Mật độ xây dựng tối đa 80%; Tầng cao xây dựng ≤ 5 tầng.
· Khu vực cây xanh, công viên, vườn hoa, TDTT: Mật độ xây dựng tối đa 5%; tầng cao xây dựng ≤ 2 tầng.
· Công viên chuyên đề: Mật độ xây dựng tối đa 25%; tầng cao xây dựng ≤ 5 tầng.
[bookmark: _Toc57817252]5.6.3. Bố cục không gian cây xanh, cảnh quan: 
Hệ thống không gian mở là sự kết hợp giữa hệ thống mặt nước, cây xanh ven mặt nước, các quảng trường đô thị, không gian đường phố và các không gian cây xanh sân chơi công cộng trong các nhóm nhà ở.
Giải pháp thiết kế đối với các không gian này là:
[image: Image result for mặt nước và đồi núi]Hệ thống mặt nước: Tạo cơ hội tiếp cận tối đa cho cộng đồng với không gian mặt nước thông qua các tuyến đường giao thông chính đi ra hồ và suối, các tuyến đường đi bộ và đường khu vực đi ven mặt nước, hệ thống quảng trường.
Các quảng trường đô thị được quy hoạch tại các vị trí có tính chất hội tụ giao lưu, thuận lợi về cảnh quan và giao thông. Quan tâm đến việc tạo điểm nhìn đẹp tại các quảng trường để đón các hướng nhìn từ phía đồi và các trục đường chính.   
Các mảng xanh công cộng trong công viên được trồng kết hợp các thảm cỏ cây xanh và thảm hoa theo dạng trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn cho không gian sử dụng. Các khu vực ven suối, ven hồ nên dùng các loại cây xanh tạo cảm giác tự nhiên, ít phải chăm sóc. Tại một số khu vực thích hợp có thể trồng các loại cây ăn quả theo mô hình sinh thái nông nghiệp cảnh quan.
Không gian dọc theo các trục đường: Dọc theo những trục đường chính, nhất là những tuyến giao thông đi bộ, đi xe đạp, cần có giải pháp trồng cây xanh bóng mát có thể là cây có tán lớn hoặc tại các vị trí phù hợp , nên tổ chức các pegola dọc đường và phủ bóng mát bằng các loại cây leo có hoa. 
Các công viên chuyên đề được đầu tư đồng bộ trở thành điểm nhấn về không gian mở của khu vực.
Ngoài hệ thống không gian mở trong nội bộ khu đô thị, chú trọng khai thác không gian đồi núi, ngoài việc sản xuất lâm nghiệp cần trồng cây phù hợp để phát triển vui chơi giải trí. 
[bookmark: _Toc57817253]5.6.4. Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, điểm nhấn, các tuyến, các điểm nhìn quan trọng:
a. Bố cục không gian các khu vực trọng tâm và điểm nhấn:
[image: ]Trên cơ sở không gian quy hoạch toàn trục đường xác định các khu vực trọng tâm bao gồm 03 khu vực chính.
+ Khu vực 1: Khu vực trung tâm hành chính thành phố và dịch vụ đô thị.
+ Khu vực 2: Khu vực ngã tư giao cắt giữa tuyến đường và đường Âu Cơ.
+ Khu vực 3: Khu vực ngã ba giao cắt giữa tuyến đường và đường QL32C phía Nam. 
Đây là các cụm công trình hành chính, dịch vụ tổng hợp và các công trình công cộng phục vụ cấp đô thị và khu vực là tổ hợp công trình có tính kinh tế và xã hội. Công trình không những phải thiết kế hiện đại mà còn phải nghiên cứu phối kết tổ hợp hình khối, đường nét để tạo nên tổng thể không gian công trình kiến trúc mang bản sắc của cộng đồng dân cư vùng trung và miền núi phía Bắc. 
Các công trình điểm nhấn được xác định bao gồm các vị trí:
· Cụm công trình hành chính, dịch vụ, cơ quan, quảng trường cây xanh trung tâm.
· Cụm công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng, quảng trường cây xanh ngã tư giao cắt của tuyến đường với đường Âu Cơ.
· Cụm công trình dịch vụ, không gian quảng trường cây xanh, bến, bãi đỗ xe tại ngã ba giao cắt của tuyến đường với quốc lộ 32c phía Nam.
[image: ]b. Các cửa ngõ vào đô thị:
Toàn khu vực xác định 03 cửa ngõ chính. 
· [image: ]Cửa ngõ số 1: Là cửa ngõ phía Bắc tại giao cắt của tuyến đường với quốc lộ 32c phía Bắc. Không gian cửa ngõ cần nhận diện bởi các công trình cấp thành phố  và khu nhà ở kết hợp buôn bán. Gia tăng thêm hình ảnh về không gian mặt nước, công viên với các tiện ích của đô thị mới như đèn đường, mặt lát, cây xanh đường phố... 
· Cửa ngõ số 2: Tại giao cắt giữa tuyến đường với đường Âu Cơ. Tại khu vực này hình thành vùng không gian rộng, thoáng, tạo trường nhìn rộng về các hướng vào khu vực đô thị. Khu vực này đầu tư xây mới các công trình điểm nhấn kết hợp với quảng trường giao thông, tượng đài và không gian cây xanh.
· [image: ]Cửa ngõ số 3: Là cửa ngõ phía Nam tại giao cắt giữa tuyến đường và quốc lộ 32c phía Nam. Tại khu vực này hình thành vùng không gian rộng, thoáng, tạo trường nhìn rộng về các hướng vào khu vực đô thị. Khu vực này đầu tư xây mới các công trình dịch vụ, thương mại điểm nhấn kết hợp với các hình thức cổng trào, biểu tượng và không gian cây xanh.
c. Các tuyến, điểm nhìn quan trọng:
Tuyến trục: Là không gian các trục giao thông có chức năng đóng góp vào bộ mặt đô thị. Trong đồ án này xác định các trục, tuyến sau:
· Trục đường nối quốc lộ 32c với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn từ lý trình km85+300m đến km94+240m đường quốc lộ 32c).
· Hành lang xanh trung tâm kết hợp đi bộ.
· Trục đường Âu Cơ.
· Trục đường QL32C.
Ngoài ra còn các tuyến ngang là các tuyến không gian chủ đạo của khu đô thị.
Điểm nhìn: Điểm nhìn quan trọng được xác định tại các khu vực cửa ngõ đô thị, điểm kết nối và giao thoa của các không gian công cộng chính, các công trình điểm nhấn, quảng trường các khu vực có chiều cao tự nhiên.
d.  Chiều cao trong đô thị:
Quy hoạch chiều cao trong khu vực thiết kế không quy định quá cứng nhắc. Không gian chiều cao được kiểm soát theo một số nguyên tắc như sau:
· Các công trình dịch vụ thương mại và cơ quan dọc theo các tuyến đường và xung quanh nút giao thông chính đô thị có chiều cao công trình lớn nhất.
· Các khu ở hiện trạng cải tạo nếu xây dựng lại theo hộ gia đình đơn lẻ thì chiều cao xây dựng không quá 5 tầng, nếu xây dựng theo tổ hợp công trình thì có thể xây dựng cao tầng nhưng thì cần lập mô hình và giải trình về khoảng cách, mối tương quan hợp lý về tổ chức không gian cũng như về chiều cao công trình trong dự án với các khu vực lân cận cũng như toàn khu đô thị. Các tổ hợp công trình này nhất thiết phải tạo được sự hài hoà về không gian chiều cao và nhịp điệu công trình với các trục đô thị.
· Chiều cao xây dựng của các công trình phúc lợi xã hội tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.
[image: ]

Phối cảnh tổng thể
[bookmark: _Toc57817254]5.6.5. Các yêu cầu về tổ chức không gian và bảo vệ cảnh quan:
Yêu cầu về tổ chức không gian dọc tuyến đường và khu đô thị đảm bảo tính đặc thù theo từng cụm chức năng, vừa có sự giao thoa sống động và hoà nhập trong từng khu vực. 
Mỗi cụm công trình có tính đặc thù nhưng được liên kết hài hòa với nhau bằng các không gian chuyển tiếp tránh phá vỡ cảnh quan đô thị.
Tổ chức không gian kiến trúc cần phối kết hài hòa với không gian xanh, màu sắc và ánh sáng. 
· Không gian xanh tổ chức trong khu đô thị được trồng theo loại cây đặc trưng theo từng cụm không gian công trình. Cụ thể:
+ Cụm không gian công trình giáo dục: Tổ chức trồng các loại cây có hoa nhiều mầu sắc kết hợp với cây có tán lá rộng thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng công trình giáo dục. Kết hợp với vườn hoa phía trước mặt tạo thành một hệ không gian xanh có tác dụng rất tốt cho công tác giáo dục.
+ Các đường trục chính khu đô thị: Tổ chức trồng chủ đạo một loại cây có hoa và thường xanh như cây hoa sữa, hoa lan....tạo ra các tuyến phố đặc trưng, đồng thời tạo nên tính chất yên bình và thanh nhã của đời sống cư dân trên phố.
+ Cụm không gian công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng tổ chức trồng chủ đạo một loại cây như cây Panma kết hợp cây có hoa như phượng vĩ có hoa vào mùa hạ, rụng lá trơ cành vào mùa đông rất phù hợp với tính chất hoạt động của cụm công trình.
+ Cụm không gian công trình nhà ở tổ chức trồng phối hợp giữa cây hoa nhiều mầu sắc và cây thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng của từng loại hình nhà ở.
· Mầu sắc kiến trúc: Màu sắc của công trình kiến trúc cũng phải có tính đặc trưng cho cụm chức năng và phối kết với màu sắc cây xanh để sắc thái không gian của từng cụm không gian màu sắc phải được tổ chức phù hợp với tính chất công trình như cụm công trình giáo dục nên sử dụng  màu làm nhẹ nhàng, gần gũi, đầm ấm, tránh màu quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Cụm công trình dịch vụ thương mại nên sử dụng phối hợp các gam màu nóng lạnh làm tôn hoạt động thương mại sôi động...
· ánh sáng: Màu sắc ánh sáng điện trong khu đô thị cũng được tổ chức thay đổi cho phù hợp với tính chất của từng cụm không gian kiến trúc. Đối với cụm không gian công trình giáo dục, dân cư trên trục phố nên sử dụng đèn có ánh sáng màu vàng. Cụm không gian kiến trúc biệt thự, công viên sử dụng đèn có ánh sáng màu trắng. Cụm không gian thương mại, dịch vụ ... có thể sử dụng đèn đa sắc màu...
[bookmark: _Toc57817255]5.6.6. Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng:
 Yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng các chức năng trong khu đô thị được quy định như sau:
a. Kiến trúc công trình thương mại dịch vụ:
· [image: Related image]Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng để phù hợp với đặc thù kinh doanh của các ngành hàng khác nhau.
· Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.
· Trang trí mặt đứng tập trung vào một số điểm, tránh trang trí rườm rà.
· [image: Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại –  CT4 Vimeco. - Công ty Cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ]Tầng cao từ 3-30 tầng tạo điểm nhấn cho không gian đô thị. 
· Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam... nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút khách hàng. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng mà cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.
· [image: Related image]Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng. 
· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 4m.
b. Kiến trúc công trình y tế:
· Đối với các công trình y tế khi thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành. 
· Kiến trúc hiện đại, bền vững và đơn giản.
· Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...
· Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.
· Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu công năng nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.
· Kiến trúc công trình đảm bảo thông thoáng gió, ánh sáng tự nhiên và đáp ứng yêu cầu cao về vệ sinh dịch tễ.
· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 4m.
[image: E:\niem\anh\anhminhhoa\ArchImageFromHienDac\2\7\1 (18).jpg]c. Kiến trúc công trình cơ quan văn phòng:
· Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng.
· Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, trang nghiêm, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu chức năng sử dụng công trình. 
· [image: Xu hướng phát triển trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh tại Việt Nam -  Tạp chí Kiến Trúc]Trang trí mặt đứng tập trung vào một số điểm, tránh trang trí rườm rà.
Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, 
· màu xanh dương....Có thể dùng một số màu mạnh tạo điểm nhấn trên mặt đứng công trình với tỷ lệ hợp lý không gây ảnh hưởng đến màu sắc chung của công trình.
· Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng.
· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 4m.
d. Kiến trúc công trình văn hóa:
· Kết hợp không gian lớn và không gian nhỏ tạo sự phong phú trong tổ chức không gian cụm công trình, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng phù hợp với công năng sử dụng công trình.
· Kiến trúc hiện đại, hình khối linh hoạt phóng khoáng. 
· [image: Related image]Trang trí mặt đứng quan tâm cả bốn mặt, khuyến khích tạo ra các diện mặt đứng đặc biệt mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ. 
· Mầu sắc công trình: Có thể dùng nhiều gam màu khác nhau với tỷ lệ phối kết hợp lý tạo ra màu sắc công trình phong phú nhưng không lộn xộn.
· Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng.
· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 4m.
[image: Image result for công trình giáo dục]e. Kiến trúc công trình giáo dục: 
· Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm.
· Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt... 
· Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.
· Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.
· Tầng cao công trình tuỳ thuộc vào chức năng và nhu cầu sử dụng của từng loại hình giáo dục khác nhau.
· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 4m.
[image: Image result for công trình nhà ở liền kề]f. Kiến trúc công trình nhà ở:
· Nhà ở liền kề: Với diện tích 100-200 m2/hộ.
+ Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà vùng đồi núi. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình và tạo nhiều cây xanh. 
+ Tầng cao từ 2- 5 tầng yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau và đường nét phải hài hoà theo cụm vài công trình để tạo nhịp điệu trên tuyến phố. Độ cao các tầng nên thiết kế với cao độ bằng nhau. Mật độ xây dựng tối đa 80%. 
+ Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung. Thường chỉ sử dụng một số loại màu sắc sau đây: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt.
+ Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng của địa phương.
+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 0m.
· Nhà vườn, biệt thự: Với diện tích từ 300 đến 400 m2/lô.
+ Sử dụng kiến trúc truyền thống trong bố cục khuôn viên. Chú trọng không gian cây xanh xung quanh nhà.
+ Bố cục sân vườn hài hoà với sự liên kết hợp lý giữa cây cảnh và cây ăn quả.
[image: Image result for khu biệt thự trên núi]+ Vật liệu xây dựng gọn nhẹ, mái dốc lợp ngói hoặc tôn màu với tầng cao từ 1 đến 3 tầng. Mật độ xây dựng tối đa 45%.
+ Các thành phần của căn nhà có thể sử dụng lối bố cục truyền thống. Tuy nhiên cần được nâng cao trong sự hợp khối và hiện đại hoá nội thất.
+ Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt...
+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m.
· Nhà ở hiện trạng cải tạo: 
+ Giữ lại "Cốt cách" và nét kiến trúc truyền thống trong bố cục khuôn viên. Chú trọng không gian cây xanh xung quanh nhà.
+ Bố cục sân vườn hài hoà với sự liên kết hợp lý giữa cây cảnh và cây ăn quả.
+ Vật liệu xây dựng gọn nhẹ, mái dốc lợp ngói hoặc tôn màu với tầng cao từ 1 đến 5 tầng.   
+ Các thành phần của căn nhà có thể sử dụng lối bố cục truyền thống. Tuy nhiên cần được nâng cao trong sự hợp khối và hiện đại hoá nội thất.
+ Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt...
· Nhà ở xã hội:
+ Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà vùng đồi núi. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình và tạo nhiều cây xanh. 
+ Đối với các tuyến trục chính chỉ giới đường đỏ có thể trùng với chỉ giới xây dựng.
+ Nhà ở xã hội có thể sử dụng các hình thức nhà ở liền kề, nhà ở theo dãy, nhà ở chung cư.
+ Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung. Thường chỉ sử dụng một số loại màu sắc sau đây: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt.
+ Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng của địa phương.
+ Đối với các công trình nằm trên sườn dốc, hoặc dưới chân đồi, bắt buộc phải hoàn thiện mái taluy đảm bảo chống sạt lở và hoàn thiện hệ thống thoát nước cho công trình.
+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m.
g. Kiến trúc công trình công nghiệp:
· Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng để phù hợp với đặc thù sản xuất của các ngành hàng khác nhau.
· Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu hoạt động dây chuyền công nghiệp.
· Trang trí mặt đứng tập trung vào một số điểm, tránh trang trí rườm rà.
· Tầng cao từ 1-5 tầng tùy thuộc vào loại hình công nghiệp. 
· Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh. 
· Tổ chức không gian xanh sân rộng kết hợp với tập kết hàng và cho xe ra vào thuận tiện, để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng. 
· Các cụm công nghiệp phải xây dựng đường gom, không mở lối ra vào nhà máy công nghiệp trực tiếp ra đường đô thị.
· Các cụm công nghiệp phải xây dựng dải cây xanh cách ly với các khu chức năng đô thị.
· Tỷ lệ các loại đất trong cụm công nghiệp đảm bảo theo đúng quy chuẩn Quy hoạch xây dựng được ban hành theo Thông tư số 01/BXD.
· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 5m.
h. Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa, thể dục thể thao, quảng trường:
[image: Image result for công viên, vườn hoa]Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa quảng trường là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: công trình, kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ..., kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng. 
[image: Image result for cây xanh cảnh quan đô thị]Tuy nhiên từng loại kiến trúc đều có những đặc điểm riêng nên cần có hướng tổ chức và khai thác cho phù hợp.
· Quảng trường: 
Không gian quảng trường bố trí gắn liền với không gian các nút giao thông tạo ra một không gian mở của thành phố tạo điểm nhìn thoáng đãng về các phía của thành phố. 
· [image: 353 tỷ đồng xây quảng trường ở Phú Quốc - VnExpress]Kiến trúc tượng đài và biểu tượng: 
+ Tại các điểm cửa ngõ của khu đô thị bố trí biểu tượng của khu đô thị, của trục đường và các hình thức cổng vào cho khu đô thị. 
[image: Điểm danh 5 quảng trường độc đáo chỉ có tại khu đô thị FLC Tropical City Ha  Long]+ Trong công viên, vườn hoa và công trình kiến trúc lớn xây dựng các tượng đài văn hoá đồng thời kết hợp với quảng trường tạo ra các không gian mở của đô thị. Kiến trúc tượng đài phải thể hiện tính chất văn hoá bằng đường nét hình khối biểu tượng đặc trưng có sức truyền cảm. 
+ Trong các cụm dân cư cần tổ chức kiến trúc nhỏ, tượng nghệ thuật, tranh hoành tráng. Tượng đài có thể là biểu trưng của cụm dân cư, hoặc một ý nghĩa mang tính chất giáo dục, hoặc là tượng nghệ thuật...
Đài phun nước tại vườn hoa công viên và các điểm vui chơi nghỉ ngơi trong các cụm dân cư.
· Kiến trúc công trình nhỏ trong khu cây xanh.
[image: Image result for công viên, vườn hoa]+ Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh.
+ Tầng cao chỉ nên từ 1 đến 2 tầng với bố cục mặt bằng thoáng, sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng.
+ Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh sẽ giảm cảm giác khô cứng nặng nề.
· Cây xanh thảm cỏ:
Trong khu đô thị có các hình thức tổ chức cây xanh thảm cỏ như sau:
+ Tổ chức cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.
+ Tổ chức cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.
+ Tổ chức cây xanh trong công viên và vườn hoa: Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây cảnh, hoa, bóng mát theo mùa. Trong vườn hoa chủ yếu  trồng  cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ.
+ Cây xanh sinh thái kết hợp cây xanh lâm nghiệp trên các triền đồi núi tạo khoảng không gian xanh lớn cho đô thị kết hợp làm kinh tế.
[bookmark: _Toc57817256]VI. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc8271954][bookmark: _Toc181426230][bookmark: _Toc181427177][bookmark: _Toc181427371][bookmark: _Toc181427472][bookmark: _Toc181427981][bookmark: _Toc225698888][bookmark: _Toc57817257]6.1. Quy hoạch hệ thống giao thông:
[bookmark: _Toc181426231][bookmark: _Toc181427178][bookmark: _Toc181427372][bookmark: _Toc181427473][bookmark: _Toc181427982][bookmark: _Toc225698889][bookmark: _Toc57817258]6.1.1. Nguyên tắc và cơ sở thiết kế:
a. Nguyên tắc thiết kế:
· Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên, tránh phá dỡ và đào đắp lớn ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực.
· Khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực thiết kế.
· Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đúng theo tiêu chuẩn.
b. Cơ sở thiết kế:
· [bookmark: _Toc181426232][bookmark: _Toc181427179][bookmark: _Toc181427373][bookmark: _Toc181427474][bookmark: _Toc181427983][bookmark: _Toc225698890]Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD.
· Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060. 
· Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21/3/2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
· Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
· Các dự án, quy hoạch liên quan đên khu vực quy hoạch.
· Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/2000 do chủ đầu tư cung cấp lập năm 2019 hệ cao độ Quốc gia VN-2000. 
[bookmark: _Toc57817259]6.1.2. Mạng lưới giao thông thành phố Yên Bái liên quan đến khu vực nghiên cứu (Theo quy hoạch chung):
Mạng lưới đường đô thị được quy hoạch phù hợp với các tuyến đường hiện có. Đồng thời xây dựng mạng lưới đường kết nối thuận lợi với các tuyến đường chính của thành phố và tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:
a. Tuyến hiện có:
· Tuyến đường Âu Cơ, đây là tuyến giao thông chính kết nối cao tốc Hà Nội – Lào Cai và thành phố Yên Bái, tuyến mới đưa vào khai thác, quy mô 50m.
· Tuyến trục dọc kết nối QL32C với đường Âu Cơ và QL32C, tuyến mới hoàn thành quy mô 33m.
· Tuyến trục ngang kết nối khu vực với trung tâm qua cầu Tuần Quán tuyến mới hoàn thành quy mô 33m.
· Tuyến trục ngang kết nối các trục dọc tuyến và nối ra cầu Giới Phiên (theo quy hoạch chung) mới hoàn thành quy mô 33m.
· Tuyến QL32C nắn chỉnh cải tạo mở rộng quy mô 36m.
b. Tuyến quy hoạch mới.
· Tuyến trục ngang trung tâm kết nối các trục dọc quy mô 33m.
· Các tuyến liên khu vực (trục ngang và dọc) kết nối các khu chức năng, quy mô 20,5-23m.
[bookmark: _Toc57817260]6.1.3. Giải pháp thiết kế:
a/ Mạng lưới: 
Tuân thủ khung giao thông của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận. Mạng lưới được thiết kế theo địa hình tự nhiên đặc thù của vùng miền núi, kết nối thuận lợi giữa các khu chức năng của đô thị.
* Mạng lưới đường cấp đô thị 
· Tuyến đường Âu Cơ, giữ nguyên quy mô hiện trạng, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng. Quy mô 50m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 10m, phân các giữa 9m, chiều dài 634m.
· Tuyến trục dọc kết nối QL32C với QL32C giữ nguyên quy mô hiện trạng, chiều dài 6759m, tuyến mới hoàn thành quy mô 33m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 5m, phân các giữa 2m.
· Tuyến trục ngang kết nối khu vực với trung tâm qua cầu Tuần Quán giữ nguyên quy mô hiện trạng với chiều dài 942m quy mô 33m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 5m, phân các giữa 2m.
· Tuyến trục ngang nối ra cầu Giới Phiên giữ nguyên quy mô hiện trạng kết nối các trục dọc tuyến mới hoàn thành chiều dài 916 m quy mô 33m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 5m, phân các giữa 2m.
· Tuyến trục ngang được quy hoạch mới kết nối QL32C (tại bệnh viện lao phổi) với đường gom cao tốc Nội Bài – Lào Cai với chiều dài 795 m quy mô 33m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 5m, phân các giữa 2m.
· Tuyến QL32C nắn chỉnh cải tạo mở rộng quy mô lên 36m với chiều dài 1725m mặt 2x10,5m vỉa hè mỗi bên 6m, phân các giữa 3m và mặt 10,5m vỉa hè mỗi bên 5m.
* Mạng lưới đường cấp khu vực:
Đường chính khu vực và đường khu vực: Các tuyến nối các trục dọc, trục ngang liên các các khu chức năng của đô thị trong khu vực nghiên cứu, quy mô 20,5 m (trong khu công nghiệp quy mô lên 23,0m)
* Mạng lưới đường cấp phân khu vực và nội bộ:
Đường phân khu vực và nội bộ có mặt cắt ngang rộng 12m-13,5m-15m-17,5m (trong khu công nghiệp 16,5- 18,5m) là các tuyến trong các khu chức năng trong khu vực nghiên cứu. Mặt cắt 12m -13,5m là đường nội bộ trong khu vực hiện trạng cải tạo và trong dự án đã có.
b/ Xác định qui mô và phân cấp tuyến đường: 
Mặt cắt 1-1: có quy mô mặt cắt ngang rộng 50m bao gồm:
+ Lòng đường phần xe cơ giới: 10,5m x 2 = 21m.
+ Hè đường rộng: 10m x 2 = 20m.
+ Giải phân cách rộng: 9m.
Mặt cắt 2-2: có quy mô mặt cắt ngang rộng 36m bao gồm:
+ Lòng đường rộng: 10,5m x 2 = 21m.
+ Hè đường rộng: 6,0m x 2 = 10m.
+ Giải phân cách giữa rộng: 3m.
Mặt cắt 3-3: có quy mô mặt cắt ngang rộng 33m bao gồm:
+ Lòng đường rộng: 10,5m x 2 = 21m.
+ Hè đường rộng: 5,0m x 2 = 10m.
+ Giải phân cách giữa rộng: 2m.
Mặt cắt 4-4: có quy mô mặt cắt ngang rộng 20,5m bao gồm:
+ Lòng đường rộng: 10,5m.
+ Hè đường rộng: 5,0m x 2 = 10m.
Mặt cắt 5-5: có quy mô mặt cắt ngang rộng 17,5m, bao gồm:
+ Lòng đường rộng: 7,5 m.
+ Hè đường rộng: 5,0m x 2 = 10,0m.
Mặt cắt 6-6: có quy mô mặt cắt ngang rộng 15m, bao gồm:
+ Lòng đường rộng: 7,0 m.
+ Hè đường rộng: 4,0m x 2 = 8,0m
Mặt cắt 7-7: có quy mô mặt cắt ngang rộng 12-13,5m, bao gồm:
+ Lòng đường rộng: 6-7,5m.
+ Hè đường rộng: 3,0 x 2 = 6,0m.
Mặt cắt 8-8: có quy mô mặt cắt ngang rộng 23,0m bao gồm:
+ Lòng đường rộng: 15,0m.
+ Hè đường rộng: 4,0m x 2 = 8m.
Mặt cắt 9-9: có quy mô mặt cắt ngang rộng 16,5m-18,5m, bao gồm:
+ Lòng đường rộng: 10,5 m.
+ Hè đường rộng: 3-4,0m x 2 = 6-8,0m.
Tuyến ngõ liên thông trong khu dân cư quy hoạch 5-7m, tuyến ngõ nội bộ quy hoạch 2-5m. Ngoài ra trong các đơn vị ở có các tuyến đi bộ kết hợp với vỉa hè. Bề rộng của các tuyến đi bộ này được xác định bằng kích thước của số làn người đi bộ tính toán tức là bội số của 0,75m- 0,8m.
Bảng 15: Tổng hợp mạng lưới đường.
	TT
	Đường
	Mặt cắt
	Chiều dài (m)
	Quy mô (m)
	Diện tích
(m2)

	
	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	
	

	I
	Giao thông cấp đô thị
	 
	10976
	795
	 
	434729

	 
	Đường chính đô thị
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Âu Cơ
	MC 1-1
	634
	 
	50
	31700

	2
	Đường trục 32C - 32C
	MC 3-3
	6759
	 
	33
	223047

	3
	QL 32C (Hoàng Quốc Việt)
	MC 2-2
	1725
	 
	36
	55523

	 
	Đường liên khu vực 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trục ngang 1
	MC 3-3
	942
	 
	33
	31086

	5
	Trục ngang 2
	MC 3-3
	916
	 
	33
	30228

	6
	Trục ngang 3
	MC 3-3
	 
	795
	33
	26235

	7
	Bãi đỗ xe
	 
	 
	 
	 
	36910

	II
	Giao thông cấp khu vực và nội bộ
	 
	 
	26742
	 
	515639

	 
	Đường chính khu vực và khu vực
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 
	MC 2-2
	 
	800
	36
	28800

	2
	 
	MC 8-8
	 
	1759
	23
	40457

	3
	 
	MC 4-4
	 
	14273
	20,5
	292597

	 
	Đường phân khu vực và nội bộ
	 
	 
	 
	 
	

	4
	 
	MC 5-5
	 
	820
	17,5
	14350

	5
	 
	MC 6-6
	 
	5279
	15
	79186

	6
	 
	MC 7-7
	 
	1611
	12-13.5
	21749

	7
	 
	MC 9-9
	 
	2200
	16,5-18,5
	38500

	Tổng cộng
	 
	38513
	 
	950368


c/ Các công trình phục vụ giao thông:
* Bãi đỗ xe:
Dự kiến bố trí các bãi đỗ xe tập trung được bố trí với quy mô từ 0,1 – 0,7 ha, đặt tại trung tâm các khu chức năng, tổng diện tích bãi đỗ xe 3,69 ha.
[image: Description: baidoxe]Đối với những công trình công cộng, khu vui chơi giải trí phải bố trí riêng bãi đỗ xe trong khu vực công trình đáp ứng nhu cầu bản thân. 
* Cầu, cống:
Cải tạo hệ thống cầu qua các con suối. Bề rộng cầu phụ thuộc vào mặt cắt đường, tối thiểu 6m, dùng vật liệu bê tông cốt thép để xây dựng.
* Các nút, quảng trường giao thông quan trọng:
[bookmark: _Toc181426233][bookmark: _Toc181427180][bookmark: _Toc181427374][bookmark: _Toc181427475][bookmark: _Toc181427984][bookmark: _Toc225698891]Thiết kế các nút giao thông điểm nhấn, đây sẽ là các quảng trường giao thông có không gian đẹp và lưu thông thuận tiện.
[bookmark: _Toc57817261]6.1.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính:
a) Chỉ tiêu mạng lưới đường:
· Diện tích đất xây dựng đô thị: 455,31 ha = 4,55 km2
· Tổng chiều dài đường ~ 38,5 km.
· Tổng diện tích đất giao thông 95,03 ha trong đó:
+ Diện tích giao thông đô thị: 43,47 ha, trong đó diện tích bãi đỗ xe: 7,32 ha.
+ Diện tích giao thông khu vực: 51,56 ha.
· Mật độ đường: 8,46 km/km2 (trên diện tích đất xây dựng đô thị).
· Tỷ lệ đất giao thông: 20,87% (trên diện tích đất xây dựng đô thị).
· Tỷ lệ đất giao thông: 20,00% (trên diện tích đất quy hoạch).
b) Chỉ tiêu kỹ thuật các tuyến đường:
· [bookmark: _Toc181426234][bookmark: _Toc181427181][bookmark: _Toc181427375][bookmark: _Toc181427476][bookmark: _Toc181427985][bookmark: _Toc225698892]Bề rộng một làn xe ôtô: 3,5m - 3,75m.
· Bề rộng một làn người đi bộ: 0,75 - 0,8m.
· Bán kính bó vỉa:
+ Tại các ngả giao nhau giữa các đường trục chính, các đường khu vực, bán kính bó vỉa thiết kế từ 12-20 m.
+ Tại các ngả giao nhau giữa các đường khu vực và các đường nội bộ bán kính bó vỉa thiết kế từ 8-10 m.
· Bán kính cong bằng của các tuyến đường đô thị đảm bảo R 50m, đối với đường nội bộ R 20 m.
· Độ dốc đường:
+ Độ dốc ngang đường: Để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ đốc ngang mặt đường thiết kế là 2%, độ dốc ngang hè là 1,5%.
+ Độ dốc dọc đường thiết kế đảm bảo cho việc đi lại êm thuận và thoát nước mặt tốt  0,004 itkế  0,00. 
Đối với khu vực thiết kế do địa hình bằng phẳng, nhiều độ dốc dọc đường bằng 0,002 do đó để đảm bảo thoát nước mặt được tốt phải thiết kế rãnh răng cưa.
[bookmark: _Toc57817262]6.1.5. Kinh phí xây dựng hệ thống giao thông:  
[bookmark: _Toc181426236][bookmark: _Toc181427183][bookmark: _Toc181427377][bookmark: _Toc181427478][bookmark: _Toc181427987][bookmark: _Toc181522669][bookmark: _Toc8271953][bookmark: _Toc8271955]Bảng 16: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống giao thông
	STT
	Mặt cắt
	Diện tích (m2)
	Đơn giá (1000đ)
	Tổng (tỷ đồng)

	
	
	Lòng
	Hè
	Lòng
	Hè
	 

	1
	MC 1-1
	3994
	5516
	850
	350
	5,33

	2
	MC 3-3
	63290
	36166
	850
	350
	53,16

	3
	MC 2-2
	3500
	2500
	850
	350
	3,85

	4
	MC 4-4
	149867
	142730
	850
	350
	177,3

	5
	MC 5-5
	6150
	8200
	850
	350
	8,1

	6
	MC 6-6
	35182
	40208
	850
	350
	46,19

	7
	MC 7-7
	12083
	9666
	850
	350
	13,65

	8
	MC 8-8
	26385
	14072
	850
	350
	27,4

	9
	MC 9-9
	23100
	15400
	850
	350
	25,0

	8
	Bãi đỗ xe
	36910
	500
	18,46

	Tổng cộng
	378,45


Tổng kinh phí xây dựng phần giao thông khu đô thị là ~ 378,45 tỷ đồng.
[bookmark: _Toc57817263]6.1.6. Hồ sơ cắm mốc, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:  
a) Cắm mốc đường:
· Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và lộ giới tỷ lệ 1/2.000.
· Tọa độ X và Y của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc, tỷ lệ 1/2.000 theo hệ tọa độ quốc gia.
· Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ y và x của các mốc thiết kế kết hợp với tọa độ của các mốc cố định trong lưới chuyền I II của hệ tọa độ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2.000.
b) Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ:
Chỉ giới đường đỏ mạng lưới đường được xác định bằng chiều rộng của mặt cắt ngang đường thể hiện trong bản vẽ KTh 05.
c) Chỉ giới xây dựng: 
[bookmark: _Toc181426237][bookmark: _Toc181427184][bookmark: _Toc181427378][bookmark: _Toc181427479][bookmark: _Toc181427988][bookmark: _Toc181522670]Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của các công trình, khoảng cách tối thiểu đến chỉ giới đường đỏ cần đảm bảo theo Quy chế quản lý đô thị thành phố Yên Bái đã được phê duyệt và Quy định quản lý kèm theo hồ sơ đồ án.
[bookmark: _Toc57817264]6.1.7. Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật:  
Đây là khu vực xây dựng mới, các tuyến đường cấp đô thị đều được xây dựng hào kỹ thuật để bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho đô thị.
Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật thể hiện trên bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2.000, xác định:
1. Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước bẩn...).
2. Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật.
3. Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng giữa chúng tại các điểm giao cắt.
4. Các khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy phạm.
[bookmark: _Toc181426238][bookmark: _Toc181427185][bookmark: _Toc181427379][bookmark: _Toc181427480][bookmark: _Toc181427989][bookmark: _Toc225698893][bookmark: _Toc57817265]6.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: 
[bookmark: _Toc181426239][bookmark: _Toc181427186][bookmark: _Toc181427380][bookmark: _Toc181427481][bookmark: _Toc181427990][bookmark: _Toc225698894][bookmark: _Toc57817266][bookmark: _Toc8271956]6.2.1. Cơ sở thiết kế:
· [bookmark: _Toc181426240][bookmark: _Toc181427187][bookmark: _Toc181427381][bookmark: _Toc181427482][bookmark: _Toc181427991][bookmark: _Toc225698895]Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060. 
· Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/2000 do chủ đầu tư cung cấp, hệ cao độ Quốc Gia VN-2000.
· Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD.
· Bản đồ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu vực.
· Số liệu chế độ thủy văn khu vực quy hoạch do Sở NNPTNT tỉnh Yên Bái cung cấp.
[bookmark: _Toc57817267]6.2.2. Nguyên tắc thiết kế:
· [bookmark: _Toc181426241][bookmark: _Toc181427188][bookmark: _Toc181427382][bookmark: _Toc181427483][bookmark: _Toc181427992][bookmark: _Toc225698896]Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060. 
· Hài hòa kết nối với các dự án liền kề.
· Kết hợp giữa mặt bằng và tổ chức không gian và tận dụng địa hình hiện trạng để san đắp nền với khối lượng ít nhất, tận dụng đất đào hồ cảnh quan để lấy đất đắp nền tại chỗ.
· Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông đô thị.
· Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn bộ diện tích xây dựng nhằm thoát nước nhanh và hiệu quả nhất.
[bookmark: _Toc57817268]6.2.3. Tóm tắt nội dung chính của điều chỉnh quy hoạch chung chuẩn bị kỹ thuật thành phố Yên Bái liên quan đến khu vực nghiên cứu. 
a. Nền xây dựng:
· Đối với khu công nghiệp chọn cao độ xây dựng là ≥ + 35,00m.
· Đối với khu dân cư chọn cao độ xây dựng là: ≥ +34,00m.
b. Thoát nước mưa:
· Lựa chọn hệ thống thoát nước: Chọn hệ thống thoát nước hỗn hợp bao gồm, hệ thống thoát nước nửa riêng và hệ thống thoát nước riêng.
· Hướng thoát: Ra các ao hồ, suối,ngòi, sau đó về thoát ra sông Hồng, hoặc xả trực tiếp ra sông Hồng.
· Toàn thành phố phân ra 10 lưu vực chính như sau:
+ Lưu vực 1:  Lưu vực Ngòi Sen, diện tích lưu vực 3356 ha: Bao gồm các xã Văn Lãng một phần diện tích xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng và một phần diện tích xã Văn Tiến theo độ dốc địa hình chảy ra Ngòi Lem, Ngòi Sen rồi đổ ra sông Hồng.
+ Lưu vực 2: Lưu vực Suối Tuần Quán, diện tích lưu vực 6226 ha : Bao gồm các xã phường: Văn Phú, Tân Thịnh, Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Bảo, và một phần diện tích của các xã phường: Yên Ninh, Minh Tân, Văn Tiến, Phú Thịnh, thị trấn Yên Bình chảy ra suối Tùng, Ngòi Dài, suối Bảo Thịnh, Hào gia,... chảy ra sông Tuần Quán rồi đổ ra sông Hồng.
+ Lưu vực 3 : Lưu vực Ngòi Yên, diện tích lưu vực 611 ha :Bao gồm các phường: Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, và một phần diện tích các phường Nguyễn Phúc, Yên Ninh, theo độ dốc địa hình chảy ra suối Ngòi Yên rồi đổ ra sông Hồng.
+ Lưu vực 4 : Lưu vực Ngòi Thủy Lợi, diện tích lưu vực 955 ha : Bao gồm phường Tuy Lộc, phường Nam Cường, một phần diện tích Nguyễn Phúc thoát vào ngòi Cường Lỗ, Nam Cường đổ vào ngòi Thủy Lợi rồi đổ ra Sông Hồng.
+ Lưu vực 5 : Lưu vực hồ Thác Bà, diện tích lưu vực 6715 ha : Bao gồm Thị trấn Yên Bình, xã Đại Đồng,  một phần diện tích xã Thịnh Hưng chảy ra hồ Thác Bà.
+ Lưu vực 6 : Lưu vực Ngòi Xẻ, diện tích lưu vực 2103 ha : Bao gồm các xã Minh Quân, một phần diện tích xã Bảo Hưng, xã Giới Phiên chảy ra Đầm Hậu, Ngòi Xẻ đổ ra Sông Hồng.
+ Lưu vực 7 : Lưu vực Ngòi Đong, diện tích lưu vực 1281 ha : Bao gồm các xã: Giới Phiên một phần diện tích của xã Bảo Hưng chảy ra Ngòi Đong rồi đổ ra sông Hồng.
+ Lưu vực 8 : Lưu vực Ngòi Lâu, diện tích lưu vực 1281 ha : Bao gồm xã Âu Lâu, phường Hợp Minh và một phần diện tích xã Việt Cường, Minh Quân, Bảo Hưng chảy ra ngòi Mủ, Ngòi Ác, chảy ra ngòi Lâu đổ ra Sông Hồng.
+ Lưu vực 9 : Lưu vực đầm Vân Hội, diện tích lưu vực 3221 ha : Bao gồm toàn bộ xã Vân Hội chảy ra đầm Vân Hội đổ ra Sông Hồng.
+Lưu vực 10 : Lưu vực đầm Ngòi Linh, diện tích lưu vực 812 ha : Bao gồm xã Minh Tiến và phần nhỏ diện tích xã Âu Lâu chảy ra hồ Ngòi Linh rồi chảy ra sông Hồng.
[bookmark: _Toc57817269][bookmark: _Toc3232045]6.2.4. Giải pháp san nền:
[bookmark: _Toc3232046][bookmark: _Toc181426242][bookmark: _Toc181427189][bookmark: _Toc181427383][bookmark: _Toc181427484][bookmark: _Toc181427993][bookmark: _Toc225698897]Tuân thủ cao độ khống chế của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060.
a. Cao độ cụ thể như sau:
· Khu vực đã xây dựng và có mật độ xây dựng lớn.
+  Khi xây dựng xen cấy các công trình mới phải phù hợp với cao độ tương ứng xung quanh, tuy nhiên cao độ sàn công trình phải ≥ +34,0m. 
+ Đối với các công trình trên nền hiện trạng xây dựng có cao độ ≥ +34,0m sẽ giữ nguyên, còn lại nếu cao độ nền < +34,0m khi có điều kiện cải tạo phải tôn nền nâng sàn công trình đến cao độ ≥ + 34,0m.
· Các khu xây dựng mới nền xây dựng được thiết kế tới cao độ ≥ +34,0m.
+  Các khu vực đồi thoải có độ dốc 6% < i< 10%  san gạt theo địa hình tự nhiên, không san lớn mà chỉ tạo mặt bằng công trình và mặt bằng đường để đảm bảo độ dốc tối đa. Chỉ tạo mặt bằng lớn khi thật cần thiết.
+  Các khu vực đồi có độ dốc 10% < i< 20%, giải pháp nền là xây dựng theo thềm địa hình, không san lớn mà chỉ tạo mặt bằng công trình. Giữa các thềm bậc phải gia cố ta luy hoặc xây dựng tường chắn.
+ Nghiêm cấm xây dựng ven suối, chỉ được phép khai thác theo chỉ giới thoát lũ.
· Khu công nghiệp chọn cao độ xây dựng ≥ +35,0m (đảm bảo không bị ngập ở tần suất P=1%).
b. Giải pháp nền xây dựng:
Do địa hình đồi núi dốc, quỹ đất phát triển hạn chế chủ yếu là san bạt địa hình tạo mặt bằng xây dựng vì vậy san nền theo giải pháp thềm bậc, kết hợp với tường chắn và taluy, giữa các thềm bậc thì phải xây dựng hệ thống mương hở tiêu năng để thoát nước mưa. Có thể san nền theo quy mô công trình và theo lớp nhà nhằm giảm khối lượng đào đắp, cụ thể:
· Dân cư dự kiến xây dựng theo thềm bậc, giữa các bậc có taluy, tường chắn và hệ thống mương hở tiêu năng để thoát nước mưa.
· Công trình công cộng dự kiến chỉ san gạt mặt bằng lớn khi xây dựng với quy mô lớn.
c. Độ dốc nền và đường được khống chế như sau:
· Độ dốc nền đắp nhỏ nhất: Inền min 0,004.
· Cao độ xây dựng toàn khu vực được được khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao thông.
· Độ dốc dọc đường: Imax ≤  0,1, I ngang đường = 0,02.
· Những tuyến đường có độ dốc dọc < 0,002 cần thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất.
d. Khối lượng công tác đất:
Tính toán khối lượng công tác đất theo phương pháp chiều cao đào đắp trung bình, bóc 0,3 (m) đất hữu cơ.
Công thức tính toán khối lượng như sau:
			V= Htb x F 
Trong đó : 	V : 	Khối lượng (m3)
			Htb :   Chiều cao trung bình đào, đắp (m)
			F : 	Diện tích lô đất tính toán (m2)
· Khối lượng đào nền: 1.804.633 m3.
· Khối lượng đắp nền: 593.250 m3.
· Khối lượng đào hồ: 188.700 m3.
[bookmark: _Toc57817270]6.2.5. Giải pháp thoát nước mưa:
[bookmark: _Toc3232047][bookmark: _Toc181426243][bookmark: _Toc181427190][bookmark: _Toc181427384][bookmark: _Toc181427485][bookmark: _Toc181427994]a. Giải pháp:
Khu vực nghiên cứu thuộc 2 lưu vực 6 và 7 (lưu vực 6 : Lưu vực Ngòi Xẻ, diện tích lưu vực 2103 ha: Bao gồm các xã Minh Quân, một phần diện tích xã Bảo Hưng, xã Giới Phiên chảy ra Đầm Hậu, Ngòi Xẻ đổ ra Sông Hồng - lưu vực 7 : Lưu vực Ngòi Đong, diện tích lưu vực 1281 ha : Bao gồm các xã: Giới Phiên một phần diện tích của xã Bảo Hưng chảy ra Ngòi Đong rồi đổ ra sông Hồng) theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung [image: ]thành phố Yên Bái, đã được phê duyệt năm 2020. 
· [image: ]Hướng thoát chính của khu vực nghiên cứu là các ngòi Đong, ngòi Xẻ sau đó thoát ra sông Hồng. 
· Mạng lưới cống đảm bảo thu hết nước mưa trên toàn bộ khu vực nghiên cứu, các đoạn cống qua khu dân cư có cao độ thấp <+34,0m sẽ được tính toán kỹ sao cho thu được nước thoát ra cống đô thị.
* Phân chia lưu vực: Dựa vào địa hình hiện trạng và thiết kế thì toàn bộ khu vực nghiên cứu được chia ra làm 2 lưu vực thoát nước mưa. 
· Lưu vực 1: Khu vực xã Giới Phiên, 1 phần phía Bắc xã Bảo Hưng hướng thoát chính thoát ra hồ điều hòa và ngòi Đong sau đó ra sông Hồng. 
· Lưu vực 2: Phần trung tâm - phía Nam của xã Bảo Hưng và xã Minh Quân hướng thoát chính thoát ra hồ điều hòa và ngòi Xẻ sau đó ra sông Hồng. 
* Hệ thống thoát nước: Chọn hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. 
* Thiết kế mạng lưới:
· Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa theo đặc điểm địa hình sao cho đường cống thiết kế theo đường ngắn nhất đổ ra nơi tiếp nhận.  
· Mạng lưới: Phân tán theo các lưu vực, hình nhánh cây.
* Kết cấu:
· Cống hộp BTCT và mương nắp đan dọc các đường phố đô thị B600-B2000 ga thu, ga thăm xây gạch chát vữa xi măng.
· Cống qua đường, cống nối thông hồ có kết cấu là cống tròn BTCT hoặc cống bản.
b. Tính toán thuỷ lực cống, mương: 
* Quan điểm tính toán: ở giai đoạn quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, sẽ chỉ tính toán thuỷ lực mạng lưới đường cống chính (tuyến bất lợi nhất). Còn lại các tuyến cống nhánh sẽ đặt theo cấu tạo, cụ thể sẽ được tính toán ở giai đoạn quy hoạch chi tiết 1/500. 
Các cống thoát nước mưa được tính toán theo TCVN 7957-2008. Số liệu khí hậu lấy theo trạm khí tượng Yên Bái.
Tính theo công thức: Q =  q.C. F(l/s)
Trong đó: 
Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s).
C : Hệ số dòng chảy.
F : Diện tích lưu vực (ha). 

q : Cường độ mưa đơn vị ( l/s ha)
q = 

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút).
P- Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm), P=2 năm.
A,C,b,n- Tham số được xác định theo điều kiện khí hậu của địa phương.
A=7500, C= 0.54, b= 29, n= 0.85
* t = t0 + tr +tc
Trong đó:	
	t0 =5’:thời gian tập trung dòng chảy từ điểm xa nhất đến cống thoát nước.
	tr =0.021*lr/vr’:thời gian nước chảy trong rãnh.
	tc = 0.017*lc/vc: thời gian nước chảy trong cống.
	l = chiều dài cống.
	v = vận tốc cống.	
Vận tốc cống tính toán được tính toán phù hợp với lưu lượng và tuân thủ theo vận tốc tối đa và tối thiểu của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 7957-2008.
c. Một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
· [bookmark: _Toc225698898]Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cống đến cốt san nền hoàn thiện)  0,3m đối với cống bố trí trên vỉa hè và  0,5m đối với cống bố trí dưới lòng đường.
· Hệ thống giếng thu có lưới chắn rác được bố trí theo đúng tiêu chuẩn.
· Hệ thống giếng thăm (có thể có kết hợp giếng thu) được bố trí tại các nơi có đường ống giao nhau, thay đổi kích thước và thay đổi hướng chảy...
[bookmark: _Toc57817271]6.2.6. Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác:
· [bookmark: _Toc181426245][bookmark: _Toc181427192][bookmark: _Toc181427386][bookmark: _Toc181427487][bookmark: _Toc181427996][bookmark: _Toc225698899]Tiến hành nạo vét và cải tạo khu vực ao hồ, hệ thống mương xây thoát nước hiện trạng đảm bảo việc tiêu thoát nước mưa nhanh nhất.
· Gia cố bờ suối, ao hồ, ngòi tiêu thoát nước bằng hệ thống kè thân thiện với môi trường, trồng cỏ để chống sạt lở và bảo vệ dòng chảy.
· Đối với các khu vực đồi núi có độ dốc lớn nên san lấp theo dạng thềm bậc, gia cố giữa các thềm bậc bằng hệ thống taluy, tường chắn bê tông, tường chắn bê tông cốt thép, tường chắn có cốt…kết hợp với hệ thống thoát nước cho taluy và tường chắn để chống sạt lở.
· Thông số của hồ như sau: Hmax =+33,5m, Hbờ =+34,0m, Hmin = 30,0m.
· [bookmark: _Toc57817272]Khối lượng kè hồ, trục tiêu thoát nước là: 25.162m.
[bookmark: _Toc57817273]6.2.7. Dự tính khối lượng công việc và khái toán kinh phí:
[bookmark: _Toc181426246][bookmark: _Toc181427193][bookmark: _Toc181427387][bookmark: _Toc181427488][bookmark: _Toc181427997][bookmark: _Toc225698900]Bảng 17: Khái toán kinh phí phần chuẩn bị kỹ thuật
	TT
	Hạng muc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1000đ)
	Thành tiền (Tỷ.đ)

	I
	San nền
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào nền
	m3
	1804633
	50
	90.232

	2
	Đắp nền
	m3
	593250
	50
	29.663

	3
	Đào hồ
	m3
	188700
	30
	5.661

	 
	Tổng I
	 
	 
	 
	125.56

	II
	Thoát nước mưa
	 
	 
	 
	 

	1
	Cống hộp 600x600
	m
	10600
	990
	10.49

	2
	Cống hộp 800x800
	m
	15674
	1230
	19.28

	3
	Cống hộp 800x1000
	m
	12035
	1230
	14.80

	4
	Cống hộp 1000x1000
	m
	4695
	1520
	7.14

	5
	Cống hộp 1000x1200
	m
	1035
	2346
	2.43

	6
	Cống hộp 1200x1200
	m
	1619
	2346
	3.80

	7
	Cống hộp 1600x1600
	m
	638
	2766
	1.76

	8
	Cống hộp 2000x2000
	m
	679
	3667
	2.49

	9
	Ga kỹ thuật
	cái
	229
	2580
	0.59

	10
	Cửa xả
	cái
	31
	2580
	0.08

	 
	Tổng II
	 
	 
	 
	62.86

	III
	Công tác CBKT khác
	 
	 
	 
	 

	1
	Kè hồ, trục tiêu
	m
	25162
	2500
	62.91

	 
	Tổng III
	 
	 
	 
	62.91

	 
	Tổng (I+II+III)
	 
	 
	 
	251.32

	IV
	Dự phòng 10%
	 
	 
	 
	25.13

	V
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	276.46


Tổng kinh phí chuẩn bị kỹ thuật là: 276,46 tỷ đồng.
[bookmark: _Toc57817274]6.3. Quy hoạch cấp nước:
[bookmark: _Toc181426247][bookmark: _Toc181427194][bookmark: _Toc181427388][bookmark: _Toc181427489][bookmark: _Toc181427998][bookmark: _Toc225698901][bookmark: _Toc57817275]6.3.1. Tiêu chuẩn và nhu cầu:
a. Tiêu chuẩn:
· Nước sinh hoạt: 180 l/ng.ngđ.
· Nước cơ quan, công trình công cộng: 2 -3 l/m2sàn.ngđ.
· Nước trường mầm non: 100 l/hs.ngđ.
· Nước trường học: 25 l/hs.ngđ.
· Tưới cây: 3,0 l/m2. Tưới 30% diện tích. Diện tích còn lại sử dụng nguồn nước tưới tự nhiên.
· Nước công nghiệp: 22÷45m3/ha.ngđ (tính với 60% diện tích).
· Nước cấp cho giao thông được tính chung cho đô thị và tận dụng nước có tự nhiên.
b. Nhu cầu: 
Bảng 18: Tính toán nhu cầu dùng nước
	Hình thức đầu tư
	Diện tích đất(ha)
	Diện tích sàn (m2)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu m3/ngđ

	
	
	
	
	
	

	Khu dân cư phía bắc
	
	
	
	
	
	

	Đất đơn vị ở
	
	
	2.611
	180
	l/ng.ngđ
	469,98

	Đất công cộng, dịch vụ
	
	30.713
	
	2
	l/m2 sàn
	61,43

	Trường học, mầm non mới
	
	
	345
	100
	l/cháu
	34,52

	Đất cây xanh, tdtt
	18,37
	
	
	3
	l/m2
	55,11

	Khu đô thị trung tâm
	
	
	
	
	
	

	Đất đơn vị ở
	
	
	3.944
	180
	l/ng.ngđ
	709,96

	Đất công cộng, dịch vụ
	
	106.174
	
	2
	l/m2 sàn
	212,35

	Trường học, mầm non mới
	
	
	324
	100
	l/hs
	32,39

	Đất cơ quan
	
	140.568
	
	2
	l/m2 sàn
	281,14

	Đất cây xanh, tdtt
	60,17
	
	
	3
	l/m2
	180,50

	Khu dân cư  và công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Đất đơn vị ở
	
	
	3.877
	180
	l/ng.ngđ
	697,92

	Đất công cộng, dịch vụ
	
	254.379
	
	2
	l/m2 sàn
	508,76

	Trường học, mầm non mới
	
	
	346
	100
	l/cháu
	34,64

	Trường học, mầm non mới
	
	
	614
	25
	l/hs
	15,35

	Đất cây xanh, tdtt
	14,79
	
	
	3
	l/m2
	44,36

	Đất công nghiệp
	48,01
	
	
	30
	m3/ha
	864,17

	Khu dân cư  và công nghiệp phía nam
	
	
	
	
	
	

	Đất đơn vị ở
	
	
	2.733
	180
	l/ng.ngđ
	491,98

	Đất công cộng, dịch vụ
	
	160.180
	
	2
	l/m2 sàn
	320,36

	Đất công nghiệp
	49,88
	
	
	30
	m3/ha
	897,88

	Đất cây xanh, tdtt
	8,45
	
	
	3
	l/m2
	25,36

	Cộng
	5938,13

	Dự phòng 10%
	593,81

	Tổng
	6531,95


Tổng nhu cầu cấp nước khu vực thiết kế: 6.532 m3/ngđ.
[bookmark: _Toc181426248][bookmark: _Toc181427195][bookmark: _Toc181427389][bookmark: _Toc181427490][bookmark: _Toc181427999][bookmark: _Toc225698902][bookmark: _Toc57817276]6.3.2. Quy hoạch cấp nước:
a) Nguồn nước:
Căn cứ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và                                        vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060, nguồn cấp cho thành phố từ nhà máy nước Yên Bình được nâng công suất lên 72.800m3/ngđ. Khu vực nghiên cứu dự kiến cấp nước trực tiếp từ các đường ống cấp phân phối theo quy hoạch chung như sau: 
- Bổ sung thêm trạm bơm tăng áp số 2 có công suất đợt đầu Q= 500m3/h, định hướng Q= 2000m3/h, theo định hướng cấp nước cho thành phố Yên Bái.
- Tuyến ống D250 nằm đường Dẫn cầu Tuần Quán và tuyến ống D200 nằm trên đường đi quốc lộ 32 C theo định hướng cấp nước cho thành phố Yên Bái. 
- Dự kiến bổ sung thêm 2 nhà máy nước theo quy hoạch chung: Nhà máy nước, cấp nước  cho cụm công nghiệp IC12 và cụm công nghiệp Bảo Hưng công suất 8.000 m3/ngđ và nhà máy nước công nghiệp Minh Quân công suất 11.000 m3/ngđ, cấp nước cho cụm công nghiệp Minh Quân.
- Nước cấp cho khu vực thiết kế sẽ được lấy từ các điểm đấu nối mạng lưới cấp nước dịch vụ với mạng lưới cấp nước phân phối của thành phố Yên Bái. Nước cấp cho khu công nghiệp lấy từ 2 nhà máy nước bổ sung.
b) Mạng lưới cấp nước:
Mạng lưới cấp nước phân phối được thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh nhằm đảm bảo khả năng cấp nước. Được đấu nối với hệ thống cấp nước hiện trạng và đường ống phân phối theo quy hoạch chung. 
Hệ thống cấp nước phân phối được tính toán như sau: 
Công thức tính toán:
Lưu lượng nước tính toán cho nhà ở:
	q =   0,2 *  a      K      +KN
Trong đó: 
     q : Lưu lượng nước tính toán trong một giây.
	a : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người trong 1 ngày.
	K : Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng. 
	N : Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh trong khu vực.  
Lưu lượng tính toán cho cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng:
	q = ỏ * 0,2 *      N
Trong đó:  
      q : Lưu lượng nước tính toán.
      N: Tổng số đượng lượng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực. 
	 ỏ : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình.
Ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống lớn hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt đường) đến đỉnh ống. Toàn bộ được đắp cát có độ chặt k=90%-95%. 
Bảng 19: Tổng hợp các tuyến  ống cấp nước
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống HDPE D300 cấp nước thô
	m
	4.904

	2
	Ống HDPE D250
	m
	8.357

	3
	Ống HDPE D150
	m
	7.198

	4
	Ống HDPE D110
	m
	22.976

	5
	Họng cứu hỏa
	cái
	219


c) Áp lực nước:
Theo quy hoạch chung cấp nước thành phố Yên Bái, áp lực nước tự do tại trạm bơm tăng áp là 48m đủ áp lực cấp nước cho khu dân cư, dịch vụ, công cộng. 
Theo tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước phân phối, áp lực nước tại điểm tiêu thụ xa nhất là 16m.
d) Chữa cháy:
[bookmark: _Toc225698903]Các họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống cấp nước  100mm, tại các ngã 3,4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hoả được thiết kế nổi.
Các công trình cần thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công trình.
[bookmark: _Toc57817277]6.3.3. Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước:
[bookmark: _Toc181426249][bookmark: _Toc181427196][bookmark: _Toc181427390][bookmark: _Toc181427491][bookmark: _Toc181428000]Bảng 20: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1000đ)
	Thành tiền(Trđ)

	
	
	
	
	
	

	1
	Ống HDPE D300 cấp nước thô
	m
	4.904
	2250
	11034

	2
	Ống HDPE D250
	m
	8.357
	833
	6961

	3
	Ống HDPE D150
	m
	7.198
	450
	3239

	4
	Ống HDPE D110
	m
	22.976
	290
	6663.

	5
	Họng cứu hỏa
	cái
	219
	15.000
	3285

	 
	Cộng
	
	 
	 
	31.183

	 
	Dự phòng 10%
	
	 
	 
	3.118

	 
	Tổng
	
	 
	 
	34.301


Tổng kinh phí phần cấp nước là: 34,3 tỷ đồng.
[bookmark: _Toc225698904][bookmark: _Toc57817278]6.4. Quy hoạch cấp điện:
[bookmark: _Toc57817279][bookmark: _Toc181426250][bookmark: _Toc181427197][bookmark: _Toc181427391][bookmark: _Toc181427492][bookmark: _Toc181428001][bookmark: _Toc225698905]6.4.1.  Căn cứ thiết kế:
· Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035, đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
· [bookmark: _Toc218595797][bookmark: _Toc237131196]Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Yên Bái và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060. 
· Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam ban hành theo Thông tư số: 01/2021/TT-BXD và các tiêu chuẩn ngành liên quan.
· Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất của khu vực nghiên cứu.
[bookmark: _Toc57817280]6.4.2.  Chỉ tiêu cấp điện:
[bookmark: _Toc181426251][bookmark: _Toc181427198][bookmark: _Toc181427392][bookmark: _Toc181427493][bookmark: _Toc181428002][bookmark: _Toc225698906]* Điện sinh hoạt: 
· Nhà ở hiện trạng cải tạo 				2,0 Kw/hộ.
· Nhà ở xây mới					2,0-5,0 Kw/hộ.
* Công trình công cộng:	          			
· Đất cơ quan, công cộng, dịch vụ 			20-30 w/m2sàn
· Nhà trẻ						150 w/cháu.
· Trường học						100 w/học sinh
· Nhà nghỉ, khách sạn   				2,5 kw/giường
· Vườn hoa cây xanh					0,5w/m2.
· Chiếu sáng đường					1w/m2.
· Công nghiệp 					           200- 350 kw/ha.
[bookmark: _Toc57817281]6.4.3.  Phụ tải điện:
Bảng 21: Tổng hợp tính toán phụ tải
	[bookmark: _Toc181426253][bookmark: _Toc181427200][bookmark: _Toc181427394][bookmark: _Toc181427495][bookmark: _Toc181428004][bookmark: _Toc225698907]Stt
	Hạng mục
	Công tính đặt (kw)
	Công suất yêu cầu (KVa)

	
	
	
	

	1
	Sinh hoạt
	4.638
	5.456

	2
	Công cộng, dịch vụ
	20.039
	23.575

	4
	Chiếu sáng 
	1.560
	1.835

	4
	Công nghiệp
	13.705
	16.123

	Tổng cộng
	39.942
	46.990

	Làm tròn
	40.000
	47.000


Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực khoảng 40 MW, tương đương 47 MVA.
[bookmark: _Toc57817282]6.4.4.  Giải pháp quy hoạch mạng lưới cấp điện:
a) Nguồn điện: 
Theo quy hoạch chung nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu do nguồn điện của mạng lưới quốc gia cung cấp. Cấp điện trực tiếp cho khu vực gồm phường Hợp Minh, xã Bảo Hưng, xã Giới Phiên, xã Minh Quân do trạm 110/35/22KV Yên Bái nâng công suất lên 2x63MVA và trạm 110/35/22KV Minh Quân xây mới công suất 2x40MVA, trạm 110/35/22KV Âu Lâu xây mới công suất 2x63MVA cấp.
b) Lưới điện:
*Lưới trung thế 35 KV hiện trạng: 
Lưới trung thế 35kv hiện có đi từ trạm 110KV Yên Bái, đoạn qua khu vực nghiên cứu được điều chỉnh nắn tuyến hạ áp về cấp 22KV, đảm bảo cảnh quan và an toàn lưới điện. 
* Lưới 22KV:
· Dự kiến xây mới tuyến 22KV từ trạm 110 KV Âu Lâu và trạm 110 KV Minh Quân  đến cấp điện cho các trạm phân phối trong khu vực nghiên cứu, các tuyến cáp đi ngầm trong hào kỹ thuật sẽ được kết nối để tạo thành một mạch vòng.
· Lưới điện 22KV khu vực sử dụng cáp lõi đồng bọc cách điện XLPE chống thấm dọc. Kết cấu mạch vòng nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện. Tiết diện tuyến trục là XLPE - 3x240. 
· Cáp ngầm 22KV được chôn trực tiếp trong đất, độ chôn sâu từ 0,8-1m, trên vỉa hè đường quy hoạch, đoạn qua đường sẽ được chôn sâu từ 1m trở lên và được luồn trong ống nhựa chịu lực siêu bền hoặc ống thép.
· Các tuyến cáp chính được bố trí trên các tuyến giao thông đô thị là các trục ngang và dọc, đường Âu Cơ, đường Hoàng Quốc Việt…
* Lưới hạ áp 0,4KV:
· Khu vực hiện trạng cải tạo đảm bảo cảnh quan và an toàn lưới điện. 
· Khu xây mới lưới điện 0,4KV đi ngầm. Cáp ngầm được chôn trực tiếp trong đất, độ chôn sâu từ 0,7-1m, trên vỉa hè đường quy hoạch, đoạn qua đường chôn sâu hơn 1m và được luồn trong ống nhựa chịu lực siêu bền. Tiết diện của cáp ngầm 0,4KV không được nhỏ hơn 35mm2, với đường trục chính chọn dây XLPE-(4x120), đường nhánh XLPE-(4x95). 
· Bán kính phục vụ của mạng hạ áp đảm bảo < 300m. Kết cấu lưới hạ áp theo mạng hình tia. Chi tiết cụ thể từng lộ sẽ được làm rõ trong các dự án tiếp theo.
* Lưới chiếu sáng:
[bookmark: _Toc181426254][bookmark: _Toc181427201][bookmark: _Toc181427395][bookmark: _Toc181427496][bookmark: _Toc181428005][bookmark: _Toc225698908]Mạng lưới chiếu sáng trong khu thiết kế dùng cáp ngầm, lõi đồng hoặc nhôm bọc cách điện XLPE, tiết diện từ 6-16mm2.
· Đường có mặt cắt 10,5m bố trí 1 bên chiếu sáng.
· Đường có mặt cắt ≥ 10,5m bố trí 2 bên chiếu sáng.
Mạng lưới chiếu sáng trong công viên cây xanh sử dụng cáp ngầm bọc cách điện XLPE, tiết diện từ 6 - 10mm2. Chiếu sáng sẽ được bố trí dọc theo đường đi trong công viên và các điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan. Sử dụng các loại đèn trang trí phù hợp với kiến trúc cảnh quan khu vực.
Đèn chiếu sáng dùng các loại đèn có mẫu mã - hình dáng đẹp, hài hòa với cảnh quan chung. Bóng đèn sử dụng loại Sodium cao áp: 220V-(125-250)W chiếu sáng chung cho các đường phố.
* Trạm lưới 22/0,4KV: 
Theo tính toán nhu cầu dùng điện của khu vực là 47 MVA, dự kiến sẽ xây dựng mới 61 trạm và cải tạo 4 trạm lưới 22/0,4KV với tổng công suất 49,5 MVA. Như vậy sẽ đủ đáp ứng nhu cầu phụ tải không xảy ra tình trạng quá tải cho các máy biến áp lưới.
Các trạm biến áp trong khu đô thị sử dụng cấp điện áp 22/0,4KV. Để đảm bảo mỹ quan đô thị các trạm biến áp dùng trạm xây, trạm kín kiểu Kiốt hoặc trạm một cột. Khu vực này không sử dụng trạm treo làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung.
Trạm biến áp có công suất từ 100KVA đến 1000 KVA, bán kính phục vụ của các trạm đảm bảo ≤ 300m.
Bảng 22: Thống kê trạm biến áp
	[bookmark: _Toc57817283]TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Tổng CS trạm(kVA)

	1
	Trạm biến áp 22/0,4KV Xây mới
	 
	 
	 

	 
	- 560KVA
	Trạm
	32
	17920

	 
	- 1000KVA
	Trạm
	27
	27000

	 
	- 2x1000KVA
	Trạm
	2
	4000

	2
	Trạm biến áp 22/0,4KV cải tạo
	Trạm
	4
	620

	
	Tổng cộng
	
	65
	49540



6.4.5.  Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng lưới điện:
[bookmark: _Toc8271957]Bảng 23: Khái toán kinh phí xây dựng lưới điện
	[bookmark: _Toc181426255][bookmark: _Toc181427202][bookmark: _Toc181427396][bookmark: _Toc181427497][bookmark: _Toc181428006][bookmark: _Toc225698909]TT
	Danh mục
	Đơn Vị
	ĐơnGiá
(triệu. đ)
	Khối 
lượng
	Tổng

	1
	Trạm biến áp 22/0,4KV cải tạo
	Trạm
	800
	4
	3.2

	2
	Trạm biến áp 22/0,4KV xây mới
	 
	 
	 
	 

	 
	- 560KVA
	Trạm
	1660
	32
	53.12

	 
	- 1000KVA
	Trạm
	2000
	27
	54

	
	- 2x1000KVA
	Trạm
	2900
	2
	5.8

	3
	Cáp ngầm trung thế 22kv
	Km
	3000
	25
	75

	4
	Cáp ngầm chiếu sáng
	Km
	2000
	50
	100

	Tổng cộng
	291.12


Tổng kinh phí xây dựng lưới điện là: 291,12 tỷ đồng.
[bookmark: _Toc57817284]6.5. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:
[bookmark: _Toc181426256][bookmark: _Toc181427203][bookmark: _Toc181427397][bookmark: _Toc181427498][bookmark: _Toc181428007][bookmark: _Toc225698910][bookmark: _Toc57817285]6.5.1.  Cơ sở thiết kế:
· [bookmark: _Toc181426257][bookmark: _Toc181427204][bookmark: _Toc181427398][bookmark: _Toc181427499][bookmark: _Toc181428008][bookmark: _Toc225698911]Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD.
· QCVN 07-2:2016/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật Đô thị”.
· QCVN 14:2008/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt”. 
· QCVN 28:2010/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế”.
· TCXDVN 7957 “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”.
· Quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải, thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
· Quy hoạch chi tiết  1/500 khu đô thị khu vực cầu Tuần Quán.
· Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (phần thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang).
[bookmark: _Toc57817286]6.5.2.  Chỉ tiêu và nhu cầu:
· Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt: lấy ≥ 90% tiêu chuẩn cấp nước. 
· Chỉ tiêu thoát nước thải công nghiệp: 27 m3/ha (tính 60% đất xây dựng)
· Chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ; tỷ lệ thu gom 100%.
· Khu vực công cộng 10% dân cư.
· Chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn /ha (tính 70% đất xây dựng)
· Đất nghĩa trang 0,06ha/1.000 dân.
Bảng 24: Tổng hợp khối lượng nước thải, CTR, nghĩa trang
	[bookmark: _Toc181426258][bookmark: _Toc181427205][bookmark: _Toc181427399][bookmark: _Toc181427500][bookmark: _Toc181428009][bookmark: _Toc225698912]TT
	Các hạng mục đầu tư
	Diện tích đất(ha)
	Diện tích sàn (m2)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn    (tính 90% tiêu chuẩn cấp nước)
	Khối lượng m3/ngđ

	
	
	
	
	
	
	

	A
	Nước thải (m3)
	
	
	
	
	
	5576

	1
	Khu dân cư phía bắc
	
	
	
	
	
	

	
	Đất đơn vị ở
	
	
	2.611
	162
	l/ng.ngđ
	423

	
	Đất công cộng, dịch vụ
	
	30.713
	
	1,8
	l/m2 sàn
	55

	
	Trường học, mầm non mới
	
	
	345
	90
	l/cháu
	31

	2
	Khu đô thị trung tâm
	
	
	
	
	
	

	
	Đất đơn vị ở
	
	
	3.944
	162
	l/ng.ngđ
	639

	
	Đất công cộng, dịch vụ
	
	106.174
	
	1,8
	l/m2 sàn
	191

	
	Trường học, mầm non mới
	
	
	324
	90
	l/hs
	29

	
	Đất cơ quan
	
	140.568
	
	1,8
	l/m2 sàn
	253

	3
	Khu dân cư  và công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Đất đơn vị ở
	
	
	3.877
	162
	l/ng.ngđ
	628

	
	Đất công cộng, dịch vụ
	
	254.379
	
	1,8
	l/m2 sàn
	458

	
	Trường học, mầm non mới
	
	
	346
	90
	l/cháu
	31

	
	Trường học, mầm non mới
	
	
	614
	22,5
	l/hs
	14

	
	Đất công nghiệp
	48,01
	
	
	27
	m3/ha
	778

	4
	Khu dân cư  và công nghiệp phía nam
	
	
	
	
	
	

	
	Đất đơn vị ở
	
	
	2.733
	162
	l/ng.ngđ
	443

	
	Đất công cộng, dịch vụ
	
	160.180
	
	1,8
	l/m2 sàn
	288

	
	Đất công nghiệp
	49,88
	
	
	27
	m3/ha
	808

	
	Cộng
	5070

	
	Dự phòng 10%
	507

	
	Tổng
	5576

	B
	Chất thải răn (tấn)
	
	
	
	
	
	35,0

	
	Chất thải rắn sinh hoạt
	
	
	13166
	1
	kg/ng.ngày
	13,2

	
	Chất thải rắn khu vực công cộng
	
	
	
	10% Sh
	
	1,3

	
	Chất thải rắn khu công nghiệp
	97,89
	
	
	0,3
	tấn/ha tính (70% đất XD)
	20,6

	C
	Đất nghĩa trang (ha)
	
	
	13166
	0,06
	ha/1000 người
	0,8


* Tổng khối lượng: 
· [bookmark: _Toc57817287]Nước thải khoảng 5.576 m3/ngđ.	
· Chất thải rắn: 35 tấn.
· Đất nghĩa trang: 0,8 ha.
6.5.3. Tóm tắt nội dung chính của điều chỉnh quy hoạch chung thoát nước thải thành phố Yên Bái liên quan đến khu vực nghiên cứu.
a. Phần thoát nước thải: 
- Đối với khu đô thị mới nước thải sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát nước thải riêng. Sau khi xử lý lần cuối cùng tại trạm xử lý nước thải tập trung thì nước sẽ được xả ra hệ thống sông gần nhất.
- Đối với khu vực đô thị hiện hữu:
+ Đối với đường có mặt cắt hè đường rộng sẽ xây dựng đường ống thoát nước thải riêng, dẫn đến hệ thống thoát nước thải chung và được thu gom về nơi xử lý.
+ Đối với đường có mặt cắt hẹp khác (chiều rộng đường hẹp, không có vỉa hè) thì sử dụng hệ thống thoát nước chung hiện có. Toàn bộ nước thải được thoát chung với hệ thống thoát nước mưa, sau đó thu gom vào tuyến cống cống bao dọc theo các kênh, mương, suối. Bố trí các hố ga tách nước mưa và nước thải tại các vị trí tuyến đường có mặt cắt hè rộng sau đó dẫn ra hệ thống nước thải của thành phố tới trạm xử lý nước thải của khu vực. 
-  Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (phần thoát nước thải); Thiết kế hệ thống thoát nước hỗn hợp bao gồm hệ thống thoát nước nửa riêng và hệ thống thoát nước riêng và được phân thành 6 vùng phục vụ với 6 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Khu vực nghiên cứu gồm Phường Hợp Minh, xã Giới Phiên, xã Bảo Hưng, xã Minh Quân nằm trong phân vùng 4 và 5 nước thải được thu gom tập trung về trạm xử lý số 4 và 5 (tổng công suất 11.000 m3/ngđ).
+ Vùng phụ cận xử lý nước thải tập trung tại các trạm xử lý tập trung 
+ Khu vực dân cư không tập trung: Xử  lý nước thải theo mô hình cục bộ, từng hộ gia đình hoặc mô hình tập trung theo cụm các cơ sở sản xuất.
- Nước thải y tế: Bố trí các công trình xử lý nước thải tại các cơ sở y tế. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo QCVN 28/2010/BTNMT trước khi xả ra môi trường bên ngoài. 
- Nước thải công nghiệp: Xử lý riêng tại các khu/cụm công nghiệp tập trung. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
Nước thải các khu vực chăn nuôi: Các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm trong khu dân cư đều phải có biện pháp thu gom xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường; Tùy theo số lượng gia súc, gia cầm mà xây dựng hệ thống bể Biogas để xử lý chất  thải với quy mô phù hợp. 
b. Phần thu gom và xử lý chất thải rắn: 
Toàn bộ CTR trên địa bàn thành phố Yên Bái và vùng phụ cận được thu gom về khu xử lý CTR tại xã Văn Phú với diện tích 35ha.
c. Phần nghĩa trang tập trung: 
Toàn bộ thành phố Yến Bái quy hoạch 04 nghĩa trang tập trung: Nghĩa trang Đá Bia, Đầm Hát, Minh Bảo và nghĩa trang Văn Phú.
[bookmark: _Toc57817288]6.5.4. Giải pháp thoát nước thải thuộc phạm vi nghiên cứu.
[bookmark: _Toc181426259][bookmark: _Toc181427206][bookmark: _Toc181427400][bookmark: _Toc181427501][bookmark: _Toc181428010][bookmark: _Toc225698913]a) Giải pháp thiết kế: 
Kế thừa Quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải, thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 thì khu vực thiết kế thuộc phường Hợp Minh, xã: Minh Quân, Giới Phiên và Bảo Hưng. thiết kế hệ thống thoát nước riêng. Nước thải được thu gom về nhà máy xử lý nước thải số 4 và 5 công suất 11.000 m3/ngđ.
* Do hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch chung lập chưa xây dựng, tuyến đường trục chính có cao độ nền dốc về 2 phía dẫn đến việc thu gom và xử lý nước thải tập trung là rất khó thực hiện. 
- Quy hoạch phân khu tuyến đường nối QL32C với đường cao tốc Nội Bài-lào Cai (đoạn từ lý trình Km85+300m đến Km94+240m đường QL32C). Đây là khu vực xây dựng đô thị mới để đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, dự kiến sẽ xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Để đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị yêu cầu các dự án khi lập kế hoạch đầu tư, phải xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ. Xây dựng các trạm xử lý nước thải cục bộ cho từng dự án hoặc cụm dự án. 
* Sơ đồ dây chuyền như sau: Bể tự hoại  cống thu nước thải  trạm bơm nước thải  trạm xử lý nước thải cục bộ  lưu tại bể chứa phục vụ cho nhu cầu cứu hỏa, tưới cây, rửa đường và xả ra sông Hồng. 
- Hệ thống thoát nước thải bao gồm: 
+ Các tuyến cống tròn thoát nước thải bằng BTCT.
+ Trạm bơm nước thải xây chìm bằng BTCT.
+ Trạm xử lý nước thải sinh hoạt cục bộ (dây chuyền công nghệ sẽ quyết định trong giai đoạn lập dự án đầu tư).  
* Lựa chọn cống, độ dốc cống:
- Các tuyến cống thoát nước thải: Với sinh hoạt của người dân hiện tại, trong ống cống có thể vẫn có rác bẩn, do vậy sử dụng cống tròn bằng BTCT. Các tuyến cống thoát nước chính đường kính D300mm – D400mm. Tuy nhiên, do đường kính cống lớn hơn so với lưu lượng yêu cầu cần thoát nước, trong khi đó độ dốc đáy cống cũng không thể tăng nhiều do hạn chế chiều sâu chôn cống, dẫn đến khả năng lắng đọng bùn trong đường ống cao hơn. Để tránh bị tắc đường cống, trong quá trình quản lý, vận hành, cần tăng thêm số lần nạo vét, hút bùn.
+ Độ sâu chôn ống nhỏ nhất (tính đến đỉnh cống):
+ Khu vực có xe cơ giới qua lại: 0,5m đối với tất cả các loại đường kính. Trong trường hợp khi chiều sâu chôn nhỏ hơn 0,5m thì phải có biện pháp bảo vệ ống.
+ Bố trí một số trạm bơm chuyển bậc để giảm chiều sâu chôn cống. Vị trí trạm bơm chuyển bậc phụ thuộc vào tính toán sao cho độ sâu chôn cống ≤ ….m
Khoảng cách các ga: đối với ga thăm, khoảng cách trung bình 25-30 m/ga và kết hợp các điểm chuyển hướng tuyến.
- Độ dốc thủy lực: khống chế lấy theo độ dốc dọc đường, với những tuyến đường có độ dốc nhỏ thì độ dốc cống lấy theo cấu tạo i =1/D. 
b) Phân chia lưu vực thoát nước của phạm vi dự án: 
Trong phạm vi nghiên cứu chia làm 3 lưu vực thoát nước
- Lưu vực 1: Khu dân cư phía Bắc. Nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại xả vào các tuyến cống thoát nước tự chảy về trạm bơm 1 (Quy hoạch phân khu Tuyến đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn từ lý trình km95+80m đường quốc lộ 32C đến km8+500m đường Âu Cơ). 
- Lưu vực 2: Khu dân cư trung tâm gồm 2 tiểu lưu vực
+ Tiểu lưu vực 1: Khu dân cư phía đông tuyến đường đôi. Nước thải sẽ được thu gom bằng các tuyến cống đường kính D300mm tự chảy về (Quy hoạch phân khu tuyến đường nối QL32C với đường Âu Cơ).
+ Tiểu lưu vực 2: Khu dân cư phía tây tuyến đường đôi. Nước thải sẽ được thu gom bằng các tuyến cống tự chảy đường kính D300mm về (Quy hoạch phân khu Tuyến đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn từ lý trình km95+80m đường quốc lộ 32C đến km8+500m đường Âu Cơ). 
 - Lưu vực 3: Khu dân cư và công nghiệp. 
* Nước thải sinh hoạt: 
+ Khu dân cư phía Đông. Xây dựng 01 trạm bơm công suất 3340 m3/ngđ, bơm chuyển tiếp vào tuyến cống tự chảy đường kính D400mm về (Quy hoạch phân khu tuyến đường nối QL32C với đường Âu Cơ).
+ Khu dân cư phía Tây cụm công nghiệp Bảo Hưng: Toàn bộ nước thải của khu dân cư sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải cục bộ 3 công suất 660 m3/ngđ (Quy hoạch phân khu tuyến đường nối QL32C với đường Âu Cơ).
* Nước thải khu công nghiệp Bảo Hưng: Xây dựng trạm bơm số 2 công suất 660 m3/ngđ. Bơm chuyển tiếp về trạm xử lý tập trung của cụm công nghiệp Bảo Hưng công suất 4.000 m3/ngđ. (vị trí xây dựng trạm tại Quy hoạch phân khu tuyến đường nối QL32C với đường Âu Cơ).
- Lưu vực 4: Khu dân cư và công nghiệp phía Nam. 
* Nước thải sinh hoạt: Được thu gom bằng các tuyến cống D300mm tự chảy về (Quy hoạch phân khu tuyến đường nối QL32C với đường Âu Cơ).
* Nước thải công nghiệp Minh Quân: Xây dựng trạm bơm số 1 công suất 525 m3/ngđ. Bơm chuyển tiếp đến trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung công suất 11.000 m3/ngđ (vị trí xây dựng trạm ngoài phạm vi thiết kế).
Bảng 25: Tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước thải
	TT
	Hạng mục xây dựng
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Xây dựng các tuyến cống tự chảy theo QHC lập
	
	

	
	D300mm
	m
	10820

	2
	Xây dựng các tuyến cống tự chảy theo QHPK lập
	
	

	
	D300 mm
	m
	26490

	3
	Xây dựng các tuyến ống có áp D100mm – D200mm
	m
	1231

	4
	Xây dựng trạm bơm nước thải
	m3
	3340


* Kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải trong khu công nghiệp sẽ thực hiện theo dự án riêng của khu công nghiệp.
[bookmark: _Toc57817289]6.5.5.  Vệ sinh môi trường:
[bookmark: _Toc181426260][bookmark: _Toc181427207][bookmark: _Toc181427401][bookmark: _Toc181427502][bookmark: _Toc181428011][bookmark: _Toc225698914]a. Chất thải rắn (CTR): 
- CTR phải được phân loại tại nguồn thải thành 2 loại CTR hữu cơ và vô cơ trước khi thu gom. CTR hữu cơ sẽ được tận dụng để sản xuất phân vi sinh. CTR vô cơ (thuỷ tinh, kim loại, giấy...) sẽ được thu hồi tái chế.
- CTR y tế sinh hoạt được thu gom và xử lý cùng CTR đô thị. CTR y tế nguy hại phải được xử lý bằng lò đốt tại các bệnh viện đạt tiêu chuẩn môi trường. Xây dựng 02 điểm tập trung CTR diện tích 100m2/điểm.
- Tổng khối lượng CTR phát sinh trong một 32,2 tấn/ngày.
- Toàn bộ CTR trên địa bàn thu gom về khu xử lý CTR tại xã Văn Phú để xử lý (nằm ngoài khu vực nghiên cứu). 
b. Nghĩa trang:
- Sử dụng 04 nghĩa trang tập trung theo quy hoạch chung bao gồm: Nghĩa trang Đá Bia, Đầm Hát, Minh Bảo và nghĩa trang Văn Phú.
- Ngừng chôn cất và di dời nghĩa trang tại các khu vực phát triển đô thị, đóng cửa trồng cây xanh làm nơi thăm viếng.
6.5.6.  Khái toán kinh phí xây dựng:
Bảng 26: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải -VSMT.
	TT
	Các hạng mục
	Đơn vị
	Đơn giá (1.000đ)
	Khối lượng
	Thành tiền (tr.đ)

	 
	Kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải - vsmt

	1
	Mạng lưới thoát nước 
	 
	 
	 
	 

	-
	 D300mm
	m
	228
	37310
	8,506,680

	2
	Phụ kiện ống 30%
	
	
	30
	2,552,004

	3
	Xây dựng trạm bơm nước thải
	m3
	500
	3340
	1,665,000

	4
	Xây dựng ống có áp
	m
	270
	1231
	332,370

	5
	Xây dựng điểm tập trung chất thải rắn
	điểm
	tạm tính
	2
	100

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	13,056,154

	 
	Dự phòng
	%
	10
	 
	1,305,615

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	14,361,769


Tổng kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải, VSMT là: 14,4 tỷ đồng.
[bookmark: _Toc519872754]* Ghi chú: Kinh phí xây dựng trạm xử lý nước thải sẽ được thực hiện theo dự án riêng.
[bookmark: _Toc57817290]6.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
[bookmark: _Toc57817291]6.6.1.  Cơ sở thiết kế:
· Quyết định số: 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
· Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạch Bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 – 2015 định hướng đến năm 2020.
· Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060. 
· Phương án quy hoạch sử dụng đất khu vực nghiên cứu.
· Tiêu chuẩn, quy phạm ngành và các tài liệu có liên quan.
[bookmark: _Toc57817292]6.6.2.  Tiêu chuẩn và nhu cầu:
* Tiêu chuẩn:
Bảng 27: Tiêu chuẩn hệ thống thông tin liên lạc
	TT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu

	1
	Đất  ở
	2 lines/hộ

	2
	Trường học
	1lines/100m2

	3
	Đất công cộng, dịch vụ, hỗn hợp
	1lines/100m2

	4
	Công nghiệp
	10 lines/ha


* Nhu cầu:
Bảng 28: Tổng hợp nhu cầu thông tin liên lạc
	[bookmark: _Toc57817293]Stt
	Hạng mục
	Nhu cầu(lines)

	1
	Sinh hoạt
	6.626

	2
	Công cộng, dịch vụ, cơ quan, trường học
	14.598

	3
	Công nghiệp
	979

	Tổng cộng
	22.202


Nhu cầu toàn khu vực khoảng 22.500 thuê bao.
6.6.3.  Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
a. Về công nghệ: Nhìn chung công nghệ viễn thông của Thành phố Yên Bái sẽ phát triển theo tiến bộ mới, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ. 
- Công nghệ chuyển mạch truyền thống (TDM) dần dần được thay thế bởi chuyển mạch giao thức truyền số liệu (IP), các giao thức tiên tiến khác. 
- Chuyển mạch quang sẽ được sử dụng rộng rãi đến tận thuê bao. Thông tin quang tốc độ cao với các công nghệ ghép kênh sẽ được áp dụng rộng rãi trên các tuyến truyền dẫn. 
- Công nghệ truy nhập sẽ nhanh chóng triển khai sử dụng các thiết bị đầu cuối thông minh. Thông tin băng thông rộng ADSL sẽ là giải pháp trước mắt và sẽ dần được nâng cấp lên các công nghệ tiên tiến hơn như truy nhập không dây băng rộng (Wimax).
- Xu hướng hội tụ công nghệ viễn thông, phát thanh truyền hình và Internet sẽ trở thành xu thế tất yếu. 
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp và một số các đơn vị sự nghiệp làm cơ sở triển khai Chính phủ điện tử. 
- Hoàn thành việc xây dựng mạng diện rộng của tỉnh, phục vụ tốt các hoạt động kinh tế - xã hội – văn hoá của tỉnh. 
- Công nghệ mạng thế hệ tiếp theo cho thành phố Yên Bái: 
+ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang diễn ra sâu, rộng với tốc độ phát triển không ngừng trên toàn thế giới, trong tất cả các lĩnh vực và mọi mặt của đời sống, xã hội. Viễn thông cũng không nằm ngoài dòng chảy và xu thế phát triển tất yếu đó.
+ Tương lai phát triển Mạng 5G là hạ tầng cho kết nối vạn vật.
- Mở rộng và xây mới, tăng dung lượng, thay thế và nâng cấp các tổng đài điều khiển, tổng đài vệ tinh hiện có để đảm bảo nhu cầu thuê bao dự báo đến 2040.
- Thực hiện cáp quang hóa mạng ngoại vi, giảm cự ly phục vụ cáp đồng dưới 1,5km. Xây dựng mạng truy nhập quang để giảm cự ly phục vụ của tổng đài và thay thế cho các tổng đài độc lập.
- Phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.
- Phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động chủ yếu theo hướng dùng chung giữa các doanh nghiệp, sử dụng chung hạ tầng giữa các công nghệ (công nghệ3G, 4G sử dụng chung nhà trạm, hệ thống truyền dẫn).
- Phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo cảnh quan kiến trúc các công trình lịch sử, văn hóa; đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng.
- Phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động đảm bảo an toàn cho công trình, công trình xây dựng lân cận, tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị tại mỗi địa phương. Trong giai đoạn tới, cần bổ xung thêm trạm thu phát sóng di động (BTS). Và các nhà cung cấp này cần phải phối hợp với nhau khai thác trên cùng trạm có sẵn, tiết kiệm tài nguyên. 
- Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Đẩy mạnh, triển khai các dịch vụ bưu chính mới trên thế giới, phù hợp với thị trường Việt Nam, bưu chính thủ đô phải đi trước bưu chính cả nước để làm cơ sở, tiền đề cho phát triển bưu chính cả nước
Phát triển bưu chính Thành phố Yên Bái theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các trang thiết bị hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa. Dịch vụ bưu chính phát triển theo hướng đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc nhanh, hiệu quả và đảm bảo an toàn, bí mật thông tin.
b. Mạng ngoại vi:
Sử dụng tuyến cáp quang từ Host trung tâm thành phố Yên Bái đến khu vực dung lượng 144FO. Tuyến cáp quang dự kiến sử dụng loại OFC- DB - SM18C (Quang), hạ ngầm trên vỉa hè, độ sâu trong hào cáp, khoảng cách đến chân các công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002. Cấp trực tiếp cho khu vực là các Trạm vệ tinh Xã Bảo Hưng, KCN Bảo Hưng, Trạm vệ tinh KCN IC12, Trạm vệ tinh Xã Minh Quân.
Mạng cáp chính: Xây dựng các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu đất, từ đó phối cáp cho các mạng cáp thuê bao. Dung lượng lắp đặt cáp chính khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau 500x2, 400x2, 300x2 (có thể dùng cáp quang hoặc cáp đồng), các tuyến cáp được bố trí trên tuyến giao thông chính như trục ngang, trục dọc, đường Âu Cơ, Hoàng Quốc Việt.
Mạng cấp phối (cáp thuê bao): Dung lượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau: 200x2,100x2, bố trí trên các tuyến giao thông chính của khu vực. 
Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng cống bể để phát triển dịch vụ. Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể trôn trực tiếp ống nhựa xuống mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm chi phí khi thi công.
Các cống bể cáp và nắp bể đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng theo quy chuẩn của ngành. Sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1- 3 nắp đan bê tông (nắp gang), 1-2 lớp ống. Đặc biệt bể cáp cho tuyến cáp quang từ trạm Host Thành phố Yên Bái đến nên sử dụng loại nắp bằng gang. Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 - 100m. 
Tất cả các tuyến ống trên đường trục chính trong khu vực dùng ống PVC   110 x 0,5mm được đi trên hè đường. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống thép  110 x 0,65mm. Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp ống có dầu chống ẩm đi trong ống bể PVC (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm. Các tủ, hộp cáp bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.
Nắp đặt các cabin điện thoại công cộng hoặc trạm rút tiền (ATM) trên các trục đường chính và trong các khu thương mại tập trung đông dân cư, với bán kính phục vụ 600m bố trí  một cabin.
Bố trí 46 tủ cáp với số lượng đường tín hiệu 25.600 lines, bảo đảm cung cấp cho khu vực nghiên cứu.
c. Mạng di động: 
Các trạm BTS được xây dựng theo quy hoạch của các nhà mạng cung cấp dịch vụ, cần bảo đảm cung cấp trên nền công nghệ 3G và 4G, các trạm này lên đặt tại khu vực trung tâm (vị trí các trạm này trên các nhà cao tầng, hoặc trên các đồi cao ), nhằm nâng cao tính ổn định thông tin di động trong khu đô thị.
d. Mạng Internet:
Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo 2       phương thức: qua mạng nội hạt và mạng không dây WIMAX chuẩn 802.11N. Cụ thể là xây dựng các đường cáp quang từ Host Yên Bái đến đây, đảm  bảo cho khoảng 30% thuê bao được kết nối Internet băng thông rộng. Đặc biệt khu vực dịch vụ này cần khai thác các điểm truy cập internet công cộng, với mỗi khu dịch vụ có một điểm truy cập. 
e. Bưu chính:
· Mạng bưu cục, điểm phục vụ, mạng vận chuyển bưu chính: Mạng Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh Yên Bái, đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản. Bố trí 1 điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn. 
· Dịch vụ: Bưu điện Yên Bái (VNPOST) cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính có trên mạng. Sẽ cung cấp dịch vụ ngay sau khi dự án này được hình thành.
[bookmark: _Toc57817294]6.6.4.  Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc:
Bảng 29: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc.
	TT
	Hạng mục
	Đơn giá  (triệu đồng)
	Số lượng
	Đơn vị
	Kinh phí     (triệu đồng)

	1
	Ống nhựa  PVC  D110x5mm
	175
	100
	km
	17.500

	2
	Cáp chính đi trong ống PVC
	1.224
	22
	km
	27

	3
	Cáp phân phối
	510
	25
	km
	12.750

	4
	Tủ cáp
	15
	46
	cái
	690

	5
	Bể cáp
	7
	100
	cái
	700

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	31.667


Tổng khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khu vực khoảng 31,67 tỷ đồng.
[bookmark: _Toc57817295]VII. KINH TẾ XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc8271961][bookmark: _Toc181426262][bookmark: _Toc181427209][bookmark: _Toc181427403][bookmark: _Toc181427504][bookmark: _Toc181428013][bookmark: _Toc225698916][bookmark: _Toc57817296]7.1. Kinh phí đền bù:
Kinh phí đền bù được khái toán theo đơn giá đền bù của UBND Tỉnh Yên Bái về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất:
Bảng 30: Tổng hợp kinh phí đền bù
	[bookmark: _Toc8271962][bookmark: _Toc181426263][bookmark: _Toc181427210][bookmark: _Toc181427404][bookmark: _Toc181427505][bookmark: _Toc181428014][bookmark: _Toc225698917]TT
	Hình thức đầu tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
(1000đ)
	Thành tiền
(1000đ)

	1
	Đền bù thiệt hại về đất:
	
	
	
	226,256,100

	1.1
	- Diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp
	m2
	3,025,122
	50
	151,256,100

	1.2
	- Đất ở
	m2
	30,000
	2,500
	75,000,000

	II
	Công trình xây dựng
	
	
	
	33,000,000

	2.1
	- Nhà  tạm
	m2sàn
	3,000
	1,500
	4,500,000

	2.2
	- Nhà bán kiên cố
	m2sàn
	3,000
	2,500
	7,500,000

	2.3
	- Nhà kiên cố
	m2sàn
	6,000
	3,500
	21,000,000

	III
	Cây nông nghiệp, hoa màu
	
	
	
	101,644,099

	3.1
	- Trồng lúa (tạm tính)
	m2
	605,024
	8
	4,840,195

	3.2
	- Cây ăn quả, hoa màu (tạm tính)
	m2
	2,420,098
	40
	96,803,904

	IV
	Mồ mả
	
	
	
	80,000

	4.1
	- Mộ xây
	mộ
	40
	1,500
	60,000

	4.2
	- Mộ đất
	mộ
	20
	1,000
	20,000

	V
	Trợ cấp
	
	
	
	3,841,050

	5.1
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo
	người
	300
	5,000
	1,500,000

	5.2
	- Hỗ trợ thuê nhà ở tạm (6 tháng)
	hộ
	150
	4,000
	600,000

	5.3
	- Hỗ trợ thâm canh chuyển nghề
	hộ
	150
	3,807
	571,050

	5.4
	- Hỗ trợ cấp nước sinh hoạt
	hộ
	150
	1,200
	180,000

	5.5
	- Hỗ trợ điện thoại
	hộ
	150
	600
	90,000

	5.6
	- Trợ cấp ổn định đời sống (bình quân 1NK =30kg gạo x 6tháng(12 tháng)
	người
	600
	1,500
	900,000

	VI
	Chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và di dân
	
	
	
	345,000

	6.1
	- Di chuyển mồ mả
	mộ
	60
	750
	45,000

	6.2
	- Hỗ trợ di chuyển
	hộ
	150
	2,000
	300,000

	
	Dự phòng 10%
	
	
	
	36,516,625

	
	Tổng chi phí đền bù
	
	
	
	401,682,874


Tổng kinh phí đền bù là: 410,80 tỷ đồng.
[bookmark: _Toc57817297]7.2. Tổng nhu cầu vốn đầu tư:
Bảng 31: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư
	[bookmark: _Toc527884240][bookmark: _Toc8271963][bookmark: _Toc181426264][bookmark: _Toc181427211][bookmark: _Toc181427405][bookmark: _Toc181427506][bookmark: _Toc181428015]Stt
	Hình thức đầu tư
	Tổng kinh phí
Tỷ đồng
	Nguồn vốn đầu tư

	I
	Công trình kiến trúc
	13.855,57
	

	1.1
	Nhà ở
	 10.228,28
	Huy động của dân+ các tổ chức kinh tế khác

	1.2
	Công trình giáo dục
	394,26
	Ngân sách 

	1.3
	Công trình công cộng
	 2.390,30
	Ngân sách + liên doanh

	1.4
	Công trình cây xanh- TDTT
	182,94
	Ngân sách + liên doanh+ các tổ chức kinh tế khác

	1.5
	Dự phòng công trình kiến trúc
	659,79
	

	II
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	1026,40
	

	2.1
	Giao thông
	389,08
	

	2.2
	Cấp nước
	34,3
	

	2.3
	Thoát nước - VSMT
	14,4
	

	2.4
	Chuẩn bị kỹ thuật
	276,46
	

	2.5
	Cấp điện
	291,12
	

	2.6
	Thông tin liên lạc
	31,67
	

	III
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	401,68
	

	
	Tổng cộng
	15.283,65
	


[bookmark: _Toc225698918][bookmark: _Toc57817298]7.3. Suất đầu tư trung bình:  
· Suất đầu tư trung bình là: 33,59 tỷ đồng/ha đất xây dựng đô thị.
· Trong đó riêng hạ tầng kỹ thuật là: 2,26 tỷ đồng/ ha đất xây dựng đô thị.
[bookmark: _Toc57817299]7.4. Các dự án chiến lược và tái định cư:  
a. Các dự án chiến lược.
Để thực hiện và quản lý có hiệu quả quy hoạch cần phân kỳ đầu tư, ưu tiên các dự án đầu tư cần thiết để làm động lực phát triển đô thị có hiệu quả. Việc phân kỳ đầu tư  và lộ trình thực hiện các dự án chiến lược được thể hiện cụ thể như sau: 
· Dự án chiến lược 1: Xây dựng trung tâm hành chính thành phố Yên Bái mới quy mô khoảng 20 ha.
· Dự án chiến lược 2: Xây dựng trường chính trị mới tỉnh Yên Bái quy mô khoảng 4,0 ha.
· Dự án chiến lược 3: Xây dựng trung tâm thể dục thể thao tỉnh quy mô khoảng 14 ha (trong tổng số khoảng 30 ha).
· Dự án chiến lược 4: Xây dựng khu công nghiệp Bảo Hưng quy mô khoảng 79 ha.
· Dự án chiến lược 5: Xây dựng khu đô thị mới phía Bắc quy mô khoảng 60 ha.
· Dự án chiến lược 6: Xây dựng khu dân cư xã Bảo Hưng quy mô khoảng 12,5 ha.
Kinh phí thu được từ đấu giá sử dụng đất các dự án chiến lược sẽ được tái đầu tư chỉnh trang các hạng mục khác trong đô thị.
[bookmark: _Toc255806450][bookmark: _Toc309475693]b. Tái định cư. 
Để quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực thiết kế, một số nhà ở bị phá dỡ hoàn toàn hoặc phá dỡ một phần. Các công trình phải phá dỡ chủ yếu là để mở đường, xây dựng các công trình công cộng. 
Trong trường hợp phải di chuyển để thực hiện quy hoạch, các hộ nằm trong diện phải di dời sẽ được tái định cư tại các khu dân cư mới nằm trong khu vực thiết kế. Do  mật độ xây dựng tại đa số các khu vực hiện có rất thấp, đồng thời đất ở trong quy hoạch mở rộng nhiều nên việc tái định cư tại chỗ là rất thuận lợi. 
[bookmark: _Toc57817300]7.5. Hiệu quả kinh tế xã hội:  
· Góp phần thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Yên Bái. 
· Tạo ra đô thị mới, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội và mở rộng thành phố.
· Góp phần tạo bộ mặt đô thị, tạo cảnh quan cho Thành phố.
[bookmark: _Toc181426062][bookmark: _Toc181426265][bookmark: _Toc181427212][bookmark: _Toc181427406][bookmark: _Toc181427507][bookmark: _Toc181428016][bookmark: _Toc225698919][bookmark: _Toc57817301][bookmark: _Toc8271964]VIII. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH
1. Công bố quy hoạch sau khi quy hoạch được duyệt.
2. Lưu hồ sơ quy hoạch tại các cơ quan chức năng quản lý về xây dựng đô thị.
3. Lập chương trình và kế hoạch khai thác quy hoạch.
4. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.
5. Cắm mốc lộ giới và khoảng lùi xây dựng công trình trên các đường phố trong đô thị.
6. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị đủ về số lượng vững về chuyên môn.
7. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân đô thị có ý thức trong việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch.
8. Ra quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch.
[bookmark: _Toc57817302][bookmark: _Toc181426266][bookmark: _Toc181427213][bookmark: _Toc181427407][bookmark: _Toc181427508][bookmark: _Toc181428017][bookmark: _Toc225698920]IX.  ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
[bookmark: _Toc188778984][bookmark: _Toc57817303]9.1.  Hiện trạng và diễn biến môi trường khu vực nghiên cứu.
[bookmark: _Toc57817304][bookmark: _Toc204359976][bookmark: _Toc255806455]9.1.1. Môi trường nước:
a. Nước mặt: Khu vực lập quy hoạch có sông Hồng phía Bắc và một số ngòi, suối, đầm ….vv
Sông Hồng nằm về phía Bắc khu vực lập quy hoạch (qua địa phận huyện Trấn Yên và Thành phố Yên bái); Theo kết quả quan trắc của STN và MT tỉnh Yên Bái cho thấy các thông số quan trắc: pH, TSS, NO2-, PO43-, As, Cd, Pb, Cu, Mn, Fe, Coliform tại thời điểm quan trắc quý IV năm 2019 đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 08 - MT:2015/BTNMT; Riêng có 3 thông số BOD5, COD và DO không nằm trong giới hạn của quy chuẩn. 
- Hàm lượng BOD5 tại các điểm quan trắc dao động từ 13,9 mg/l - 21 mg/l, vượt giới hạn cho phép từ 0,047 - 0,4 lần tại 3 vị trí quan trắc: cầu Văn Phú TP Yên Bái (Sau điểm tiếp nhận nước thải nhà máy giấy Yên Hợp), sau điểm xả thải của nhà máy giấy Yên Hợp, huyện Văn Yên, sau cửa Ngòi Xẻ, huyện Trấn Yên (Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy giấy Minh Quân). Riêng tại vị trí Bến Phà Trái Hút, huyện Văn Yên nằm trong giới hạn cho phép quy chuẩn.
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Hàm lượng BOD5  trong nước sông Hồng tại các điểm quan trắc
Ghi chú:
+ NM1: Nước sông Hồng tại Cầu Văn Phú, TP Yên Bái.
+ NM14: Nước sông Hồng tại Bến Phà Trái Hút, huyện Văn Yên.
+ NM 16: Nước sông Hồng sau điểm xả thải của nhà máy giấy Yên Hợp, huyện Văn Yên.
+ NM18: Sông Hồng sau cửa Ngòi Xẻ (Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy giấy Minh Quân), huyện Trấn Yên.
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Hàm lượng COD trong nước sông Hồng
- Hàm lượng COD tại ¾ vị trí quan trắc vượt quy chuẩn cho phép từ 0,01 - 0,21 lần (cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái; Sau điểm xả giấy đế Yên Hợp, huyện Văn Yên và Sau cửa sông Ngòi Xẻ, huyện Trấn Yên); Riêng tại vị trí bến phà Trái Hút, hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép.
- Hàm lượng DO tại ¼ vị trí vượt  quy chuẩn cho phép (vị trí sau cửa sông Ngòi Xẻ, huyện Trấn Yên, hàm lượng DO này thấp hơn giới hạn cho phép 0,09 lần, do đây là điểm tiếp nhận nước thải của nhà máy giấy Minh Quân và nơi Ngòi Xẻ đổ vào sông Hồng. Còn 3 vị trí còn lại hàm lượng DO nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 
Nhận xét chung: 
- Chất lượng nguồn nước sông Hồng chảy qua gần địa phận phân khu quy hoạch có chất lượng tương đối tốt; Chỉ riêng một số vị trí cục bộ tiếp nhận các nguồn nước thải của các nhà máy giấy Yên Hiệp và Minh Quân chất lượng môi trường kém các thông số COD, BOD và DO vượt QCVN 08 - MT:2015/BTNMT. 
- Suối Ngòi Lâu: Theo kết quả quan trắc của STN & MT tỉnh Yên Bái cho thấy có 5 thông số: BOD5, COD, TSS, NO2-, Coliform hiện đang vượt quy chuẩn cho phép; Các thông số còn lại: pH, DO, PO43-, As, Cd, Pb, Cu, Mn, Fe, Photphat tại thời điểm quan trắc quý IV năm 2019 đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 08 - MT:2015/BTNMT. 
Bảng 32: Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt suối Ngòi Lâu, quý IV năm 2019
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị quan trắc quý IV/2019
	QCVN 08 - MT:2015/BTNMT (Chất lượng nước mặt B1)

	1
	BOD5
	mg/l
	19
	15

	2
	COD
	mg/l
	31
	30

	3
	TSS
	mg/l
	222
	50

	4
	Nitrit
	mg/l
	0,06
	0,05

	5
	Coliform
	MPN hoặc
CFU /100 ml
	2.400
	7.500


(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, quý IV/2019, Sở TN &MT tỉnh Yên Bái).
Các hồ: Theo kết quả quan trắc chất lượng sở TN &MT tỉnh Yên bái quý IV/2019,  môi trường nước hồ xung quanh phân khu quy hoạch nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung có dấu hiệu ô nhiễm: Các thông số BOD5, COD, NO2-  vượt quy chuẩn cho phép QCVN 08 - MT:2015/BTNMT; Đối Các thông số còn lại: pH, DO, TSS, PO43-, As, Cd, Pb, Cu, Mn, Fe, Coliform tại thời điểm quan trắc quý IV năm 2019 đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 08 - MT:2015/BTNMT. 
* Nước ngầm: Nước ngầm khu vực phân khu quy hoạch nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung chất lượng nước ngầm còn khá tốt, các chỉ tiêu của các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Các khu vực có khả năng ô nhiễm môi trường cao nước dưới đất như KCN phía Nam, TP Yên Bái, Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Đầm Hồng, TP Yên Bái, Bãi rác Tuần Quán, TP Yên Bái, Bãi rác Văn Tiến, TP Yên Bái, Trung tâm Y tế TP Yên Bái và các khu dân cư đông đúc; Tuy nhiên theo kết quả quan trắc quý IV/2019 của Sở TN & MT tỉnh Yên Bái cho thấy tại các vị trí này giá trị các thông số chất lượng ngầm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
[bookmark: _Toc57817305]9.1.2. Môi trường không khí, tiếng ồn:
Theo kết quả quan trắc môi trường không khí định kỳ năm 2018, 2019 của Sở TN và MT tỉnh Yên Bái cho thấy chất lượng môi trường không khí phân khu quy hoạch nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung khá tốt, các thông số nằm trong giới hạn cho phép; Riêng một số khu vực cục bộ như các nút giao giao thông, khu công nghiệp (KCN Minh Quân) có dấu hiệu ô nhiễm tiếng ồn, bụi;  Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí cục bộ tại các vị trí nút giao thông do tập trung mật độ giao thông đi lại cao và các KCN do hoạt động sản xuất và vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm tại các nhà máy.  
[image: ]











Kết quả quan trắc tiếng ồn giao thông tỉnh Yên Bái
Ghi chú: 
	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc

	1
	K1
	Quảng trường 19/8, TP Yên Bái

	2
	K2
	Ngã tư Nam Cường, TP Yên Bái

	3
	K3
	Trước cửa ga Yên Bái

	4
	K4
	Ngã tư gần chợ Minh Tân, TP Yên Bái

	5
	K5
	Cổng bến xe Yên Bái, đường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái

	6
	K6
	Khu vực ngã 5 gần cầu Yên Bái 

	7
	K7
	Trước cổng bệnh viện 500 giường xã Phúc Lộc

	8
	K10
	Ngã tư Nhà Thơ, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

	9
	K12
	Ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, Văn Chấn

	10
	K16
	Đầu cầu Mậu A, ngã ba rẽ đi Yên Hợp, An Thịnh, Văn Yên

	11
	K17
	Nút giao IC 12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

	12
	K18
	Ngã tư Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên
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Nồng độ Tổng bụi lơ lửng tại khu vực nhà máy, bãi rác, KCN, CCN
Ghi chú:
	K23: Cổng nhà máy xi măng Yên Bái, huyện Yên Bình
	K14. Khu vực bãi rác Mậu A, huyện Văn Yên

	K27: Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Đầm Hồng
	K30: Khu công nghiệp phía Nam

	K28: Khu công nghiệp Bắc Văn Yên
	K31: Khu công nghiệp Minh Quân

	K29: Cụm công nghiệp Yên Thế
	K32: Cụm công nghiệp Sơn Thịnh


[bookmark: _Toc57817306]9.1.3. Hiện trạng môi trường đất:
Theo kết quả quan trắc môi trường đất quý IV/2019 của Sở TN &MT tỉnh Yên Bái cho thấy khu vực quy hoạch nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung hàm lượng các thông số phân tích về kim loại nặng (Cd, As, Pb, Cu, Zn), và thông số HCBVTV nhóm photpho hữu cơ đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép khi so sánh hàm lượng các thông số phân tích đối chiếu với ngưỡng giới hạn cho phép đối với nhóm đất nông nghiệp tại QCVN 03-MT:2015/BTNMT và QCVN 15:2008/BTNMT.  Tuy nhiên, nhận thấy sự gia tăng hàm lượng kim loại nặng các thông số As, Cu và Zn tại một số khu vực bãi rác, nông trường sản xuất cây công nghiệp (chè trung du) và cây ăn quả; Nguyên nhân dẫn đến điều này là do các khu vực bải rác tập trung nhiều chất thải rắn có hàm lượng kim loại cao và các khu sản xuất/trồng cây ăn quả lạm dụng nhiều phân bón hóa học và thuốc BVTV.
9.1.4. Hệ sinh thái và đa dạng sinh học:
Khu vực lập quy hoạch có hệ sinh thái sông Hồng, hồ công viên văn hóa Tây Bắc, các đồi núi thấp đỉnh tròn hình bát úp, các thung lũng, khe suối len lỏi xen kẽ đồi núi và cánh đồng lượn sóng chạy dọc theo triền sông.
- Hệ sinh thái rừng: Với hệ thống thực vật rất phong phú và đa dạng, gồm nhiều loại, nhiều họ khác nhau, có đủ các lâm sản quý hiếm; các cây dược liệu quý, các cây lâm sản khác như tre, nứa, vầu. Vùng rừng phòng hộ sông Hồng: gồm các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Với thành phố Yên Bái đất đồi rừng đóng góp tích cực vào tạo cảnh quan và xây dựng yếu tố đặc trưng.
+ Vùng trung du (Thành phố Yên Bái): Đây là khu vực chủ yếu đang được khai thác trồng cây lâu năm và cây ngắn ngày; Tại đây đã thống kê được 176 loài gồm 21 loài thú, 57 loài chim, 24 loài bò sát và 11 loài ếch nhái. Một đặc điểm nữa là khu vực này thường trồng cây ăn quả, có giai đoạn thu hoạch sẽ có thời gian gián đoạn làm phá vỡ khu vực cư trú cũng như thức ăn khan hiếm đã làm cho động vật khu vực này di chuyển đến nơi khác.
+ Vùng trung du xen lẫn miền núi (huyện Trấn Yên): Đây là khu vực có diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng lớn so với toàn tỉnh. Khu vực có số thành phần loài động vật cao nhất tỉnh với 227 loài; trong đó, có 49 loài thú, 105 loài chim, 50 loài bò sát và 23 loài lưỡng cư, chiếm 100% tổng số loài thú trên toàn tỉnh. Đây là khu vực mang tính ĐDSH cao nhất tỉnh Yên Bái do có tỉ lệ độ che phủ rừng cao, cũng như diện tích rừng tự nhiên tập trung chủ yếu ở khu vực này
- Hệ sinh thái sông, hồ: 
+ Sông Hồng và các phụ lưu: Hiện tại hệ thủy khu vực này có 151 loài cá thuộc lớp cá xương, 12 loài nhuyễn thể (ốc, hến, trai), 6 loài thuộc lớp giáp sát (tôm, cua), 2 loài thuộc lớp ếch và 2 loài thuộc lớp bò sát (ếch, baba, rùa) sinh sống. Trong tổng số 66 loài cá có kinh tế của tỉnh thì sông Hồng và lưu vực của nó có gần 60 loài (chiếm 90,9% tổng các loài cá kinh tế). Trong đó cá Trắm cỏ, cá Mè Trung Quốc, cá mè Hoa, cá Chép, cá Mương, cá Nhàng, cá Diếc… chiếm tỷ lệ sản lượng cao. Một số loài cá quý như: cá Lăng, cá Chiên, cá Bỗng sản lượng giảm và là đối tượng hiện đang săn lùng. Trong tổng số 66 loài cá có giá trị kinh tế của tỉnh thì sông Hồng và lưu vực của nó có gần 60 loài (chiếm 90,9% tổng các loài cá kinh tế).
+ Hồ chứa, khe suối: Theo kết quả điều tra khu hệ này hiện có 115 loài cá thuộc lớp cá xương, 12 loài nhuyễn thể (ốc, hến, trai), 6 loài thuộc lớp giáp sát (tôm, cua) 2 loài thuộc lớp ếch và 3 loài thuộc lớp bò sát. Có 62 loài trong tổng số 66 loài cá kinh tế (chiếm 93,9 % tổng các loài cá kinh tế). Các loài các quý ở đây chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là các loài cá sinh trưởng nhanh như cá Mương, cá Vền, Ngão, Chạc sông, cá Quả…
[bookmark: _Toc57817307]9.1.5. Tai biến môi trường và biến đổi khí hậu:
a. Tai biến môi trường:
Tỉnh Yên Bái là tỉnh có độ dốc lớn, độ cao tăng dần từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, độ cao trung bình là 600 m so với mực nước biển, địa hình bị chia cắt mạnh. Mặt khác, hệ thống sông ngòi đầm hồ nhiều (khoảng 200), diện tích mặt nước lớn khoảng 21.000 ha. Lượng mưa trên địa bàn Yên Bái ở mức cao so với nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc (trung bình 1.035 - 2.350mm/năm) lại phân bố không đều giữa phía Đông và phía Tây. Tất cả các điều kiện này là nguyên nhân chủ yếu, thường xuyên gây ra các tai biến thiên nhiên tại tỉnh Yên Bái, đặc biệt là các tai biến lũ lụt, lũ quét, trượt lở, xói lở đất, và cháy rừng. Bên cạnh các sự cố về lũ lụt, lũ quét, trượt lở, xói lở đất như đã đề cập ở trên, Yên Bái còn có sự cố cháy rừng cũng thường xuyên xảy ra tại các huyện phía Tây của tỉnh.
Thời gian gần đây ngày 18-19/8/2020, tỉnh Yên Bái có mưa lớn kết hợp với lũ trên sông Hồng, sông Thao dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư tại Yên Bái bị ngập lụt; đã có trên 100 nhà dân tại TP.Yên Bái, các huyện Trấn Yên và Văn Yên bị ngập sâu; Đặc biệt, lũ sông Hồng dâng cao khiến các tuyến đường tỉnh 162, 163, 164 và 172 bị ngập sâu nhiều đoạn; Ngay tại TP.Yên Bái, có 10 tuyến đường, phố ngập sâu. Mưa lũ tại Yên Bái trong hơn 1 ngày đã gây thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng.
Bảng 33: Các tai biến thiên nhiên thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020.
	STT
	Năm
	Bão (vụ)
	Giông lốc, mưa (vụ)
	Lũ quét (vụ)
	Lũ lụt (vụ)
	Hạn hán (vụ)
	Rét đậm, rét hại (vụ)
	Áp thấp nhiệt đới (vụ)
	Tổng cộng

	I. Số vụ tai biến thiên nhiên

	1
	2015
	
	8
	
	
	
	
	
	8

	2
	2016
	3
	9
	
	
	
	2
	
	14

	3
	2017
	4
	7
	10
	
	
	
	
	21

	4
	2018
	
	11
	2
	
	
	2
	
	15

	5
	2019
	3
	11
	
	
	
	
	1
	15


(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016-2020)
Ngoài ra một số sự cố môi trường do con người như:
+ Các hoạt động nổ mìn trong khai thác khoáng sản, với các sự cố về chất nổ có thể rất nghiêm trọng, gây thiệt hại không chỉ về vật chất mà cả đến tính mạng con người. Qua thống kê các mỏ được khai thác hầu như tập chung tại một vùng nhất định như huyện Yên Bình, Trấn Yên và Thành phố Yên Bái. Việc khai thác tập chung tại một khu vực sẽ tạo ra một vùng đất rỗng, nếu khai thác xong các hầm mỏ mà không được xử lý theo tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ gây sập hầm mỏ và là nguyên nhân tạo ra tâm chấn gây động đất.
+ Quá trình khai thác cát trong lòng các sông hồ để tạo vật liệu xây dựng phục vụ phát triển công nghiệp. Cát dùng cho xây trát được khai thác chủ yếu trên sông Hồng (thuộc các huyện Trấn Yên, Văn Yên, thành phố Yên Bái); Lượng cát sỏi được khai thác tại các lòng sông là rất lớn, các quá trình khai thác chủ yếu dùng công nghệ thông thường là máy hút cát sỏi và tàu cuốc. Trong quá trình khai thác sẽ làm lòng sông hồ mất cân bằng về độ sâu và chiều cao cột nước sẽ dẫn tới việc di chuyển cát sỏi từ 2 bên bờ sông hồ, lâu ngày sẽ tạo lấn sâu vào bờ tạo ra các hốc, nguy cơ trượt lở, xói lở là rất cao.
+ Nguy cơ trượt lở, xói lở có thể xảy ra tại các sườn đồi núi, hang động. Do hệ thống đồi núi có độ cao trung bình lớn (600m), nên khi các hoạt động khai thác mỏ, xây dựng các tuyến giao thông, xây dựng các hệ thống kênh dẫn nước và các công trình dân sinh gần khu vực đồi núi sẽ có nguy cơ gây ra trượt lở đất là rất cao. Đối với các hang động bằng đá, trong thời gian dài bị ăn mòn bởi môi trường tự nhiên làm cho cấu trúc các tảng đá không còn vững chắc sẽ gây ra hiện tượng trượt lở.
b. Xu thế biến đổi khí hậu (BĐKH): 
Nhiệt độ: Trong 58 năm qua (1961 - 2018), nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 1,12oC tại TP. Yên Bái; So với mức tăng của nhiệt độ trung bình năm cả nước (Bộ TNMT, 2016), nhiệt độ trung bình năm tại Yên Bái tăng nhanh hơn đáng kể.
Biến đổi lượng mưa năm: tại trạm TP. Yên Bái, lượng mưa năm có xu thế tăng, với tốc độ tăng khoảng 0,491%/năm; tại TP. Yên Bái, lượng mưa năm đã tăng khoảng 28,490% trong 58 năm gần đây.  
Kịch bản BĐKH tỉnh Yên Bái: 
- Đến thập kỷ 2030, nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng từ 0,8oC theo kịch bản RCP4.5 đến khoảng 1,0oC theo kịch bản RCP8.5. Đến thập kỷ 2050s, nhiệt độ trung bình năm được dự tính tăng khoảng 1,5oC theo kịch bản RCP4.5 đến khoảng 2,0oC theo kịch bản RCP8.5;
- Lượng mưa năm tỉnh Yên Bái có xu thế gia tăng dần trong suốt thế kỷ XXI. Đến thập kỷ 2030, lượng mưa được dự tính tăng khoảng từ 8,0% theo kịch bản RCP8.5 đến 10,0% theo kịch bản RCP4.5. Đến thập kỷ 2050, lượng mưa được dự tính gia tăng khoảng 14-15% theo cả hai phương án kịch bản.
[bookmark: _Toc57817308]9.1.6. Nhận xét chung:
Từ các kết quả phân tích chất lượng các thành phần môi trường cho thấy, chất lượng môi trường nước thải, nước mặt, nước ngầm, không khí và môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án khá tốt. 
[bookmark: _Toc57817309]9.2. Đánh giá môi trường chiến lược:
[bookmark: _Toc57817310][bookmark: _Toc204359989]9.2.1. Các vấn đề môi trường chính cần quan tâm:
· [bookmark: _Toc22142577]Kiểm soát ô nhiễm các khu vực phát triển mới.
· Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, xử lý triệt để chất thải rắn, lỏng, khí.
· Đảm bảo chất lượng không khí trong lành.
· Phục hồi môi trường nước sông Hồng, hồ công viên văn hóa Tây Bắc…. vv cải thiện chất lượng nguồn nước. 
· Cải thiện và sử dụng bền vững tài nguyên đất. 
· Ứng phó BĐKH và thiên tai: hạn chế thiên tai lũ lụt, lũ quét, ngập úng, hạn hán và sạt lở bờ sông.
· Bảo vệ cảnh quan môi trường, các hệ sinh thái nông nghiệp, rừng. 
· Phát triển hệ thống hạ tầng xanh nâng cao chức năng sinh thái sông nước. 
· Đảm bảo các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại các khu vực trong phân khu quy hoạch. 
[bookmark: _Toc57817311]9.2.2. Mục tiêu bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc22142578]Qua đánh giá đặc điểm tự nhiên khu vực, thực trạng sử dụng tài nguyên và môi trường cũng như các yêu cầu bảo vệ môi trường, các vấn đề môi trường cần quan tâm, trong quy hoạch phân khu giải quyết 04 mục tiêu: 
· Cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn. 
· Bảo vệ, bảo tồn tính đa dạng sinh học và các hệ sinh thái sông/hồ nước, rừng sản xuất và nông nghiệp nhằm giảm nhẹ thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH. 
· Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai và tác động của BĐKH của phân khu thông qua quy hoạch sử dụng đất hợp lý và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đủ khả năng phòng chống thiên tai và BĐKH ngày càng gia tăng. 
· Giảm nhẹ các tác động tiêu cực của việc thay đổi trong sử dụng đất và các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối của đô thị thông qua việc phát triển không gian phân khu thích ứng với BĐKH (khu dân cư xanh, công viên hồ nước, hệ sinh thái nông nghiệp).
[bookmark: _Toc57817312]9.2.3. Đánh giá sự phù hợp mục tiêu, chiến lược quy hoạch với các mục tiêu, chiến lược môi trường:
Phân khu quy hoạch đặt ra 5 mục tiêu lớn: 
· Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
· Cải thiện môi trường sống cho khu dân cư hiện hữu. Nâng cao hiệu quả năng lực, khai thác tối đa việc sử dụng quỹ đất đai phát triển đô thị.
· Tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan dọc tuyến, góp phần hoàn thiện quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận.
· Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh, công trình công cộng, nhu cầu ở mới, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho thành phố Yên Bái và vùng phụ cận từ khai thác hợp lý quỹ đất dọc trục đường.
· Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Phân khu quy hoạch đặt ra 4 chiến lược lớn: 
· Bảo vệ tự nhiên, tạo dựng cảnh quan đô thị.
· Cải tạo nâng cấp khu dân cư hiện trạng.
· Tạo dựng cảnh quan trục đường, không gian đô thị văn minh, hiện đại theo hướng tăng trưởng xanh, hài hòa, hạnh phúc, bền vững.
· Xây dựng lộ trình quản lý, quảng bá và thu hút đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
Các mục tiêu quy hoạch nêu trên đều nhằm phát triển bền vững phát triển hài hòa giữa ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường (phát triển bền vững); các mục tiêu quy hoạch thân thiện với môi trường; hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm đồng bộ giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nhằm thích ứng tốt với BĐKH (trồng thêm và bảo vệ hành lang xanh phân khu, cải tạo và bảo vệ hệ thống mặt nước sông/hồ/suối ngòi, tạo dựng cảnh quan dọc tuyến sông Hồng nhằm thoát lũ tốt), tác động tích cực tới các mục tiêu bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch bảo về môi trường tỉnh Yên Bái và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi được một số tác động tiêu cực đến môi trường mà phân khu quy hoạch tao nên, vì vậy cần có các giải pháp phù hợp để hạn chế các mặt tiêu cực cùa đồ án.  
[bookmark: _Toc57817313]9.2.4. Đánh giá môi trường chiến lược:
a) Tác động môi trường của các định hướng phát triển không gian/khu chức năng
	Khu vực
	Tác động và vấn đề cần quan tâm

	Khu vực 1- Khu dân cư phía bắc: 
Là khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

[image: ]

	- Thu hút nhiều dân cư và dịch vụ thượng mại về khu vực này; Vì vậy, các vấn đề môi trường cần quan tâm sau:
+ Mật độ giao thông lớn có thể gây ùn tắc, ô nhiễm khí thải giao thông; dịch vụ phát triển kéo theo phát thải lượng lớn nước thải, rác thải có thể gây ô nhiễm môi trường.
+ Thu hút dân về định cư lớn khu vực 1: Giá đất tăng cao, nhiều tệ nạn xã hội có thể xảy ra, rủi ro môi trường và xã hội cao (cháy nổ, dịch bệnh...vv)
+ Phân khu nằm sát lưu vực sông Hồng và có nhiều hồ, suối ngòi, vì vậy cần kiểm soát chặt chẻ chất lượng nước thải ra lưu vực sông, hồ;
+ Đe dọa suy giảm diện tích đất rừng, nông nghiệp và các hồ nước để xâm lấn lấy đất xây dựng và dịch vụ;
+ khu vực phía bắc-khu vực 1 tiếp giáp với sông Hồng, khả năng chịu rủi ro sạt lở cao, cần có biện pháp kè đê và trồng cây xanh chống sạt lở bờ sông. 

	Khu vực 2- Khu đô thị trung tâm: 
Là khu đô thị trung tâm đa năng thành phố phía Nam sông Hồng có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
[image: ] 
	- Trung tâm hành chính thành phố, trung tâm dịch vụ thương mại, trung tâm văn hóa, trung tâm cây xanh TDTT, công viên văn hóa. Các vấn đề môi trường xã hội cần quan tâm sau:  
+ Hạ tầng kỹ thuật quá tải: mật độ giao thông lớn có thể gây ùn tắc, ô nhiễm khí thải giao thông; dịch vụ phát triển kéo theo phát thải lượng lớn nước thải, rác thải có thể gây ô nhiễm môi trường.
+ Thu hút dân về định cư lớn khu vực 2: Giá đất tăng cao, nhiều tệ nạn xã hội có thể xảy ra, rủi ro môi trường và xã hội cao (cháy nổ, dịch bệnh...vv)
+ Phân khu có nhiều hồ, suối ngòi, vì vậy cần kiểm soát chặt chẻ chất lượng nước thải ra lưu vực hồ, suối ngòi. 
+ Đe dọa suy giảm diện tích đất rừng, nông nghiệp, cây xanh và các hồ nước để xâm lấn lấy đất xây dựng và dịch vụ;



	Khu vực 3- Khu dân cư và công nghiệp: Là khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Là khu công nghiệp sạch hiện đại ít gây ô nhiễm môi trường.
[image: ]
	Khu vực có thể gia tăng ô nhiễm môi trường từ các khu công nghiệp (khí thải, nước thải, rác thải.....vv) nếu không được xử lý và quản lý tốt;
- Dịch vụ phát triển kéo theo xả thải vào môi trường lượng lớn nước thải, rác thải; Cần phải thu gom xử lý tốt chất thải, nếu không sẽ gia tăng ô nhiễm môi trường khu vực.
- Thu hút nhiều lao động, công nhân từ các vùng miền khác về, gia tăng các tệ nạn xã hội, dịch bệnh....vv.
- Đe dọa suy giảm diện tích đất rừng, nông nghiệp để lấy đất xây dựng đô thị, công nghiệp.

	Khu vực 4- Khu dân cư và công nghiệp phía Nam.
Là khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Là khu công nghiệp sạch hiện đại ít gây ô nhiễm môi trường.

[image: ]

	Khu vực dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang và các khu dân cư xây dựng mới phục vụ phát triển các khu công nghiệp, công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở, cây xanh sân chơi TDTT đơn vị ở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Phát triển khu công nghiệp Bảo Hưng, Minh Quân. Bố trí cụm công trình dịch vụ, thương mại tại điểm giao cắt giữa các trục đường và đường Âu Cơ và ngã ba giao cắt với đường quốc lộ 32C, tạo điểm nhấn trong đô thị. Các vấn đề môi trường có thế xảy ra như sau: 
- Khu vực có thể gia tăng ô nhiễm môi trường từ các khu công nghiệp (khí thải, nước thải, rác thải.....vv) nếu không được xử lý và quản lý tốt;
- Dịch vụ phát triển kéo theo xả thải vào môi trường lượng lớn nước thải, rác thải; Cần phải thu gom xử lý tốt chất thải, nếu không sẽ gia tăng ô nhiễm môi trường khu vực.
- Thu hút nhiều lao động, công nhân từ các vùng miền khác về, gia tăng các tệ nạn xã hội, dịch bệnh....vv.
- Đe dọa suy giảm diện tích đất rừng, nông nghiệp để lấy đất xây dựng đô thị, công nghiệp.


b) Dự báo các tải lượng phát thải và mức độ ô nhiễm khi quy hoạch được thực hiện có thể tác động tiêu cực đến môi trường.
* Nguồn nước thải:
Nguồn nước thải được phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của người dân, công trình thương mại, dịch vụ, công nghiệp…..vv. Thành phần các chất trong nước thải chủ yếu là bao gồm các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform….vv
Theo định hướng quy hoạch về các phân khu chức năng, ước tính được tải lượng nước thải của các phân khu như sau: 
Bảng 34: Phân khu chức năng
	TT
	Phân khu chức năng
	Tải lượng nước thải (m3/ngđ)

	1
	Khu 1 – Khu dân cư phía bắc
	509

	2
	[bookmark: _Toc41308555][bookmark: _Toc43124452]Khu 2 – Khu đô thị trung tâm
	1112

	3
	Khu 3 – Khu dân cư và công nghiệp
	1909

	4
	[bookmark: _Toc41308557][bookmark: _Toc43124454]Khu 4 - Khu dân cư và công nghiệp phía Nam.
	1539

	5
	Dự phòng 10%
	507

	Tổng cộng
	5576


Phân khu có tải lượng nước thải lớn nhất là khu 3 (1909 m3/ngđ), phân khu có tải lượng thấp nhất là khu 1 (509 m3/ngđ). Theo định hướng phân khu quy hoạch sẽ thu gom 100% nước thải. 
Theo nghiên cứu của các công trình xử lý nước thải sinh hoạt Việt Nam cho thấy, nồng độ các chất trong nước thải sinh hoạt như sau: 
Bảng 35: Giá trị các thông số và quy định của nhà nước về nước thải sinh hoạt
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị trung bình của nước thải sinh hoạt
	QCVN 14:2008/BTNMT mức B

	1
	pH
	-
	6-8
	5-9

	2
	BOD5
	mg/l
	150-250
	50

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng 
	mg/l
	250-300
	100

	4
	Tổng chất rắn hòa tan 
	mg/l
	300-500 (đặc biệt nguồn khu vực nhiễm lợ)
	1000

	5
	Sunfua (Tính theo H2S)
	mg/l
	0,5-4
	4

	6
	Amoni (Tính theo N)
	mg/l
	30-130
	10

	7
	AmNitrat (NO3-)
	mg/l
	5-60
	50

	8
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	4-35
	20

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt 
	mg/l
	4-15
	10

	10
	Phosphat (PO43-) (Tính theo P)
	mg/l
	4-12
	6

	11
	Tổng coliforms
	mg/l
	100.000-3.000.000
	5.000


Theo bảng trên cho thấy, giá trị trung bình của các thông số trong nước thải (chưa qua xử lý) như BOD5 gấp 3-5 lần, Amoni gấp 3-13 lần, Dầu mỡ động thực vật gấp 1-2 lần và đặc biệt coliforms gấp 20-600 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT mức B; Vì vậy nước thải sinh hoạt của các khu chức năng nói riêng và khu quy hoạch nói chúng cần được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra các hồ, sông. Mức độ ô nhiễm nước thải này là rất cao nếu thải trực tiếp ra các lưu vực sông Hồng, Hồ, suối ngòi... sẽ làm suy giảm chất lượng nguồn nước mặt rất lớn và ảnh hưởng lớn cho các hệ sinh thái sông, hồ. Vì vậy trong quá trình triển khai xây dựng các khu chức năng trong quy hoạch cần tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải (theo từng giai đoạn đầu tư) đảm bảo chất nước thải đạt QCVN 14-2008/BTNMT (loại B) đối với nước thải sinh hoạt và đạt tiêu chuẩn B theo QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
* Nguồn khí thải: 
Nguồn khí thải gây ô nhiễm trong khu vực chủ yếu từ hoạt động giao thông, công nghiệp và một lượng nhỏ từ sinh hoạt. Thành phần chủ yếu là bụi, CO, CO2, SOx, NOx, CH4, H2S…..vv.
Hoạt động giao thông: Theo định hướng quy hoạch mật độ giao thông sẽ nhiều hơn để kết nối với các khu vực xung quanh và thuận lợi cho sự phát triển hơn trong tương lai, ngoài ra dân số tăng nhanh và phát triển kinh tế kéo theo phương tiện đi lại nhiều hơn; Sau khí hệ thống giao thông khu quy hoạch đi vào hoạt động báo hiệu sự gia tăng ô nhiễm, đặc biệt tiếng ồn (ước tính khoảng 60-80% tiếng ồn trong đô thị được tạo ra do sự vận chuyển trong giao thông, nguồn MVA, 2006) đặc biệt các khu vực có mật độ giao thông cao như dọc hai bên các quốc lộ trục 32c-32c; Ngoài ra hoạt động giao thông sẽ phát ra lượng lớn bụi và khí thải CO, NOx (NO, NO2, N2O3, N2O5), CnHm…..vv các khí này ảnh hưởng lớn đến hệ hô hấp của cơ thể con người. 
Cụm công nghiệp Bảo Hưng, Minh Quân đi vào hoạt động có khả năng gây gia tăng ô nhiễm môi trường không khí. Vì vậy, các CCN cần đảm bảo các quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh) và QCVN 26:2010/BTNMT - (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn). 
* Chất thải rắn: 
Phân khu quy hoạch sau khi đi vào hoạt động dân số sẽ gia tăng. Theo QCVN 01:2008/BXD thì chỉ tiêu phát sinh CTR tối đa đối với người dân trong khu đô thị là 1,0kg/người/ngày; Đối với CTR công nghiệp 0,3 tấn/ha tính (70% đất XD). Ước tính tổng khối lượng CTR do hoạt động sinh hoạt khu vực dự án sẽ thải ra môi trường khoảng 33,7 tấn/ngày. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường chủ yếu chất hữu cơ dễ phân hủy (chiếm khoảng 65%), chất vô cơ/kim loại (chiếm khoảng 20%) và chất thải rắn nguy hại khoảng (15%). Cần có phương án thu gom, xử lý đúng kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 
* Tác động hệ sinh thái nguyên sinh và đa dạng sinh học:
Khu vực quy hoạch có đặc trưng hệ sinh thái sông, hồ, đồi núi và sinh thái nông nghiệp. Khi phân khu quy hoạch được thực hiện sẽ tác động đến hệ sinh thái sông/hồ, hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái nông nghiệp tương đối lớn.
Thứ nhất việc xả thải các chất ô nhiềm từ nguồn nước thải và rác thải sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học và có thể hủy diệt một số loại sinh vật của các hệ sinh thái.
Thứ hai việc thay đổi cơ cấu sử dụng đất, giảm diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp, điều này dẫn đến diện tích và đa dạng sinh học các hệ sinh thái bị suy giảm. 
[bookmark: _Toc57817314]9.3. Giải pháp bảo vệ môi trường:
[bookmark: _Toc57817315]9.3.1. Phân vùng bảo vệ môi trường:
Khu vực phục hồi chất lượng môi trường: Khu dân cư phía bắc và khu đô thị trung tâm: Cải thiện môi trường các hồ, sông; Nâng cấp, cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu khu; kiểm soát rủi ro sạt lở ven sông Hồng, tạo không gian xanh thoát lũ cho khu vực.   
Khu vực kiểm soát phát triển mới: Kiểm soát các vấn đề thu gom xử lý chất thải; lồng ghép giải pháp phát triển đô thị xanh; nên phát triển theo cụm để hỗ trợ thoát nước và đảm bảo hạ tầng đồng bộ.
Khu vực kiểm soát phát triển công nghiệp: Kiểm soát thu gom xử lý chất thải công nghiệp; chuyển đổi mô hình công nghiệp sang công nghiệp xanh, phục hồi môi trường sau khai thác, Di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ về khu phát triển công nghiệp tập trung.
Khu vực bảo vệ sinh thái nông nghiệp, rừng và hệ sinh thái hồ công viên văn hóa Tây Bắc: Vùng đệm, tăng sức chịu tải môi trường, bảo vệ nguồn nước; tạo thêm các không gian lưu chứa nước, thoát nước nhằm hạn chế ngập lụt và điều hòa vi khí hậu cho đô thị. 
Khu vực rủi ro dọc sông Hồng: Giảm thiểu ảnh hưởng rủi ro sạt lở đất, không gian thoát lũ– phục hồi không gian tự nhiên, xanh ven sông, kiểm soát phát triển, hạn chế xây dựng. 
[bookmark: _Toc57817316]9.3.2. Các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu:
[bookmark: _Toc339030295]a. Trong quy hoạch sử dụng đất khu quy hoạch:
· Dành thêm không gian cho thảm thực vật và mặt nước tại những nơi có thể, kể cả trong những khu vực, công trình có mục đích sử dụng đất không phải là cây xanh, mặt nước như khu dân cư, đường giao thông, công trình công cộng…
· Quy hoạch bố trí các khu dân cư nằm trong khu vực an toàn, tránh các vùng có rủi ro sạt lở và ngập lụt cao (không bố trí gần mép sông Hồng, dưới chân các khu đồi có khả năng trượt lở cao). Tại khu vực an toàn xây dựng mô hình phát triển đô thị nén và sinh thái, tăng chiều cao xây dựng nhưng vẫn đảm bảo mật độ xây dựng phù hợp, đảm bảo khoảng trống giành cho mặt nước và cây xanh.
· Có chính sách hỗ trợ, tái định cư và xây dựng nhà kiên cố cho các hộ dân khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai (khu vực sạt lỡ, khu vực ngập lụt…).
[bookmark: _Toc339030296]b. Trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:
Chuẩn bị kỹ thuật:
· Đây là khu vực đô thị ít chịu ảnh hưởng lũ sông Hồng. Vì vậy cần khống chế cốt nền xây dựng, đặc biệt là cao trình đê kè sông Hồng.
· Xây dựng hệ thống kè gắn tại nơi thường xuyên bị sạt lở sông Hồng.
Phát vùng đệm bảo vệ đô thị:
· Bảo vệ hệ sinh thái dọc sông Hồng và hồ công viên văn hóa Tây Bắc với phát triển du lịch theo mô hình du lịch sinh thái.... bên cạnh đó các hệ sinh thái nông nghiệp, rừng rất quan trọng cho đô thị cần được mở rộng và phát triển. 
· Phát triển các giải cây xanh dọc theo bờ sông Hồng và xung quanh các hồ/công viên để tạo không gian chứa nước và thoát lũ cho khu vực.
Thoát nước xanh:
· Thực hiện các biện pháp lưu trữ nước mưa như duy trì các ao, hồ với mục đích làm nước thoát chậm giảm úng ngập trong mùa mưa.
· Đối với các khu vực ven sông dễ bị ngập do nước lũ cần giành giải đất dự trữ, hồ chứa dự phòng chống úng ngập lụt khi có mưa lớn. 
· Gia tăng khả năng điều tiết nước tại chỗ thông qua kỹ thuật sinh thái và tổ chức hệ thống thoát nước phân tán như kỹ thuật kiểm soát tại nguồn (lưu giữ tại chỗ, giảm tối đa bề mặt không thấm, vỉa hè thấm…); kiểm soát trên khu vực (chắn lọc sinh học, kênh phủ thực vật, mương thấm lọc thực vật, lớp bề mặt thấm, ao lưu nước tạm thời) hay kiểm soát trên toàn vùng (khu vực đất ngập nước, hồ điều hòa, hồ cảnh quan kết hợp với xử lý nước mưa chảy tràn, nước thải…).
· Thiết kế công trình, thiết kế cảnh quan trong các dự án cụ thể phải lồng ghép vấn đề thoát nước bằng việc tăng diện tích thấm, trữ, điều tiết nước, thậm trí tái sử dụng tài nguyên nước.
· Hạn chế tạo ra công trình chống lại dòng chảy như đường giao thông chặn ngang dòng chảy, bề mặt bê tông hạn chế nước mưa thấm dọc.
[bookmark: _Toc57817317]X.  KẾT LUẬN
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, quản lý đất đai trên địa bàn, việc lập Quy hoạch phân khu tuyến đường nối quốc lộ 32c với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn từ lý trình km85+300m đến km94+240m đường quốc lộ 32c) là hết sức cần thiết.
Giải pháp thiết kế quy hoạch lấy cấu trúc địa hình làm căn bản, đồng thời tận dụng tốt các quỹ đất cần thiết vào xây dựng đô thị đã đáp ứng nhu cầu cho phát triển đô thị.
Việc quy hoạch phân khu tuyến đường, góp phần tích cực vào tiến trình đô thị hóa một vùng đất giàu tiềm năng của thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đô thị của Yên Bái.
Quy hoạch phân khu tuyến đường với hạ tầng đồng bộ, cảnh quan kiến trúc đẹp, phong cách đô thị có nét đặc trưng sẽ là một bước tiến mới trong tiến trình đô thị hóa của thành phố và vùng phụ cận sẽ là một bước quan trọng đưa chiến lược phát triển đô thị của Yên Bái vào hiện thực đời sống.
Kính đề nghị UBND tỉnh Yên Bái sớm xem xét phê duyệt Quy hoạch phân khu tuyến đường nối quốc lộ 32c với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn từ lý trình km85+300m đến km94+240m đường quốc lộ 32c) để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
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1. Phụ lục cấp điện

	TT
	Các hạng mục đầu tư
	Diện tích đất(ha)
	Diện tích sàn (m2)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (kw)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu dân cư phía bắc
	 

	 
	Đất đơn vị ở
	 
	 
	655
	2
	Kw/hộ
	917

	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	 
	50718
	 
	0.02
	Kw/m2 sàn
	710

	 
	Trường học, mầm non mới
	 
	 
	345
	0.15
	Kw/cháu
	36

	 
	Trường chính trị tỉnh yên bái
	 
	63,403
	 
	0.02
	Kw/m2 sàn
	888

	 
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	27.97
	 
	 
	5
	Kw/ha
	140

	 
	Đất giao thông
	13.82
	 
	 
	10
	Kw/ha
	138

	2
	Khu đô thịtrung tâm 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất đơn vị ở
	 
	 
	989
	2
	Kw/hộ
	1384

	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	 
	342002.8
	 
	0.02
	Kw/m2 sàn
	4788

	 
	Trường học, mầm non mới
	 
	 
	324
	0.15
	Kw/cháu
	34

	 
	Đất cơ quan
	 
	229,473
	 
	0.02
	Kw/m2 sàn
	3213

	 
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	70.07
	 
	 
	5
	Kw/ha
	350

	 
	Đất giao thông
	28.16
	 
	 
	10
	Kw/ha
	282

	3
	Khu dân cư  và công nghiệp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất đơn vị ở
	 
	 
	977
	2
	kw/hộ
	1367

	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	 
	574895,2
	 
	0,02
	kw/m2 sàn
	8049

	 
	Trường học, mầm non mới
	 
	 
	346
	0,15
	kw/cháu
	36

	 
	Trường học, mầm non mới
	 
	 
	614
	0,1
	kw/hs
	43

	 
	Đất công nghiệp
	48,01
	 
	 
	200
	kw/ha
	6721

	 
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	15,47
	 
	 
	5
	kw/ha
	77

	 
	Đất giao thông
	26,94
	 
	 
	10
	kw/ha
	269

	4
	Khu dân cư  và công nghiệp phía nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất đơn vị ở
	 
	 
	693
	2
	kw/hộ
	970

	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	 
	160180,4
	 
	0,02
	kw/m2 sàn
	2243

	 
	Đất công nghiệp
	49,88
	 
	 
	200
	kw/ha
	6984

	 
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	8,45
	 
	 
	5
	kw/ha
	42

	 
	Đất giao thông
	26,11
	 
	 
	10
	kw/ha
	261

	 
	Cộng
	39942






2. Phụ lục thông tin liên lạc
	TT
	Các hạng mục đầu tư
	Diện tích đất(ha)
	Diện tích sàn (m2)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (lines)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu dân cư phía bắc
	 

	 
	Đất đơn vị ở
	 
	 
	655
	2
	Lines/hộ
	1310

	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	 
	50718
	 
	0.01
	Lines/m2
	507

	 
	Trường học, mầm non mới
	 
	8285
	 
	0.01
	Lines/m2
	83

	 
	Trường chính trị tỉnh yên bái
	 
	63,403
	 
	0.01
	Lines/m2
	634

	2
	Khu đô thịtrung tâm 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất đơn vị ở
	 
	 
	989
	2
	Lines/hộ
	1977

	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	 
	342002.8
	 
	0.01
	Lines/m2
	3420

	 
	Trường học, mầm non mới
	 
	7773
	 
	0.01
	Lines/m2
	78

	 
	Đất cơ quan
	 
	229,473
	 
	0.01
	Lines/m2
	2295

	3
	Khu dân cư  và công nghiệp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất đơn vị ở
	 
	 
	977
	2
	lines/hộ
	1953

	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	 
	574895
	 
	0,01
	lines/m2
	5749

	 
	Trường học, mầm non mới
	 
	8314
	 
	0,01
	lines/m2
	83

	 
	Trường học, mầm non mới
	 
	14738
	 
	0,01
	lines/m2
	147

	 
	Đất công nghiệp
	48,01
	 
	 
	10
	lines/ha
	480

	4
	Khu dân cư  và công nghiệp phía nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất đơn vị ở
	 
	 
	693
	2
	lines/hộ
	1385

	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	 
	160180,4
	 
	0,01
	lines/m2
	1602

	 
	Đất công nghiệp
	49,88
	 
	 
	10
	lines/ha
	499

	 
	Cộng
	22202
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 Quy hoạch phân khu tuyến đường nối quốc lộ 32c với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn từ lý trình km85+300m đến km94+240m đường quốc lộ 32c) - Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái.
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2. TRUONG CHINH TR TINH YEN BAI

3. TRUNG TAM HANH CHINH XABAO HUNG
4 NHA VAN HOA THON NGOI BONG.

5 CONG VIEN VAN HOA TAY BAC

6- TRUNG TAM THE DYC THE THAO TAY BAC
7-CUM CONG NGHIEP BAO HUNG.
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